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Ngày giảng: ………/……/2017
Tiết 1  BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG VỀDAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
I. MỤC TIÊU DẠY HỌC
1. Kiến thức
- Củng cố và khắc sâu thêm kiến thức về dao động điều hòa. 

- Yêu cầu học sinh nhắc lại: Định nghĩa d.đ.đ.h, phương trình d.đ.đ.h, chu kì, tần số, vận tốc, gia tốc và đồ thị của dao động điều hòa.

2. Kĩ năng

Vận dụng các kiến thức đã học về dao dộng điều hào để giải các bài tập có liên quan.

3. Thái độ
Rèn luyện thái độ lµm viÖc nghiêm túc, khoa häc, ®éc lËp nghiªn cøu, t¸c phong lµnh m¹nh vµ cã tÝnh tËp thÓ.
4. Định hướng phát triển năng lực:
Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo,  năng lực hợp tác; năng lực tính toán. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

1.Giáo viên
Chuẩn bị hệ thống bài tập về dao động điều hòa, có hướng dẫn giải.

2. Học sinh 

Học bài cũ và làm các bài tập được giao.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức: 

2.  Kiểm tra bài cũ: 
Câu hỏi: 

C1.  Định nghĩa và viết phương trình dao động điều hoà? Cho biết tên gọi và đơn vị các đại lượng trong đó. 

C2. Một vật d.đ.đ.h. theo phương trình: x = Acos((t + φ).

        a) Lập công thức tính vận tốc và gia tốc của vật.

        b) Ở VT nào thì vận tốc bằng 0 ? Ở VT nào thì gia tốc bằng 0 ?

        c) Ở VT nào thì vận tốc có độ lớn cực đại ? Ở VT nào thì gia tốc có độ lớn cực đại 
3. Nội dung bài giảng:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Kiến thức cần đạt

	Hoaït ñoäng 1: Làm các bài tập 7, 8, 9, 10 trong SGK trang 9

	- Gọi một học sinh đứng dậy đọc đề bài các bài tập: 7, 8, 9, 10 trong SGK trang 9.

- Chia lớp ra 4 nhóm làm trong 2 phút, sau đó các nhóm cử đại diện trả lời đáp án và giải thích.
	- Các nhóm nhận nhiệm vụ thảo luận.

- Giải thích:

Bài  8. Khi một vật chuyển động tròn đều với tốc độ góc ( rad/s thì hình chiếu của nó trên đường kính cũng dao động điều hòa với cùng tóc độ góc.

Ta có: T = 
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Bài 9. Ta có: x = -5cos(4(t)  (cm)
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	Bài  8.
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	Bài 10. Từ phương trình, ta có:

A = 2 cm; ( = 
[image: image4.wmf]6

p
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	Bài 10. Từ phương trình, ta có:

A = 2 cm; ( = 
[image: image6.wmf]6
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 rad; pha ở thời điểm t là (5t - 
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	Hoaït ñoäng 2: Chữa bài tập 11

	Gọi một học sinh đọc đề và tóm tắt, giao cho cả lớp chuẩn bị trong 7 phút, sau đó gọi một em lên chữa.
	Nhận nhiệm vụ, suy nghĩ làm bài.

Theo bài ra thì: Hai VT biên cách nhau 36 cm. Suy ra biên độ A = 18 cm. Thời gian đi từ vị trí biên này đến vị trí biên kia là 
[image: image8.wmf]1
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T. Suy ra chu kì T = 2.0,25 = 0,5 s và tần số: f = 1/T = 2 Hz.
	Bài 11. 

a) 0,5 s

b) 2 Hz

c) 18 cm.



	Hoaït ñoäng 3. Chữa bài tập 1.9 trong SBT trang 4.

	Yêu cầu học sinh đọc đề và chữa bài tập.


	CM: Theo hình vẽ, vì sin((t +
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( = cos(t nên dao động của điểm Q trên trục y giống hệt dao động của điểm P trên trục x.
	Bài 1.9

Theo hình vẽ, vì sin((t +
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Tiết 2.  BÀI TẬP CON LẮC LÒ XO VÀ CON LẮC ĐƠN
I. MỤC TIÊU DẠY HỌC
1. Kiến thức
- Củng cố và khắc sâu thêm kiến thức về Con lắc lò xo và con lắc đơn

2. Kĩ năng

Vận dụng các kiến thức đã học về con lắc lò xo, con lắc đơn để phân loại bài tập và giải các bài tập đơn giản

3. Thái độ
RÌn luyện thái độ lµm viÖc nghiêm túc, khoa häc, ®éc lËp nghiªn cøu, t¸c phong lµnh m¹nh vµ cã tÝnh tËp thÓ.
4. Định hướng phát triển năng lực:
Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo,  năng lực hợp tác; năng lực tính toán. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

1.Giáo viên
Chuẩn bị hệ thống bài tập về con lắc lò xo, có hướng dẫn giải.

2. Học sinh 

Học bài cũ và làm các bài tập được giao.


 III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức: 

2.  Kiểm tra bài cũ: 
Câu hỏi: Neâu caáu taïo vaø hoaït ñoäng cuûa con laéc loø xo thẳng đứng
3. Nội dung bài giảng:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Kiến thức cần đạt

	Hoaït ñoäng 1: Làm các bài tập 

	[image: image853.wmf]
b) T¹i VTCB lß xo d·n (l = 4cm

+ ë thêi ®iÓm t = 0, lß xo bÞ d·n (l = 4 + 2 = 6 (cm)

+ ë thêi ®iÓm t = 0 , vËt ®i lªn v<0, tíi vÞ trÝ lß xo bÞ d·n 2cm lÇn ®Çu tiªn th× v<0.

VËy lóc ®ã x = -2 (cm)

Ta cã:


-2 = 4sin (5(t +
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 (s)( Cã thÓ gi¶i b»ng mèi liªn hÖ gi÷a dao ®éng ®iÒu hoµ vµ chuyÓn ®éng trßn ®Òu)

1 - TÝnh vËn tèc TB

 Mét d®®h cã thÓ coi lµ  h×nh chiÕu cña chuyÓn ®éng trßn ®Òu cña 1 chÊt ®iÓm nh­ h×nh vÏ. Kho¶ng thêi gian vËt ®i tõ x = 4 ®Õn x = 2 (cm) b»ng kho¶ng thêi gian vËt chuyÓn ®éng trßn ®Òu theo cung M1M2
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	Chép đề bài
Phân tích và tóm tắt đề bài

Nêu các đại lượng đã cho cần tìm nêu công thức áp dụng trong bài

Tiến hành hoạt động nhóm sau khi đã được giáo viên nêu hướng dẫn làm bài và nêu các chú ý khi làm bài tập

2 nhóm lên trình bày cùng lúc trên bảng

Chép bài giải vào vở sau khi giáo viên cho nhận xét và kết luận
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2 - Theo c©u 1, M cã li ®é x0 = a = 4 cm th× lóc ®ã lß xo cã chiÒu dµi lín nhÊt

+ Ngay sau va ch¹m, hÖ (M + m0) cã vËn tèc v

§LBT ®éng l­îng: (M + m0) v = m0.vo  

(1)

+ Sau  v/c hÖ d®®h víi biªn ®é A' = 4
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	Bµi 1: Mét  lß xo ®­îc treo th¼ng ®øng, ®Çu trªn cña lß xo ®­îc gi÷ chuyÓn ®éng ®Çu d­íi  theo vËt nÆng cã khèi l­îng m = 100g, lß xo cã ®é cøng k = 25 N/m. KÐo vËt rêi khái VTCB theo ph­¬ng th¼ng ®øng h­íng xuèng mét ®o¹n 2cm, truyÒn cho nã vËn tèc 
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 (cm/s) theo ph­¬ng th¼ng ®øng h­íng lªn. Chän gãc tg lµ lóc th¶ vËt, gèc to¹ ®é lµ VTCB, c d­¬ng h­íng xuèng.
a. ViÕt PTD§.

b. X¸c ®Þnh thêi ®iÓm vËt ®i qua vÞ trÝ  mµ lß xo gi·n 2 cm lÇn thø nhÊt.
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+ m dao ®éng ®iÒu ho¸ víi ph­¬ng tr×nh

x = Asin ((t + ()T¹i thêi ®iÓm t = 0        
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VËy PTD§:  x = 4sin (5(t + 
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Cho 1 hÖ dao ®éng nh­ h×nh vÏ, khèi l­îng lß xo h«ng ®¸ng kÓ. k = 50N/m, M = 200g, cã thÓ tr­ît kh«ng ma s¸t trªn mÆt ph¼ng ngang.

1) KÐo m ra khái VTCB 1 ®o¹n a = 4cm råi  bu«ng nhÑ. TÝnh VTB cña M sau khi nã ®i qòang ®­êng 2cm .

2) Gi¶ sö M ®ang dao ®éng nh­  c©u trªn th× cã 1 vËt m0 = 50g b¾n vµo M theo ph­¬ng ngang víi vËn tèc
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. Gi¶ thiÕt va ch¹m lµ kh«ng ®µn håi vµ x¶y ra t¹i thêi ®iÓm lß xo cã ®é dµi lín nhÊt. T×m ®é lín 
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, biÕt r»ng sau khi va ch¹m m0 g¾n chÆt vµo M vµ cïng dao ®éng ®iÒu hoµ víi A' = 4
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Tiết 3. BÀI TẬP VỀ SÓNG CƠ
I. MỤC TIÊU DẠY HỌC
1. Kiến thức
- Nắm được các kiến thức về phương trình sóng, vận tốc, bước sóng.

2. Kĩ năng

Rèn luyện kĩ năng giải các bài tập tìm các đại lượng đặc trưng của sóng, viết phương trình sóng.

3. Thái độ
Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, tự lực nghin cứu cc vấn đề mới trong khoa học
4. Định hướng phát triển năng lực:
Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo,  năng lực hợp tác; năng lực tính toán. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Giáo viên
 Các bài tập có chọn lọc và phương pháp giải.

2. Học sinh 

Xem lại những kiến thức liên quan đến sóng cơ và sự truyền sóng cơ.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức: 

2. Nội dung bài giảng:
Hoạt động 1 (10 phút): Tóm tắt kiến thức.

+ Vận tốc truyền sóng: v = 
[image: image46.wmf]s
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+ Hai điểm trên phương truyền sóng cách nhau một số nguyên lần bước sóng (d = k() thì dao động cùng pha, cách nhau một số nguyên lẽ nữa bước sóng (d = (2k + 1)
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) thì dao động ngược pha.

+ Tại nguồn phát O phương trình sóng là uO = acos((t + () thì phương trình sóng tại M trên phương truyền sóng là: uM = acos((t + (  - 2([image: image49.wmf]l
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+ Độ lệch pha của hai dao động giữa hai điểm cách nhau khoảng d trên phương truyền sóng là: (( = [image: image51.wmf]l
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Hoạt động 2 (30  phút): Giải các bài tập minh họa.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Kiến thức cần đạt

	1. Trên mặt một chất lỏng có một sóng cơ, quan sát thấy khoảng cách giữa 15 đỉnh sóng liên tiếp là 3,5 m và thời gian sóng truyền được khoảng cách đó là 7 s. Xác định bước sóng, chu kì và tần số  của sóng đó.
2. Một sóng có tần số 500 Hz và tốc độ lan truyền 350 m/s. Hỏi hai điểm gần nhất trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng bao nhiêu để giữa chúng có độ lệch pha 
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. Biết dao động tại hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 0,5 m có độ lệch pha là [image: image54.wmf]3

p

. Xác định chu kì, tần số và tốc độ truyền của sóng đó.

4. Một sóng ngang truyền từ M đến O rồi đến N trên cùng một phương truyền sóng với vận tốc v = 18 m/s. Biết MN = 3 m và MO = ON. Phương trình sóng tại O là uO = 5cos(4( t - 
[image: image55.wmf]6
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) (cm). Viết phương trình sóng tại M và tại N.
	  Nêu hướng giải bài toán.

 Tính (, v, T và f.

 Nêu hướng giải bài toán.

 Tính ( và d.

 Nêu hướng giải bài toán.

 Tính (, T, f và v.

 Tinh (.

 Viết phương trình sóng tại M.

 Viết pương trình sóng tại N.
	1. Khoảng cách giữa 15 đỉnh sóng là 14( ( ( = [image: image56.wmf]14
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2. Ta có: ( = [image: image60.wmf]f
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= 0,7 m; 
    (( = [image: image61.wmf]l
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= 0,0875 m = 8,75 cm.
3. Ta có: (( = [image: image64.wmf]l
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4. Ta có: ( = vT = 
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Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Yêu cầu học sinh nêu phương pháp giải các bài tập tìm các đại lượng đặc trưng của sóng cơ và viết pt sóng.

  Ra một số bài tập tương tự cho học sinh về nhà làm.
	 Nêu phương pháp giải các bài tập vừa giải.

 Ghi các bài tập về nhà.
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Ngày giảng: …./…./2017
Tiết 4 BÀI TẬP GIAO THOA SÓNG
I. MỤC TIÊU DẠY HỌC
1. Kiến thức 
- Củng cố và khắc sâu thêm kiến thức về tổng hợp sự truyền sóng, giao thoa sóng, sóng dừng
2. Kĩ năng

Vận dụng các kiến thức để giải các bài tập đơn giản

3. Thái độ
RÌn luyện thái độ lµm viÖc nghiêm túc, khoa häc, ®éc lËp nghiªn cøu, t¸c phong lµnh m¹nh vµ cã tÝnh tËp thÓ.
4. Định hướng phát triển năng lực:
Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo,  năng lực hợp tác; năng lực tính toán. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Giáo viên
Chuẩn bị hệ thống bài tập về con lắc đơn, có hướng dẫn giải.

2. Học sinh 

Học bài cũ và làm các bài tập được giao.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức: 

2.  Kiểm tra bài cũ: 
Câu hỏi: Nêu các đặc trưng của sóng, sự truyền sóng trong các môi trường

3. Nội dung bài giảng:
Hoaït ñoäng 1 Chữa bài tập tự luận
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Kiến thức cần đạt

	
	
	

	1. Một sóng cơ học truyền từ O theo phương y với vận tốc v = 40 cm/s. Năng lượng sóng cơ bảo toàn khi truyền đi. Dao động tại điểm O có dạng: x = 4cos[image: image76.wmf]2

p

t (cm). Xác định chu kì T và bước sóng (? Viết phương trình dao động tại điểm M cách O một đoạn bằng 4m. Nhận xét về dao động tại M so với dao động tại O.

2. Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài có phương trình sóng là: u = 6cos(4(t – 0,02(x). Trong đó u và x được tính bằng cm và t tính bằng giây. Hãy xác định: Biên độ, tần số, bước sóng và vận tốc truyền sóng. 

3. Một sợi dây đàn hồi, mảnh, rất dài, có đầu O dao động với tần số f thay đổi trong khoảng từ 40 Hz đến 53 Hz, theo phương vuông góc với sợi dây. Sóng tạo thành lan truyền trên dây với vận tốc v = 5 m/s.


a) Cho f = 40 Hz. Tính chu kỳ và bước sóng của sóng trên dây.


b) Tính tần số f để điểm M cách O một khoảng bằng 20 cm luôn luôn dao động cùng pha với O.


	Hoạt động nhóm: chia lớp thành 3 tổ mỗi tổ 2 nhóm và tổ 1 làm bài 1 tổ 2 làm bài 2 tổ 3 làm bài 3 thời gian hoạt động nhóm là 15 phút sau đó báo cáo kết quả

Các nhóm khác nhận xét bổ xung bài làm của nhóm trên bảng

3. 
a) T = [image: image77.wmf]f

1

 = 0,025 s; ( = vT = 0,125 m = 12,5 cm.

b) [image: image78.wmf]l

p

OM

.

2

= [image: image79.wmf]v

OM

f

.

2

p

= 2k( ( k = [image: image80.wmf]v

OM

f

.

( kmax = 2,1; kmin = 1,6; vì k ( Z nên k = 2 ( f = [image: image81.wmf]OM

kv

= 50 Hz
Làm việc nhóm 2 người trong 1 bàn và cá nhân trình bày

Giáo viên hướng dẫn

(Bài 4: tính(  sau đó tính  (( rồi tính d. Bài 5 tính (( rồi tính( cuối cùng tính)


	4. ( = [image: image82.wmf]f

v

= 0,7 m; (( = [image: image83.wmf]l

p

d

2

= [image: image84.wmf]4

p

 ( 

d = [image: image85.wmf]8

l

= 0,0875 m = 8,75 cm.

5. (( = [image: image86.wmf]l

p

d

2

= [image: image87.wmf]2

p

 ( ( = 4d = 8 m; 

f = [image: image88.wmf]l

v

= 625 Hz.
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Ngày giảng: …./…./2017
                                  Tiết 5.  CÁC LOẠI MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU
I. MỤC TIÊU DẠY HỌC
1. Kiến thức 
- Củng cố và khắc sâu thêm kiến thức về mạch điện có chứa R hoặc C hoặc L
2. Kĩ năng

Vận dụng các kiến thức để giải các bài tập đơn giản

3. Thái độ
RÌn luyện thái độ lµm viÖc nghiêm túc, khoa häc, ®éc lËp nghiªn cøu, t¸c phong lµnh m¹nh vµ cã tÝnh tËp thÓ.
4. Định hướng phát triển năng lực:
Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo,  năng lực hợp tác; năng lực tính toán. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Giáo viên
Chuẩn bị hệ thống bài tập, có hướng dẫn giải.

2. Học sinh 

Học bài cũ và làm các bài tập được giao.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức: 

2.  Kiểm tra bài cũ: 
Câu hỏi: toùm taét nhöõng kieán thöùc lieân quan ñeán caùc baøi taäp caàn giaûi.

+ Bieåu thöùc cuûa i vaø u: Neáu i = I0cos(t thì u = U0cos((t + (). Ngöôïc laïi Neáu u = U0cos(t thì i = I0cos((t - ().

+ Caûm khaùng cuûa cuoän daây: ZL = (L. Dung khaùng cuûa tuï ñieän: ZC = 
[image: image89.wmf]C

w

1

.

+ Ñònh luaän OÂm cho ñoaïn maïch: Chæ coù R: I = 
[image: image90.wmf]R

U

; chæ coù tuï ñieän: I = 
[image: image91.wmf]C

Z

U

; chæ coù cuoän caûm thuaàn: I = 
[image: image92.wmf]L

Z

U

.

+ Ñieän aùp giöõa hai ñaàu ñieän trôû R cuøng pha vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän. Ñieän aùp  giöõa hai baûn tuï ñieän treå pha 
[image: image93.wmf]2

p

 so vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän. Ñieän aùp  giöõa hai ñaàu cuoän caûm thuaàn sôùm pha 
[image: image94.wmf]2

p

 so vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän.

3. Nội dung bài giảng
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Kiến thức cần đạt

	Hoaït ñoäng : Làm các bài tập trắc nghiệm

	* Cho Hs đọc lần lượt các câu trắc nghiệm 7,8,9,10 trang 66 sgk

* Tổ chức hoạt động nhóm, thảo luận tìm ra đáp án

*Gọi HS trình bày từng câu

* Cho Hs đọc các câu trắc nghiệm  7,8,9 trang 74 sgk

* Tổ chức hoạt động nhóm, thảo luận tìm ra đáp án.

*Cho Hs trình bày từng câu


	* HS đọc đề từng câu, cùng suy nghĩ thảo luận đưa ra đáp án đúng

* Thảo luận nhóm tìm ra kết quả 

* Hs giải thích

* Thảo luận nhóm tìm ra kết quả

* Hs giải thích
	Câu 7 trang66: C

Câu 8 trang 66: A

Câu 9 trang 66: D

Câu 10 trang 66: C

Câu 7 trang 74: 

Câu 8 trang 74: B

Câu 9 trang 74: A



	Hoaït ñoäng 2 (20 phuùt): Chữa bài tập tự luận

	· Bài tập 4 trang 66

Bài Tập Thêm

 Bài 1: Cho mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm

L = 0,636H .Điện áp 2 đầu cuộn dây là :


[image: image95.wmf]200cos(100)

3

ut

p

p

=+

(v)

a) Viết biểu thức  i ?  Tính I ? vẽ giản đồ véctơ ?

b) Nếu f tăng 5 lần thì I thay đổi như thế nào ?

Bài 2 : Cho đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện biết 

C = 31,8
[image: image96.wmf]F

m

 .Điện áp 2 đầu tụ là :


[image: image97.wmf]2002cos(100)
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ut
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(V)

a) Viết biểu thức i ? Tính I ? vẽ giản đồ véctơ?

b) Nếu f tăng 2 lần thì I thay đổi như thế nào ?

Bài 3: Cho mạch điện xoay chiều chỉ có tụ C .Điện áp 2 đầu tụ :
[image: image98.wmf]2202cos120

ut

p

=

 ( V) .Biết I = 0,5 (A)

a) Tính điện dung C ?

b) Muốn I/ = 0,8 (A) thì tần số f / ?


	Tóm tắt

U = 220V

P = 100W

a. R=?

b. I=?

c. A=?

Học sinh thảo luận đưa ra cách giải

 a) ZL  = 200
[image: image99.wmf]W

   I0 = 
[image: image100.wmf]0
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(A); 
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b) 
[image: image102.wmf]///
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Học sinh thảo luận đưa ra cách giải

 a) ZC = 100
[image: image103.wmf]W

  ; I0 = 2
[image: image104.wmf]2
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[image: image105.wmf]22cos(100)
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b) 
[image: image106.wmf]///

2

2

2

IfCUf

IfCUf

p

p

===


Học sinh thảo luận đưa ra cách giải

a) ZC = 440
[image: image107.wmf]W

 suy ra : C = 6,03.10-6 ( F )

b) 
[image: image108.wmf]/
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	Bài tập 4 trang 66
a. R = 
[image: image109.wmf]22
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b. 
[image: image110.wmf]220
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c. A= P.t = 100.3600 = 360000J

      = 100W.h

Bài 5 ( trang 74 SGK )

CMR : Khi 2 cuộc dây thuần cảm L1 và L2 mắc nối tiếp trong mạch điện xoay chiều thì cuộn cảm tương đương có cảm kháng : 
[image: image111.wmf]12
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HD : 


U = U1 + U2 = -L1
[image: image112.wmf]di

dt

  - L2
[image: image113.wmf]di

dt


U = - (L1 +L2 ) 
[image: image114.wmf]di

dt

   =  -L 
[image: image115.wmf]di

dt

  Với L = L1 +L2 

Suy ra : ZL = L
[image: image116.wmf]w

 = L1
[image: image117.wmf]w

  + L2
[image: image118.wmf]w

 = 
[image: image119.wmf]12

LL

ZZ

+


              
[image: image120.wmf]12

()

L

ZLL

w

=+


Bài 6 ( trang 74 SGK )

CMR : Khi hai tụ điện C1 và C2 mắc nối tiếp thì điện dung tương đương có dung kháng :

   
[image: image121.wmf]1
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 và  
[image: image122.wmf]12
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HD : Khi C1 và C2 mắc nối tiếp thì :

        u = u1   +  u2 =
[image: image123.wmf]12
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   vì q = q1 = q2 
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Suy ra : 
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Ngày giảng: …./…./2017
Tiết 6. BÀI TẬP CÔNG SUẤT CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU
I. MỤC TIÊU DẠY HỌC
1. Kiến thức 
- Củng cố và khắc sâu thêm kiến thức về mạch điện có chứa R  C  L mắc nối tiếp và công suất của mạch điện xoay chiều 
2. Kĩ năng

Vận dụng các kiến thức để giải các bài tập đơn giản

3. Thái độ
RÌn luyện thái độ lµm viÖc nghiêm túc, khoa häc, ®éc lËp nghiªn cøu, t¸c phong lµnh m¹nh vµ cã tÝnh tËp thÓ.
4. Định hướng phát triển năng lực:
Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo,  năng lực hợp tác; năng lực tính toán. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Giáo viên
Chuẩn bị hệ thống bài tập, có hướng dẫn giải.

2. Học sinh 

Học bài cũ và làm các bài tập được giao.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức: 

2.  Kiểm tra bài cũ: 
3. Nội dung bài giảng:
Hoạt động 1: toùm taét nhöõng kieán thöùc lieân quan ñeán caùc baøi taäp caàn giaûi.

Coâng suaát cuûa doøng ñieän xoay chieàu

+ Coâng suaát cuûa doøng ñieän xoay chieàu: P = UIcos( = I2R

+ Heä soá coâng suaát: cos( = 
[image: image128.wmf]Z

R

.

+ YÙ nghóa cuûa heä soá coâng suaát cos(: Coâng suaát hao phí treân ñöôøng daây taûi (coù ñieän trôû r) laø Php = rI2 = 
[image: image129.wmf]j
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U

rP

. Neáu heä soá coâng suaát cos( nhoû thì coâng suaát hao phí treân ñöôøng daây taûi Php  seõ lôùn, do ñoù ngöôøi ta phaûi tìm caùch naâng cao heä soá coâng suaát. Theo qui ñònh cuûa nhaø nöôùc thì heä soá coâng suaát cos( trong caùc cô sôû ñieän naêng toái thieåu phaûi baèng 0,85.


Vôùi cuøng moät ñieän aùp U vaø duïng cuï duøng ñieän tieâu thuï moät coâng suaát P, taêng heä soá coâng suaát cos( ñeå giaûm cöôøng ñoä hieäu duïng I töø ñoù giaûm hao phí vì toûa nhieät treân daây.
Hoạt động 2: Giải các bài tập
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Kiến thức cần đạt

	1: Chữa bài tập tự luận

	Câu 1 Cho đoạn mạch RLC như hình vẽ (Hình 3.5). R=100[image: image130.wmf]W

, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm [image: image131.wmf]2

L=H

π

 và tụ điện có điện dung [image: image132.wmf]4
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p

. Biểu thức điện áp tức thời giữa hai điểm A và N là: [image: image133.wmf]AN

u=200sin100

πt (V)

. Công suất tiêu thụ của dòng điện trong đoạn mạch là

A. 100W.
B. 50W.

C. 40W.
D. 79W.

Câu 2. Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có R0 = 50[image: image134.wmf]W

, [image: image135.wmf]4

L=H

10

π

và tụ điện có điện dung [image: image136.wmf]4
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 và điện trở thuần R = 30[image: image137.wmf]W

. Tất cả được mắc nối tiếp với nhau, rồi đặt vào hai đầu đoạn mạch có điện áp xoay chiều [image: image138.wmf]u100cos100t (V)

=p

. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch và trên điện trở R lần lượt là

A. P=28,8W; PR=10,8W.

B. P=80W; PR=30W.

C.  P=160W; PR=30W.

D. P=57,6W; PR=31,6W.

3.53. Chọn D.Hướng dẫn: [image: image139.wmf]L
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	3.70. Một máy phát điện xoay chiều có công suất 1000kW. Dòng điện nó phát ra sau khi tăng thế lên 110kV được truyền đi xa bằng một đường dây có điện trở 20(. Điện năng hao phí trên đường dây là

A. 6050W.

B. 5500W.

C. 2420W.

D. 1653W.

.Câu 1 Chọn C. Hướng dẫn: Xét đoạn mạch AN ta có ZAN = 100[image: image140.wmf]5

W

 và I = 0,63A. 

Trong đoạn mạch trên chỉ có R tiêu thụ điện năng dưới dạng nhiệt năng. Nên công suất tiêu thụ của đoạn mạch là: [image: image141.wmf]2
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Câu 2. Chọn B.Hướng dẫn: [image: image142.wmf]LC
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Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch: [image: image143.wmf]2
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Công suất tiêu thụ trên điện trở R: PR=30W
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3.52. Chọn A.Hướng dẫn: [image: image145.wmf]L
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	Câu 3 Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có R0 = 50[image: image146.wmf]W

, [image: image147.wmf]4

L=H
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π

và tụ điện có điện dung [image: image148.wmf]4
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 và điện trở thuần R thay đổi được. Tất cả được mắc nối tiếp với nhau, rồi đặt vào hai đầu đoạn mạch có điện áp xoay chiều [image: image149.wmf]u1002cos100t (V)
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. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đạt giá trị cực đại khi R có giá trị là

A. [image: image150.wmf]110
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Câu 4. Cho đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn dây có độ tự cảm [image: image154.wmf]3
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 và tụ điện có điện dung [image: image155.wmf]-4
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 mắc nối tiếp. Điện áp hai đầu đoạn mạch [image: image156.wmf]cos
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. Điều chỉnh biến trở R đến giá trị R1 thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đạt giá trị cực đại Pmax. Vậy R1, Pmax lần lượt có giá trị là
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Câu 5. Một dòng điện xoay chiều có tần số 50Hz và có cường độ hiệu dụng 1A chạy qua cuộn dây có điện trở thuần [image: image161.wmf]0
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, độ tự cảm [image: image162.wmf]L=63,7mH

. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là

A. 54,64V.

B. 20V.

C. 56,57V.

D. 40V.
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Ngày soạn:...../...../2011

Lớp  dạy: 12A Tiết:        Ngày dạy:...../....../.......     sĩ số:              vắng:

Lớp  dạy: 12B Tiết:        Ngày dạy:...../....../.......     sĩ số:              vắng:

                   Tiết 16. CÔNG SUẤT CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU
                                                             (Tiếp)
I. MUÏC TIEÂU

1. Kieán thöùc: 

- Củng cố và khắc sâu thêm kiến thức về mạch điện có chứa R  C  L mắc nối tiếp và công suất của mạch điện xoay chiều 

2. Kó naêng

Vận dụng các kiến thức để giải các bài tập đơn giản

3. Thaùi ñoä: RÌn luyện thái độ lµm viÖc nghiêm túc, khoa häc, ®éc lËp nghiªn cøu, t¸c phong lµnh m¹nh vµ cã tÝnh tËp thÓ.
II. CHUAÅN BÒ

1. Giaùo vieân:
Chuẩn bị hệ thống bài tập, có hướng dẫn giải.

2. Hoïc sinh:
Học bài cũ và làm các bài tập được giao.


III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC

1.Kieåm tra baøi cuõ 

2. Bài taäp 
	TRÔÏ GIUÙP CUÛA GIAÙO VIEÂN
	HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
	NOÄI DUNG 

	Hoaït ñoäng : Chữa bài tập tự luận

	- Đề bài cho Uo và Io. Hãy tính điện áp hiệu dụng U và cường độ dòng điện hiệu dụng I.

- Hãy cho biết giá trị của 
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 và 
[image: image164.wmf]i
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, và xác định độ lệch pha 
[image: image165.wmf]j

.

- Công suất của đoạn mạch được tính thế nào?

- Thay số, suy ra giá trị công suất P
Bài 2 Cho mạch điện như hình vẽ. Cuộn dây thuần cảm, có L = 0,159H. Tụ điện có điện dung 
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F. Điện trở R = 50(. Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức 
[image: image167.wmf]1002cos2
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 (V). Tần số dòng điện thay đổi. Tìm f để công suất của mạch đạt cực đại và tính giá trị cực đại đó.

- Biểu thức tính cường độ dòng điện hiệu dụng theo định luật Ohm và biểu thức hệ số công suất.

- Công suất của mạch 
[image: image168.wmf]cos
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, thay hai biểu thức bên vào P thì biểu thức công suất P được viết lại thế nào?

- Theo đề bài, U và R không đổi, P đạt giá trị cực đại khi nào?

- Từ lý luận đó, hãy tính tần số f  để công suất của mạch đạt cực đại.

- Tính giá trị cực đại đó của công suất..
	
[image: image169.wmf]2

o

U

U

=

    ,    
[image: image170.wmf]2

o

I

I

=


- Theo đề bài:  
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· Công suất 
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Tóm tắt:

L = 0,159H
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R = 50(
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f  thay đổi

Tính f  = ? để Pmax.

Tính Pmax.
- 
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- Pmax khi Zmin. 

  Vì 
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( Zmin khi ZL = ZC, tức là trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện.

- Khi xảy ra cộng hưởng điện thì 
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- Vì Zmin = R nên:
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	Bài 1

Điện áp hai đầu một đoạn mạch là 
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 (V), và cường độ dòng điện qua mạch là 
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(A). Tính công suất đoạn mạch.
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Ta có :  
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Độ lệch pha:        
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Vậy công suất của đoạn mạch là:
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 Công suất của mạch:  
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Vì U không đổi, R không đổi nên Pmax khi Zmin 

Ta có 
[image: image193.wmf](
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, nên Zmin khi ZL = ZC, tức là trong mạch có cộng hưởng điện:  
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(Hz).

Công suất cực đại của mạch:
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3. Củng cố luyện tập 
Về ôn tập chia dạng bài tập, dạng bài tập thường gặp vào trong quyển ghi nhớ

4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà 
Ôn tập lại bài các mạch điện xoay chiều, làm các bài tập trong sbt

Ngày soạn:...../...../2011

Lớp  dạy: 12A Tiết:        Ngày dạy:...../....../.......     sĩ số:              vắng:

Lớp  dạy: 12B Tiết:        Ngày dạy:...../....../.......     sĩ số:              vắng:

                 Tiết 17. CÁC LOẠI MÁY ĐIỆ XOAY CHIỀU
I. MUÏC TIEÂU

1. Kieán thöùc: 

- Củng cố và khắc sâu thêm kiến thức về máy phát điện xoay chiều 1 pha, 3 pha, động cơ không đòng bộ 3 pha, máy biến thế
2. Kó naêng

Vận dụng các kiến thức để giải các bài tập đơn giản

3. Thaùi ñoä: RÌn luyện thái độ lµm viÖc nghiêm túc, khoa häc, ®éc lËp nghiªn cøu, t¸c phong lµnh m¹nh vµ cã tÝnh tËp thÓ.
II. CHUAÅN BÒ

1. Giaùo vieân:
Chuẩn bị hệ thống bài tập về con lắc đơn, có hướng dẫn giải.

2. Hoïc sinh:
Học bài cũ và làm các bài tập được giao.


III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC

1. Kieåm tra baøi cuõ 
2.Bài mới:

Hoạt động 1: toùm taét nhöõng kieán thöùc lieân quan ñeán caùc baøi taäp caàn giaûi.
 Máy biến áp: Máy biến áp (biến thế) là thiết bị hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ, dùng để biến đổi điện áp xoay chiều mà không làm thay đổi tần số của nó. Ta xét máy biến áp một pha: 
· Hệ số biến áp:        
[image: image198.wmf]1
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Với U1 , N1 : điện áp, số vòng dây của cuộn sơ cấp

       U2 , N2 : điện áp, số vòng dây của cuộn thứ cấp

Nếu k < 1   : máy biến áp là máy tăng áp

        k > 1   : máy biến áp là máy hạ áp.

· Nếu hiệu suất của biến áp là 100% thì:
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Hoạt động 2: giải các bài tập
	TRÔÏ GIUÙP CUÛA GIAÙO VIEÂN
	HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
	NOÄI DUNG 

	Hoaït ñoäng : Chữa bài tập tự luận

	Các mối liên hệ cần xác lập:

Đây là bài toán đơn giản, ta chỉ áp dụng công thức để tính toán:

- Điện trở của dây tải điện: 
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- Công suất 
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- Công suất hao phí trên dây: (P = I2R.

- Hiệu suất truyền tải: 
[image: image202.wmf]'
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- Công suất hao phí trên dây dẫn được tính bằng biểu thức nào?

- Vậy để tìm công suất hao phí (P, ta cần tìm I và R.

- Dựa vào giả thiết của đề bài, tìm I và R bằng cách nào?

- Áp dụng công thức nào để tìm hiệu suất truyền tải điện?
- Vẽ sơ đồ đơn giản của hệ thống truyền tải điện năng nhờ máy biến áp (như hình vẽ trên) giúp học sinh dễ hình dung.

- Dựa vào dữ kiện của đề bài, hãy tìm điện áp 
[image: image203.wmf]'
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ở hai đầu cuộn thứ cấp trong máy hạ áp.

- Điện áp 
[image: image204.wmf]'

1

U

 ở hai đầu cuộn sơ cấp của máy hạ áp được tính thế nào khi biết tỉ số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp trong máy hạ áp?

- Biểu thức tính công suất ở cuộn sơ cấp trong máy hạ áp?

- Nếu bỏ qua hao phí máy biến áp thì ta có kết quả gì?

- Từ (*) ( giá trị của cường độ dòng điện 
[image: image205.wmf]'
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 qua cuộn sơ cấp của máy hạ áp.

- Dòng điện qua cuộn sơ cấp máy hạ áp chính bằng dòng điện chạy qua dây dẫn có điện trở R. Vậy độ giảm trên đường dây tải điện được tính thế nào?

- Khi điện năng truyền từ trạm tăng áp (từ cuộn thứ cấp máy tăng áp) đến trạm hạ áp (vào cuộn sơ cấp máy hạ áp) thì bị tiêu hao. Vậy điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp của máy tăng áp được tính thế nào?
	Bài 1:

Tóm tắt:

l = 6 km = 6000m

( = 2,5.10-8 (m

S = 0,5cm2 = 0,5.10-4 m

U = 6 kV

P = 540 kW

cos( = 0,9

(P = ? , ( = ?

Công suất hao phí: (P = I2R.

- 
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Tóm tắt:

R = 20(
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U2 = ?

- Vì
[image: image212.wmf]'

''''

2

2222

'

2

P

PUIU

I

=Þ=


- 
[image: image213.wmf]'

'

22

1

'

11

UN

U

UN

=Þ


- 
[image: image214.wmf]'''

111

PUI

=


- Nếu bỏ qua hao phí máy biến áp thì 
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- Độ giảm áp trên đường dây tải điện:
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Vì bỏ qua hao phí của máy biến áp nên 
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Dòng điện qua cuộn sơ cấp máy hạ áp chính bằng dòng điện chạy qua dây dẫn tải điện có điện trở R.

Độ giảm áp trên đường dây: 
[image: image222.wmf]'
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Vậy điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp máy tăng áp là:                    
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	Bài 1

       Một đường dây tải điện xoay chiều một pha đến nơi tiêu thụ ở xa 6 km. Giả thiết dây dẫn làm bằng nhôm có điện trở suất ( = 2,5.10-8 (m và có tiết diện 0,5cm2. Điện áp và công suất truyền đi ở trạm phát điện lần lượt là U = 6 kV,   P = 540 kW. Hệ số công suất của mạch điện là cos( = 0,9. Hãy tìm công suất hao phí trên đường dây và hiệu suất truyền tải điện.

Điện trở của dây dẫn tải điện
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Cường độ dòng điện trên dây: 
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Công suất hao phí trên dây: (P = I2R = 1002.3 = 30 kW

Hiệu suất truyền tải điện năng: 
[image: image227.wmf]54030

.100%.100%94,4%

540

PP

P

h

-D-

==»

Bài 2

       Điện năng được truyền từ trạm tăng áp đến trạm hạ áp nhờ hệ thống dây dẫn có điện trở R = 20(. Cảm kháng và dung kháng không đáng kể. Đầu ra cuộn thứ cấp máy hạ áp có công suất 12 kW với cường độ 100A. Máy hạ áp có tỉ số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp là 
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. Bỏ qua hao phí máy biến áp. Hãy tìm điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp của máy tăng áp.

Bài giải:

Điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp của máy hạ áp: 
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Điện áp ở hai đầu cuộn sơ cấp máy hạ áp:
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3.  Củng cố luyện tập 
Về ôn tập chia dạng bài tập, dạng bài tập thường gặp vào trong quyển ghi nhớ

 4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà 
Ôn tập lại bài các mạch điện xoay chiều, làm các bài tập trong sbt
Ngày soạn:...../...../2011

Lớp  dạy: 12A Tiết:        Ngày dạy:...../....../.......     sĩ số:              vắng:

Lớp  dạy: 12B Tiết:        Ngày dạy:...../....../.......     sĩ số:              vắng:

                                Tiết 18. CÁC LOẠI MÁY ĐIỆN XOAY CHIỀU
                                                                 (Tiếp)
I. MUÏC TIEÂU

1. Kieán thöùc: 

- Củng cố và khắc sâu thêm kiến thức về máy phát điện xoay chiều 1 pha, 3 pha, động cơ không đòng bộ 3 pha, máy biến thế

2. Kó naêng

Vận dụng các kiến thức để giải các bài tập đơn giản

3. Thaùi ñoä: RÌn luyện thái độ lµm viÖc nghiêm túc, khoa häc, ®éc lËp nghiªn cøu, t¸c phong lµnh m¹nh vµ cã tÝnh tËp thÓ.
II. CHUAÅN BÒ

1. Giaùo vieân
:Chuẩn bị hệ thống bài tập về con lắc đơn, có hướng dẫn giải.

2. Hoïc sinh:
Học bài cũ và làm các bài tập được giao.


III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC

1. Kieåm tra baøi cuõ 
2. Bài taäp 
	TRÔÏ GIUÙP CUÛA GIAÙO VIEÂN
	HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
	NOÄI DUNG 

	Hoaït ñoäng : Chữa bài tập tự luận


	


3. Củng cố luyện tập 
Về ôn tập chia dạng bài tập, dạng bài tập thường gặp vào trong quyển ghi nhớ

4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà 
Ôn tập lại bài các mạch điện xoay chiều, làm các bài tập trong sbt

Ngày soạn:...../...../2011

Lớp  dạy: 12A Tiết:        Ngày dạy:...../....../.......     sĩ số:              vắng:

Lớp  dạy: 12B Tiết:        Ngày dạy:...../....../.......     sĩ số:              vắng:

                                            Tiết 20. Mạch dao động
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 

- Củng cố và khắc sâu thêm kiến thức về mạch dao động
2. Kĩ năng

Vận dụng các kiến thức để giải các bài tập đơn giản

3. Thái độ: Rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học, độc lập nghiên cứu, tác phong lành mạnh và có tính tập thể.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên:
Chuẩn bị hệ thống bài tập về con lắc đơn, có hướng dẫn giải.

2. Học sinh:
Học bài cũ và làm các bài tập được giao.


III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ 
Câu hỏi: Nêu cấu tạo của mạch dao động và viết công thức tính chu kì tần số của mạch dao động

2. Bài mới

Hoạt động 1: tóm tắt những kiến thức liên quan đến các bài tập cần giải.

1. Dao động điện từ

* Điện tích tức thời q = q0cos((t + ()

* Hiệu điện thế (điện áp) tức thời 
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* Dòng điện tức thời i = q’ = -(q0sin((t + () = I0cos((t + ( +
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* Năng lượng điện trường: 
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* Năng lượng từ trường:     
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* Năng lượng điện từ:          
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	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	Hoạt động 2 (25 phút): Chữa bài tập tự luận


	


3)  Củng cố luyện tập 
Về ôn tập chia dạng bài tập, dạng bài tập thường gặp vào trong quyển ghi nhớ

4)  Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà 
Ôn tập lại bài các mạch điện xoay chiều, làm các bài tập trong sbt

Ngày soạn:...../...../2012
Lớp  dạy: 12A Tiết:        Ngày dạy:...../....../.......     sĩ số:              vắng:

Lớp  dạy: 12B Tiết:        Ngày dạy:...../....../.......     sĩ số:              vắng:

                                                Tiết 21  SÓNG ĐIỆN TỪ
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 

- Củng cố và khắc sâu thêm kiến thức về mạch dao động, sóng điện từ và sự truyền sóng điện từ
2. Kĩ năng

Vận dụng các kiến thức để giải các bài tập đơn giản

3. Thái độ: Rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học, độc lập nghiên cứu, tác phong lành mạnh và có tính tập thể.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:Chuẩn bị hệ thống bài tập về mạch dao động, sóng điện từ và sự truyền sóng điện từ, có hướng dẫn giải.

2. Học sinh:Học bài cũ và làm các bài tập được giao.


III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Kiểm tra bài cũ 
Câu hỏi: Nêu cấu tạo của mạch dao động và viết công thức tính chu kì tần số của mạch dao động

2. Bài mới

Hoạt động 1: tóm tắt những kiến thức liên quan đến các bài tập cần giải.

1. Sóng điện từ

Vận tốc lan truyền trong không gian v = c = 3.108m/s

Máy phát hoặc máy thu sóng điện từ sử dụng mạch dao động LC thì tần số sóng điện từ phát hoặc thu 

được bằng tần số riêng của mạch.

Bước sóng của sóng điện từ
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Lưu ý: Mạch dao động có L biến đổi từ LMin ( LMax và C biến đổi từ CMin ( CMax thì bước sóng ( của 

sóng điện từ phát (hoặc thu)



(Min tương ứng với LMin và CMin


(Max tương ứng với LMax và CMax  

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	Hoạt động 2: Chữa bài tập tự luận

	M¹ch chän sãng cña mét m¸y thu thanh gåm cuén d©y cã ®é tù c¶m L = 2.10-6H, tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = 2.10-10F. X¸c ®Þnh tæng n¨ng l­îng ®iÖn tõ trong m¹ch, biÕt r»ng h®t cùc ®¹i gi÷a 2 b¶n tô ®iÖn b»ng 120mv. §Ó m¸y thu thanh chØ cã thÓ thu ®­îc c¸c sãng ®iÖn tõ cã b­íc sãng tõ 57m (coi b»ng 18(m) ®Õn 753 (coi b»ng 240(m). Hái tô ®iÖn nµy biÕt thiªn trong kho¶ng nµo. 

* Tæng n¨ng l­îng ®iÖn tõ trong m¹ch

E = E®max= 
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KHi Cx ®¹t gi¸ trÞ C1= 10pF

LC (C1+ C0) = 
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+ Khi Cx = C2
L(C2+ C0) = 
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Thay C1= 10.10-12= 10-11pF

C2 = 10-12.250 = 25.10-11 F

( C0= 2.10-11 F

L = 
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	Bài 1

M¹ch chän sãng cña mét m¸y thu v« tuyÕn ®iÖn gåm mét cuéc d©y cã ®é tù c¶m L vµ mét bé tô ®iÖn gåm tô ®iÖn chuyÓn ®éng C0 m¾c // víi tô xoay Cx. Tô xoay cã cã ®iÖn dung biÕn thiªn tõ C1= 10pF ®Õn C=2= 250pF khi gãc xoay biÕn thiªn tõ 0 ®Õn 120. Nhê vËy, m¹ch thu ®­îc sãng ®iÖn tõ cã b­íc sãng trong dµi tõ (1= 10m ®Õn (2 = 30m. Cho biÕt ®iÖn dung cña tô ®iÖn lµ hµm bËc nhÊt cña gãc xoay.

1. TÝnh L vµ C0
2. §Ó m¹ch thu ®­îc sãng cã b­íc sãng (0= 20m th× gãc xoay cña b¶n tô b»ng bao nhiªu?

c = 3.108m/s
KÝ hiÖu ( lµ gãc xoay cña b¶n tô th×

Cx = C1+ k( = 10 + k( (pF)

Khi ( = 0 ( Cx = C1 = 10 pF

Khi ( = 1200( Cx = 10 + k.120 = 250pF ( k = 2.

Nh­ vËy Cx = 10 + 2(
Khi ( = (0 th× Cx = C3= 100pF




Hoạt động 3 : Giải các bài tập trắc nghiệm

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung cơ bản

	Sau 15 phút làm bài của hs giáo viên hướng dẫn giải và công bố đáp án
	Điền đáp án vào phiếu học tập
	


1. Mạch chọn sóng trong máy thu vô tuyến điện hoạt động dựa trên hiện tượng


A. Phản xạ sóng điện từ.

B. Giao thoa sóng điện từ.


C. Khúc xạ sóng điện từ.

D. Cộng hưởng sóng điện từ.

2. Một mạch dao động có tụ điện C = [image: image286.wmf]p

2

.10-3 F và cuộn dây thuần cảm L. Để tần số điện từ trong mạch bằng 500 Hz thì L phải có giá trị


A. 5.10-4 H.
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3. Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm không đổi và tụ điện có điện dung thay đổi được. Điện trở của dây dẫn không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Khi điện dung có giá trị C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1. Khi điện dung có giá trị C2 = 4C1 thì tần số dao động điện từ riêng trong mạch là


A. f2 = 0,25f1.
B. f2 = 2f1.
  C. f2 = 0,5f1.
     D. f2 = 4f1.
4. Một mạch dao động điện từ LC, có điện trở thuần không đáng kể. Điện áp giữa hai bản tụ biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số f. Phát biểu nào sau đây là sai?


A. Năng lượng điện từ bằng năng lượng từ trường cực đại.


B. Năng lượng điện trường biến thiên tuần hoàn với tần số 2f.


C. Năng lượng điện từ biến thiên tuần hoàn với tần số f.


D. Năng lượng điện từ bằng năng lượng điện trường cực đại.

5. Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2 mH và tụ điện có điện dung C = 0,2 (F. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Chu kì dao động điện từ riêng trong mạch là


A. 6,28.10-4 s.    B. 12,57.10-4 s.    C. 6,28.10-5 s.     D. 12,57.10-5 s.
6. Một mạch dao động điện từ LC gồm tụ điện có điện dung C và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Gọi q0, U0 lần lượt là điện tích cực đại và điện áp cực đại của tụ điện, I0 là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Biểu thức nào sau đây không phải là biểu thức tính năng lượng điện từ trong mạch?
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7. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?


A. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa 2 môi trường.


B. Sóng điện từ là sóng ngang.


C. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất đàn hồi.


D. Sóng điện từ truyền trong chân không với vận tốc c ( 3.108 m/s.

8. Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai?


A. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy.


B. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy.


C. Đường sức điện trường của điện trường xoáy giống như đường sức điện trường do một điện tích không đổi, đứng yên gây ra.


D. Đường sức từ của từ trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức điện trường.

9. Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện có điện dung 0,125 (F và cuộn cảm có độ tự cảm 50 (H. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Điện áp cực đại giữa hai bản tụ là 3 V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là


A. 7,5[image: image296.wmf]2

 mA.
B. 15 mA.
C. 7,5[image: image297.wmf]2

 A.
D. 0,15 A.

10. Coi dao động điện từ của một mạch dao động LC là dao động tự do. Biết độ tự cảm của cuộn dây là L = 2.10-2 H, điện dung của tụ điện là C = 2.10-10 F. Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch dao động này là


A. 4(.10-6 s.

B. 2(.10-6 s.
C. 4( s.
D. 2( s.
3.  Củng cố luyện tập 
Về ôn tập chia dạng bài tập, dạng bài tập thường gặp vào trong quyển ghi nhớ

4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà 
Ôn tập lại bài các mạch điện xoay chiều, làm các bài tập trong sbt

Ngày soạn:...../...../2012
Lớp  dạy: 12A Tiết:        Ngày dạy:...../....../.......     sĩ số:              vắng:

Lớp  dạy: 12B Tiết:        Ngày dạy:...../....../.......     sĩ số:              vắng:

                                                Tiết 22  SÓNG ĐIỆN TỪ
                                                                    (Tiếp)
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 

- Củng cố và khắc sâu thêm kiến thức về mạch dao động, sóng điện từ và sự truyền sóng điện từ

2. Kĩ năng

Vận dụng các kiến thức để giải các bài tập đơn giản

3. Thái độ: 
Rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học, độc lập nghiên cứu, tác phong lành mạnh và có tính tập thể.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:Chuẩn bị hệ thống bài tập về mạch dao động, sóng điện từ và sự truyền sóng điện từ, có hướng dẫn giải.

2. Học sinh:Học bài cũ và làm các bài tập được giao.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ 

Câu hỏi: Nêu cấu tạo của mạch dao động và viết công thức tính chu kì tần số của mạch dao động

2. Bài mới

Hoạt động 1: tóm tắt những kiến thức liên quan đến các bài tập cần giải.

1. Sóng điện từ

Vận tốc lan truyền trong không gian v = c = 3.108m/s

Máy phát hoặc máy thu sóng điện từ sử dụng mạch dao động LC thì tần số sóng điện từ phát hoặc thu 

được bằng tần số riêng của mạch.

Bước sóng của sóng điện từ
[image: image298.wmf]2
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Lưu ý: Mạch dao động có L biến đổi từ LMin ( LMax và C biến đổi từ CMin ( CMax thì bước sóng ( của 

sóng điện từ phát (hoặc thu)



(Min tương ứng với LMin và CMin


(Max tương ứng với LMax và CMax  

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	Hoạt động 2 (25 phút): Chữa bài tập tự luận

	M¹ch chän sãng cña mét m¸y thu thanh gåm cuén d©y cã ®é tù c¶m L = 2.10-6H, tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = 2.10-10F. X¸c ®Þnh tæng n¨ng l­îng ®iÖn tõ trong m¹ch, biÕt r»ng h®t cùc ®¹i gi÷a 2 b¶n tô ®iÖn b»ng 120mv. §Ó m¸y thu thanh chØ cã thÓ thu ®­îc c¸c sãng ®iÖn tõ cã b­íc sãng tõ 57m (coi b»ng 18(m) ®Õn 753 (coi b»ng 240(m). Hái tô ®iÖn nµy biÕt thiªn trong kho¶ng nµo. 

* Tæng n¨ng l­îng ®iÖn tõ trong m¹ch

E = E®max= 
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+ M¸y thu thanh thu ®­îc sãng khi trong m¹ch chän sãng x¶y ra céng h­ëng. TÇn sè sãng tíi b»ng tÇn sè riªng cña m¹ch dao ®éng.
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	1. Một mạch thu sóng điện từ gồm cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm không đổi và tụ điện có điện dung biến đổi. Để thu được sóng có bước sóng  90 m, người ta phải điều chỉnh điện dung của tụ là 300 pF. Để thu được sóng 91 m thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị nào?

2. Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 10-8 C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 62,8 mA. Tính tần số dao động điện từ tự do của mạch.

3. Một mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm 27 (H, và tụ điện có điện dung 3000 pF; điện trở thuần của cuộn dây và dây nối là 1 Ω; điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện là 5 V. Tính công suất cần cung cấp để duy trì dao động của mạch trong một thời gian dài.

4. Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 (H và tụ điện có điện dung 5 (F. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Tính khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại và khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường 


Hoạt động 2 : Giải các bài tập trắc nghiệm

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung cơ bản

	Sau 15 phút làm bài của hs giáo viên hướng dẫn giải và công bố đáp án
	Điền đáp án vào phiếu học tập
	


1. Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L và tụ điện có điện dung thay đổi được từ C1 đến C2. Mạch dao động này có chu kì dao động riêng thay đổi được.
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2. Một mạch thu sóng điện từ gồm cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm không đổi và tụ điện có điện dung biến đổi. Để thu được sóng có bước sóng 90 m, người ta phải điều chỉnh điện dung của tụ là 300 pF. Để thu được sóng 91 m thì phải

A. tăng điện dung của tụ thêm 303,3 pF.


B. tăng điện dung của tụ thêm 306,7 pF.

C. tăng điện dung của tụ thêm 3,3 pF.


D. tăng điện dung của tụ thêm 6,7 pF.

3. Một mạch chọn sóng để thu được sóng có bước sóng  20 m thì cần chỉnh điện dung của tụ là 200 pF. Để thu được bước sóng 21 m thì chỉnh điện dung của tụ là

A. 220,5 pF.
B. 190,47 pF.
C. 210 pF.
D. 181,4 mF.

4. Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì


A. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm.


B. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi.


C. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện.


D. năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn.

5 Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 10-8 C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 62,8 mA. Tần số dao động điện từ tự do của mạch là


A. 2,5.103 kHz.
B. 3.103 kHz.

C. 2.103 kHz.
D. 103 kHz.

6. Mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Biết hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là U0. Năng lượng điện từ của mạch bằng
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7. Một mạch dao động LC lí tưởng, gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Gọi U0, I0 lần lượt là hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ điện và cường độ dịng điện cực đại trong mạch thì
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8. Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số góc ω. Gọi q0 là điện tích cực đại của một bản tụ điện thì cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

A. I0 = 
[image: image327.wmf]w
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9. Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
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H mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung 
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F. Chu kì dao động điện từ riêng của mạch này bằng

A. 4.10-6 s.

B. 3.10-6 s. 
C. 5.10-6 s.
D. 2.10-6 s.

10. Trong một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ tự do với tần số f. Hệ thức đúng là

A. C = 
[image: image331.wmf]2

2

4

f

L

p

.    B. C = 
[image: image332.wmf]L

f

2

2

4

p

.    C. C = 
[image: image333.wmf]L

f

2

2

4

1

p

.    D. C = 
[image: image334.wmf]L

f

2

2

4

p

.

11. Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4 μH và một tụ điện có điện dung biến đổi từ 10 pF đến 640 pF. Lấy π2 = 10. Chu kì dao động riêng của mạch này có giá trị


A. từ 2.10-8 s đến 3,6.10-7 s.

B. từ 4.10-8 s đến 2,4.10-7 s.


C. từ 4.10-8 s đến 3,2.10-7 s.

D. từ 2.10-8 s đến 3.10-7 s.

12 Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1. Để tần số dao động riêng của mạch là 
[image: image335.wmf]5

f1 thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị
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13 Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Tại thời điểm t = 0, điện tích trên một bản tụ điện cực đại. Sau khoảng thời gian ngắn nhất Δt thì điện tích trên bản tụ này bằng một nửa giá trị cực đại. Chu kì dao động riêng của mạch dao động này là


A. 4Δt.
B. 6Δt.

C. 3Δt.

D. 12Δt.

14. Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của mạch thứ hai là T2 = 2T1. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có độ lớn cực đại Q0. Sau đó mỗi tụ điện phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q (0 < q < Q0) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ hai là

A. 2.

B. 4.

C. 
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15. Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ, tức là làm cho biên độ của sóng điện từ cao tần (gọi là sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số của dao động âm tần. Cho tần số sóng mang là 800 kHz. Khi dao động âm tần có tần số 1000 Hz thực hiện một dao động toàn phần thì dao động cao tần thực hiện được số dao động toàn phần là 


A. 800.
B. 1000.
C. 625.

D. 1600.

3.  Củng cố luyện tập 
Về ôn tập chia dạng bài tập, dạng bài tập thường gặp vào trong quyển ghi nhớ

4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà 
Ôn tập lại bài các mạch điện xoay chiều, làm các bài tập trong sbt
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                                               Tiết 23  GIAO THOA SÓNG ÁNH SÁNG
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 

- Củng cố và khắc sâu thêm kiến thức về giao thoa sóng ánh sáng, tán sắc ánh, thí nghiệm y-ang

2. Kĩ năng

-Vận dụng các kiến thức để giải các bài tập đơn giản

- Viết được công thức tính vân sáng vân tối

3. Thái độ: Rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học, độc lập nghiên cứu, tác phong lành mạnh và có tính tập thể.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:
Chuẩn bị hệ thống bài tập về mạch dao động, sóng điện từ và sự truyền sóng điện từ, có hướng dẫn giải.

2. Học sinh:
Học bài cũ và làm các bài tập được giao.


III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ 
Câu hỏi: Nêu cấu tạo của mạch dao động và viết công thức tính chu kì tần số của mạch dao động

2. Bài mới

Hoạt động 1: tóm tắt những kiến thức liên quan đến các bài tập cần giải.

Vị trí vân sáng, vân tối, khoảng vân: 
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Nếu khoảng vân trong không khí là i thì trong môi trường trong suốt có chiết suất n sẽ có khoảng vân là i’ = 
[image: image344.wmf]n

i

.
Giữa n vân sáng (hoặc vân tối) liên tiếp là (n – 1) khoảng vân.
Tại M có vân sáng khi: 
[image: image345.wmf]i
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 = k, đó là vân sáng bậc k.
Tại M có vân tối khi: 
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Số vân sáng - tối trong miền giao thoa có bề rộng L: lập tỉ số N = 
[image: image348.wmf]i
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Số vân sáng: Ns = 2N + 1; với N ( Z.

Số vân tối: Nt = 2N nếu phần thập phân của N < 0,5; Nt = 2N + 2 nếu phần thập phân của N > 0,5.
Giao thoa với ánh sáng trắng (0,38(m (  ( ( 0,76(m)

Ánh sáng đơn sắc cho vân sáng tại vị trí đang xét nếu:
x = k
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Ánh sáng đơn sắc cho vân tối tại vị trí đang xét nếu:
x = (2k + 1)
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Bề rộng quang phổ bậc n trong giao thoa với ánh sáng trắng:
[image: image357.wmf]D
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Bước sóng ánh sáng trong chân không: ( = 
[image: image359.wmf]f
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Bước sóng ánh sáng trong môi trường: (’ = 
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	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	Hoạt động 2 : Chữa bài tập tự luận

	4. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young cách nhau 0,5 mm, ánh sáng có bước sóng 0,5 (m, màn ảnh cách hai khe 2 m. Bề rộng vùng giao thoa trên màn là 17 mm. Tính số vân sáng, vân tối quan sát được trên màn.
5. Trong thí nghiệm của Young về giao thoa ánh sáng, hai khe S1 và S2 được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng (. Khoảng cách giữa hai khe là    0,8 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Người ta đo được khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp trên màn là  6 mm. Tính:

a) Bước sóng của ánh sáng và khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân sáng bậc 8 ở cùng phía với nhau so với vân sáng chính giữa.

b) Tại 2 điểm M và N trên màn

4. i = 
[image: image361.wmf]a

D

l

= 2 mm; N = 
[image: image362.wmf]i

L

2

= 4,25; quan sát thấy 2N + 1 = 9 vân sáng và 2N = 8 vân tối.
5. 
a) i = 
[image: image363.wmf]1

6

-

L

= 1,2 mm; ( = 
[image: image364.wmf]D

ai

= 0,48.10-6 m; x8 - x3 = 5i = 6 mm.

b) 
[image: image365.wmf]i

x

M

= 2,5 nên tại M ta có vân tối; 
[image: image366.wmf]i

x

N

= 11 nên tại N ta có vân sáng bậc 11. Trong khoảng từ M đến N có 8 vân sáng không kể vân sáng bậc 11 tại N.

c) (x1 = 
[image: image367.wmf]a

D

((đ - (t) = 0,95 mm; (x2 = 2(x1 = 1,9 mm.

	1. 
a) f = 
[image: image368.wmf]l

c

= 5.1014 Hz; T = 
[image: image369.wmf]f

1

= 2.10-15 s.

b) v = 
[image: image370.wmf]n

c

 = 2.108 m/s; (’ = 
[image: image371.wmf]f

v

 = 
[image: image372.wmf]n

l

= 0,4.10-6 m. Khi đi từ môi trường này sang môi trường khác, tốc độ và bước sóng của ánh sáng đơn sắc bị thay đổi, nhưng chu kì và tần số của ánh sáng không đổi.

2. Ta có: sin
[image: image373.wmf]2
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d
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 = ndsin
[image: image374.wmf]2

A

= sin49,20 ( 
[image: image375.wmf]2

min

A

D

d

+

 = 49,20 

(Ddmin = 2.49,20 – A = 38,40 = 38024’. 

sin
[image: image376.wmf]2
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+

 = ntsin
[image: image377.wmf]2

A

= sin500 ( 
[image: image378.wmf]2

min

A

D

t

+

= 500 

(Dtmin = 2.500 – A = 400.

3. Góc lệch của tia sáng qua lăng kính khi góc chiết quang và góc tới nhỏ (( 100) là D = (n – 1)A. Do đó: Dd = (nd = 1)A; Dt = (nt – 1)A. 

Góc tạo bởi tia đỏ và tia tím sau khi ló ra khỏi lăng kính là: 

(D = Dt – Dd = (nt – nd)A = 0,1680 ( 10’.


	1. Một chùm ánh sáng hẹp, đơn sắc có bước sóng trong chân không là ( =  0,60 (m.


a) Xác định chu kì, tần số của ánh sáng đó. Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là c = 3.108 m/s.

b) Cho chùm sáng nói trên truyền qua thủy tinh  có chiết suất n = 1,5. Tính tốc độ và bước sóng của ánh sáng đơn sắc ấy trong thủy tinh. Chu kì và tần số của chùm sáng có thay đổi hay không khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác?

2. Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 600, có chiết suất đối với tia đỏ là 1,514 và đối với tia tím là 1,532. Tính góc lệch cực tiểu của hai tia này.

3. Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 40, đặt trong không khí. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,643 và 1,685. Chiếu một chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai bức xạ đỏ và tím vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt này. Tính góc tạo bởi tia đỏ và tia tím sau khi ló ra khỏi mặt bên kia của lăng kính.

, cùng phía với nhau so với vân sáng trung tâm và cách vân sáng trung tâm lần lượt là 3 mm và 13,2 mm là vân sáng hay vân tối? Nếu là vân sáng thì đó là vân sáng bậc mấy? Trong khoảng cách từ M đến N có bao nhiêu vân sáng?

c) Thay ánh sáng đơn sắc bằng ánh sáng trắng (0,76(m ( ( ( 0,38(m). Xác định bề rộng của quang phổ bậc 1 và bậc 2. 



3  Củng cố luyện tập 
Về ôn tập chia dạng bài tập, dạng bài tập thường gặp vào trong quyển ghi nhớ

4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà 
Ôn tập lại bài các mạch điện xoay chiều, làm các bài tập trong sbt

Ngày soạn:...../...../2012
Lớp  dạy: 12A Tiết:        Ngày dạy:...../....../.......     sĩ số:              vắng:

Lớp  dạy: 12B Tiết:        Ngày dạy:...../....../.......     sĩ số:              vắng:
                                               Tiết 24  GIAO THOA SÓNG ÁNH SÁNG
                                                                    (Tiếp)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 

- Củng cố và khắc sâu thêm kiến thức về giao thoa sóng ánh sáng, tán sắc ánh, thí nghiệm yaang

2. Kĩ năng

-Vận dụng các kiến thức để giải các bài tập đơn giản

- Viết được công thức tính vân sáng vân tối

3. Thái độ: Rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học, độc lập nghiên cứu, tác phong lành mạnh và có tính tập thể.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: 

Chuẩn bị hệ thống bài tập về mạch dao động, sóng điện từ và sự truyền sóng điện từ, có hướng dẫn giải.

2. Học sinh:
Học bài cũ và làm các bài tập được giao.


III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ 
Câu hỏi: Nêu cấu tạo của mạch dao động và viết công thức tính chu kì tần số của mạch dao động

2. Bài mới

Hoạt động 1: tóm tắt những kiến thức liên quan đến các bài tập cần giải.

Vị trí vân sáng, vân tối, khoảng vân: 

xs = k
[image: image379.wmf]a
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; xt = (2k + 1) 
[image: image380.wmf]a
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.

l

; i = 
[image: image381.wmf]a
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l

; với k ( Z. 
Nếu khoảng vân trong không khí là i thì trong môi trường trong suốt có chiết suất n sẽ có khoảng vân là i’ = 
[image: image382.wmf]n

i

.
Giữa n vân sáng (hoặc vân tối) liên tiếp là (n – 1) khoảng vân.
Tại M có vân sáng khi: 
[image: image383.wmf]i
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i

x

M

=

 = k, đó là vân sáng bậc k.
Tại M có vân tối khi: 
[image: image384.wmf]i

x

M

 = (2k + 1)
[image: image385.wmf]2

1

.
Số vân sáng - tối trong miền giao thoa có bề rộng L: lập tỉ số N = 
[image: image386.wmf]i

L

2



Số vân sáng: Ns = 2N + 1; với N ( Z.

Số vân tối: Nt = 2N nếu phần thập phân của N < 0,5; Nt = 2N + 2 nếu phần thập phân của N > 0,5.
Giao thoa với ánh sáng trắng (0,38(m (  ( ( 0,76(m)

Ánh sáng đơn sắc cho vân sáng tại vị trí đang xét nếu:
x = k
[image: image387.wmf]a
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; kmin =  
[image: image388.wmf]d
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; kmax =  
[image: image389.wmf]t
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; ( = 
[image: image390.wmf]Dk

ax

; với k ( Z.
Ánh sáng đơn sắc cho vân tối tại vị trí đang xét nếu:

x = (2k + 1)
[image: image391.wmf]a
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; kmin = 
[image: image392.wmf]2
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[image: image393.wmf]2
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; ( = 
[image: image394.wmf])
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.
Bề rộng quang phổ bậc n trong giao thoa với ánh sáng trắng:
[image: image395.wmf]D

xn = n
[image: image396.wmf]a
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.
Bước sóng ánh sáng trong chân không: ( = 
[image: image397.wmf]f
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.
Bước sóng ánh sáng trong môi trường: (’ = 
[image: image398.wmf]n
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	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	Hoạt động 2 : Chữa bài tập tự luận

	4. Thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng với nguồn sáng là 2 bức xạ có bước sóng lần lượt là (1 và (2. Cho (1 = 0,5 (m. Biết vân sáng bậc 12 của bức xạ (1  trùng vân sáng bậc 10 của bức xạ (2.

a) Xác định bước sóng (2.

b) Tính khoảng cách giữa vân sáng bậc 5 của bức xạ (1 đến vân sáng bậc 11 của bức xạ (2 (nằm cùng phía với nhau so với vân sáng chính giữa). Biết 2 khe Iâng cách nhau 1 mm và khoảng cách từ 2 khe đến màn là 1 m.
5. Hai khe Iâng cách nhau 0,8 mm và cách màn 1,2 m.

a) Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng (1 = 0,75 (m vào hai khe. Tìm khoảng vân và cho biết tại điểm M cách vân trung tâm 4,5 mm có vân sáng hay vân tối.

b) Chiếu đồng thời 2 bức xạ đơn sắc (1 = 0,75 (m và (2 = 0,45 (m vào hai khe. Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của 2 bức xạ (1 và (2 trên màn.
4. 
a) 12
[image: image399.wmf]a
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l

= 10
[image: image400.wmf]a
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l

 ( (2 = 
[image: image401.wmf]10
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l

= 0,6 (m.

b) (x = 
[image: image402.wmf]a

D

(11(2 - 5(1) = 4,1 mm.
5 a) i = 
[image: image403.wmf]a

D

l

= 1,125.10-3 m; 
[image: image404.wmf]i

x

M

= 4 nên tại M ta có vân sáng bậc 4.

b) k1
[image: image405.wmf]a
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= k2
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 ( k2 = k1 
[image: image407.wmf]2
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l

l

= 
[image: image408.wmf]3

5

k1; với k1 và k2 ( Z thì k1 nhận các giá trị 0, 3, 6, 9, ... tương ứng với các giá trị 0, 5, 10, 15, ... của k2.

	1. 
a) i = 
[image: image409.wmf]1
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-

L

= 1 mm; D = 
[image: image410.wmf]l

ai

 = 1,6 m; x12 + x3 = 15i = 15 mm.

b) 
[image: image411.wmf]i

x

C

= 2,5 nên tại C ta có vân tối; 
[image: image412.wmf]i

x

E

= 15 nên tại N ta có vân sáng; từ C đến E có 13 vân sáng kể cả vân sáng bậc 15 tại E.

c) (x1 = 
[image: image413.wmf]a

D

((đ - (t) = 0,76 mm; 4
[image: image414.wmf]a
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l

= k
[image: image415.wmf]a

D

l

( k = 
[image: image416.wmf]l
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( kmax = 
[image: image417.wmf]min

4

l

l

V

= 6,3; kmin = 
[image: image418.wmf]max

4

l

l

V

= 3,2; vì k ( Z nên k nhận các giá trị: 4, 5 và 6; với k = 5 thì ( = 
[image: image419.wmf]k

V

l

4

 = 0,48 (m; với k = 6 thì ( = 0,40 (m.
2. 
a) i = 
[image: image420.wmf]a

D

l

= 2 mm; L = (9 – 1)i = 16 mm; x8 + x4 = 12i = 24 mm.

b) 
[image: image421.wmf]i

x

B

= 2,5 nên tại B ta có vân tối; 
[image: image422.wmf]i

x

C

= 12 nên tại C ta có vân sáng bậc 12; trong khoảng từ B đến C có 9 vân sáng không kể vân sáng bậc 12 tại C.

c) Tại M có vân tối khi xM = (k + 0,5)
[image: image423.wmf]a
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 ( k = 
[image: image424.wmf]D
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M

l

- 0,5; 

kmax = 
[image: image425.wmf]D

ax

M

min

l

- 0,5 = 3,7; kmin = 
[image: image426.wmf]D

ax

M

max

l

- 0,5 = 1,6; k ( Z nên k nhận các giá trị: 2 và 3; k = 2 thì ( =
[image: image427.wmf]D

k

ax

M
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,
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+

= 0,64 (m; k = 3 thì ( = 0,48 (m.
Tại M có vân sáng khi xM = k’
[image: image428.wmf]a
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[image: image429.wmf]D
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; k’max =
[image: image430.wmf]D
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M
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l

 = 4,2;
 k'min = 
[image: image431.wmf]D

ax

M

max

l

 =  2,1; vì k’ ( Z nên k’ nhận các giá trị: 3 và 4; 

với k’ = 3 thì ( = 
[image: image432.wmf]kD

ax

M

 = 0,53 (m; với k’ = 4 thì ( =  0,40 (m.
3. 
a) i = 
[image: image433.wmf]1
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-

L

= 0,2 mm; ( = 
[image: image434.wmf]D

ai

= 0,4.10-6 m; f = 
[image: image435.wmf]l

c

= 7,5.1014 Hz; 
x6 + x3 = 9i = 1,8 mm.

b) 3
[image: image436.wmf]a
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l

= k
[image: image437.wmf]a
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 ( k = 
[image: image438.wmf]2
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( 3 > k > 
[image: image439.wmf]76

,
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4

,
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.

3

= 1,6; vì k ( Z nên k = 2; 

(2 = 
[image: image440.wmf]2

3

1

l

 = 0,6.10-6 m.

	1. Trong thí nghiệm của Young về giao thoa ánh sáng, hai khe S1 và S2 được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng ( = 0,5 (m. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm. Người ta đo được khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp trên màn là 4 mm. Hãy xác định:

a) Khoảng cách từ hai khe đến màn và khoảng cách từ vân sáng 3 đến vân sáng 12 ở khác phía với nhau so với vân sáng chính giữa.

b) Tại 2 điểm C và E trên màn, cùng phía với nhau so với vân sáng trung tâm và cách vân sáng trung tâm lần lượt là 2,5 mm và 15 mm là vân sáng hay vân tối? Từ C đến E có bao nhiêu vân sáng?

c) Thay ánh sáng đơn sắc bằng ánh sáng trắng (0,76(m ( ( ( 0,38(m). Xác định bề rộng của quang phổ bậc 1 và cho biết có những bức xạ nào cho vân sáng trùng với vân sáng bậc 4 của ánh sáng vàng có bước sóng (v = 0,60 (m.
2. Trong thí nghiệm của Young về giao thoa ánh sáng, hai khe S1 và S2 được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng ( = 0,4 (m. Khoảng cách giữa hai khe là 0,4mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Xác định:

a) Khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp và khoảng cách từ vân sáng 4 đến vân sáng 8 ở khác phía nhau so với vân sáng chính giữa.

b) Tại 2 điểm B và C trên màn, cùng phía với nhau so với vân sáng trung tâm và cách vân sáng trung tâm lần lượt là 5 mm và 24 mm là vân sáng hay vân tối? Nếu là vân sáng thì đó là vân sáng bậc mấy? Hãy cho biết trong khoảng từ B đến C có bao nhiêu vân sáng? 

c) Thay ánh sáng đơn sắc bằng ánh sáng trắng (0,76(m ( ( ( 0,40(m). Xác định bước sóng của những bức xạ cho vân tối và những bức xạ cho vân sáng tại điểm M cách vân sáng trung tâm 8 mm.
3. Trong một thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 2 mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn là D = 1 m.

a) Khi dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng (1 để làm thí nghiệm thì đo được khoảng cách gữa 5 vân sáng liên tiếp nhau là 0,8 mm.

Tính bước sóng và tần số của bức xạ dùng trong thí nghiệm.

Xác định khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân sáng bậc 6 ở khác phía với nhau so với vân sáng chính giữa.

b) Thay bức xạ có bước sóng (1 bằng bức xạ có bước sóng (2 > (1 thì tại vị trí của vân sáng bậc 3 của bức xạ bước sóng (1 ta quan sát được một vân sáng của bức xạ có bước sóng (2. Xác định (2 và bậc của vân sáng đó.



3  Củng cố luyện tập 
Về ôn tập chia dạng bài tập, dạng bài tập thường gặp vào trong quyển ghi nhớ

4  Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà 
Ôn tập lại bài các mạch điện xoay chiều, làm các bài tập trong sbt

Ngày soạn:...../...../2012
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I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 

- Nêu được các loại quang phổ, tính chất và điều kiện cua chúng
2. Kĩ năng

-Vận dụng các kiến thức để giải các bài tập đơn giản

3. Thái độ: Rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học, độc lập nghiên cứu, tác phong lành mạnh và có tính tập thể.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:
Chuẩn bị hệ thống bài tập về mạch dao động, sóng điện từ và sự truyền sóng điện từ, có hướng dẫn giải.

2. Học sinh:
Học bài cũ và làm các bài tập được giao.


III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ 
Câu hỏi: Nêu thang sóng điện từ
2. Bài mới

Hoạt động 1: tóm tắt những kiến thức liên quan đến các bài tập cần giải.

. CÁC LOẠI QUANG PHỔ 

* Máy quang phổ

* Quang phổ liên tục

+ Quang phổ liên tục là quang phổ gồm một dải sáng có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím.

+ Nguồn phát: các vật rắn, lỏng hoặc những khối khí có tỉ khối lớn bị nung nóng  đều phát ra quang phổ liên tục.

+ Đặc điểm: không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng.Nhiệt độ càng cao, miền phát sáng của vật càng mở rộng về phía ánh sáng có bước sóng ngắn.

+ Ứng dụng: xác định được nhiệt độ của vật phát sáng, đặc biệt là những vật ở xa như Mặt Trời, các ngôi sao, ... . 

* Quang phổ vạch phát xạ

+ Quang phổ vạch phát xạ là quang phổ có dạng những vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tối.

+ Nguồn phát : Khí hay hơi ở áp suất thấp khi bị kích thích bằng cách đốt nóng hoặc bằng tia lửa điện sẽ phát ra quang phổ vạch.

+ Đặc điểm : Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì rất khác nhau về số lượng vạch, vị trí các vạch, màu sắc các vạch  và độ sáng tỉ đối của các vạch đó.


Mỗi nguyên tố hoá học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó.

+ Ứng dụng : Nhận biết sự có mặt của các nguyên tố hoá học có trong các hỗn hợp hay hợp chất.

* Quang phổ vạch hấp thụ

+ Quang phổ vạch hấp thụ là quang phổ có dạng những vạch tối nằm riêng rẽ trên nền quang phổ liên tục.

+ Cách tạo ra : Tạo ra quang phổ liên tục nhờ một nguồn phát ánh sáng trắng đặt trước khe máy quang phổ. Đặt trên đường đi của chùm ánh sáng trắng một ngọn đèn hơi của một nguyên tố nào đó được nung nóng. Khi ấy trên nền quang phổ liên tục xuất hiện các vạch tối đúng ở vị trí các vạch màu trong quang phổ phát xạ của hơi của nguyên tố đó.


Điều kiện để có quang phổ vạch hấp thụ là nhiệt độ của đám hơi gây ra quang phổ hấp thụ phải thấp hơn nhiệt độ của nguồn phát ra ánh sáng trắng.


Ở một nhiệt độ nhất định, một đám hơi có khả năng phát ra ánh sáng đơn sắc nào thì nó cũng có khả năng hấp thụ những ánh sáng đơn sắc đó.

+ Ứng dụng : Nhận biết sự có mặt của các nguyên tố hoá học có trong các hỗn hợp hay hợp chất.

. TIA HỒNG NGOẠI . TIA TỬ NGOẠI 

+ Tính chất, tác dụng.

- Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

- Tác dụng lên kính ảnh hồng ngoại.

- Bị hơi nước, khí CO2 hấp thụ mạnh.

+ Công dụng:
Dùng tia hồng ngoại để sấy khô, sưởi ấm, chụp ảnh hồng ngoại.

* Tia tử ngoại

. TIA RƠNGHEN. THANG SÓNG ĐIỆN TỪ 
* Cách tạo ra tia Rơnghen

* Bản chất, tính chất và công dụng

+ Bản chất của tia Rơnghen là sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn bước sóng tia tử ngoại. Bước sóng của tia Rơnghen từ 10-12m (tia Rơnghen cứng) đến 10-8m (tia Rơnghen mềm).

+ Tính chất và công dụng


- Có khã năng đâm xuyên mạnh nên được dùng để chiếu điện, chụp điện, dò các lổ hỏng, các khuyết tật bên trong sản phẩm đúc.


- Bị lớp chì (kim loại nặng) vài mm cản lại nên thường dùng chì làm màn chắn bảo vệ trong kỹ thuật Rơnghen.


- Tác dụng rất mạnh lên kính ảnh nên được dùng để chụp điện.


- Làm phát quang một số chất nên được dùng để quan sát màn hình trong việc chiếu điện.

    - Có khả năng iôn hóa các chất khí. Tính chất này ứng dụng để làm các máy đo liều lượng Rơnghen. 


- Có tác dụng sinh lí. Nó có thể hủy hoại tế bào, giết vi khuẫn nên được dùng để chữa các ung thư cạn gần ngoài da. 

* Trong y học khi dùng tia Rơnghen để chụp điện (chụp X quang) thường dùng tia Rơnghen cứng

* Thang sóng điện từ

Hoạt động 2 : Giải các bài tập trắc nghiệm

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung cơ bản

	Sau 15 phút làm bài của hs giáo viên hướng dẫn giải và công bố đáp án
	Điền đáp án vào phiếu học tập
	


Câu 1: Kết quả thí nghiệm của I-âng về giao thoa ánh sáng với nguồn sáng trắng cho thấy 

A. vân trung tâm là vân trắng đó là tổng hợp của các vân sáng đơn sắc khác nhau nằm trùng nhau

B. vân sáng bậc 1 của các bức xạ khác nhau cho ta quang phổ có viền tím ở bên ngoài và viền đỏ ở bên trong

C. các vân sáng của ánh sáng đơn sắc khác nhau có bề rộng như nhau

D. Càng xa vân trung tâm, vân sáng của các ánh sáng đơn sắc có bề rộng càng bé

Câu 2: Quang phổ liên tục của một nguồn sáng

A. Chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng           

 B. Chỉ phụ thuộc vào bản chất của nguồn sáng.

C. Phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của nguồn sáng

D Không Phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của nguồn sáng

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Trong máy quang phổ, ống chuẩn trực có tác dụng tạo ra chùm tia sáng song song.

B. Trong máy quang phổ, buồng ảnh nằm ở phía sau lăng kính.

C. Trong máy quang phổ, lăng kính có tác dụng phân tích chùm ánh sáng phức tạp song song thành các chùm sáng đơn sắc song song.

D. Trong máy quang phổ, quang phổ của một chùm sáng thu được trong buồng ảnh luôn máy là một dải sáng có màu cầu vồng.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng khi cho ánh sáng trắng chiếu vào máy quang phổ?

A. Chùm tia sáng ló ra khỏi lăng kính của máy quang phổ trước khi đi thấu kính của buồng ảnh là một chùm tia phân kì có nhiều màu khác nhau.                                                   

B. Chùm tia sáng ló ra khỏi lăng kính củ máy quang phổ trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh gồm nhiều chùm tia sáng song song.

C. Chùm tia sáng ló ra khỏi lăng kính của máy quang phổ trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là một chùm tia phân kì màu trắng.                                                                

D. Chùm tia sáng ló ra khỏi lăng kính của máy quang phổ trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là một chùm tia sáng màu song song.

Câu 5: Chọn câu đúng.

A. Quang phổ liên tục của một vật phụ thuộc vào bản chất của vật nóng sáng.

B. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của vật nóng sáng.

C. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật nóng sáng.

D. Quang phổ liên tục phụ thuộc cả nhiệt độ và bản chất của vật nóng sáng.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau về số lượng vạch màu, màu sắc vạch, vị trí và độ sáng tỉ đối của các vạch quang phổ.

B. Mỗi nguyên tố hoá học ở trạng thái khí hay hơi ở áp suất thấp được kích thích phát sáng có một quang phổ vạch phát xạ đặc trưng.

C. Quang phổ vạch phát xạ là những dải màu biến đổi liên tục nằm trên một nền tối.

D. Quang phổ vạch phát xạ là một hệ thống các vạch sáng màu nằm rieng rẽ trên một nền tối.

Câu 7: Phép phân tích quang phổ là

A. Phép phân tích một chùm sáng nhờ hiện tượng tán sắc.

B. Phép phân tích thành phần cấu tạo của một chất dựa trên việc nghiên cứu quang phổ do nó phát ra.

C. Phép đo nhiệt độ của một vật dựa trên quang phổ do vật phát ra.

D. Phép đo vận tốc và bước sóng của ánh sáng từ quang phổ thu được.

Câu 8: Khẳng định nào sau đây là đúng ?

A. Vị trí vạch tối trong quang phổ hấp thụ của một nguyên tố trùng với vị trí vạch sáng màu trong quang phổ phát xạ của nguyên tố đó.

B. Trong quang phổ vạch hấp thụ các vân tối cách đều nhau.

C. Trong quang phổ vạch phát xạ các vân sáng và các vân tối cách đều nhau.

D. Quang phổ vạch của các nguyên tố hoá học đều giống nhau ở cùng một nhiệt độ.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tia hồng ngoại là một bức xạ đơn sắc có màu hồng.

B. Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn 0,4  .

C. Tia hồng ngoại do các vật có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường xung quanh phát ra.

D. Tia hồng ngoại bị lệch trong điện trường và từ trường.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phat ra.

B. Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng lớn hơn 0,76  .

C. Tia hồng ngoại có tác dụng lên mọi kính ảnh.

D. Tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt rất mạnh.

3. Củng cố luyện tập 
Về ôn tập chia dạng bài tập, dạng bài tập thường gặp vào trong quyển ghi nhớ

4.  Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (1 phút)

Ôn tập lại bài các mạch điện xoay chiều, làm các bài tập trong sbt

Ngày soạn:...../...../2012
Lớp  dạy: 12A Tiết:        Ngày dạy:...../....../.......     sĩ số:              vắng:

Lớp  dạy: 12B Tiết:        Ngày dạy:...../....../.......     sĩ số:              vắng:
                                    Tiết 26 HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 

- Củng cố và khắc sâu thêm kiến thức về hiện tượng quang điện

2. Kĩ năng

-Vận dụng các kiến thức để giải các bài tập đơn giản

- Viết được công thức anhxtanh

3. Thái độ: Rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học, độc lập nghiên cứu, tác phong lành mạnh và có tính tập thể.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:
Chuẩn bị hệ thống bài tập về hiện tương quang điện, có hướng dẫn giải.

2. Học sinh:
Học bài cũ và làm các bài tập được giao.


III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ 
Câu hỏi: Nêu hiện tượng và điều kiện xảy ra hiện tượng quang điện

2. Bài mới

Hoạt động 1: tóm tắt những kiến thức liên quan đến các bài tập cần giải.

 Hiện tượng quang điện

*Công thức Anhxtanh : 
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 là công thoát của kim loại dùng làm catốt, (0 là giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catốt

* Để dòng quang điện triệt tiêu thì UAK ( Uh (Uh < 0), Uh gọi là hiệu điện thế hãm:
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Lưu ý: Trong một số bài toán người ta lấy Uh > 0 thì đó là độ lớn.

* Xét vật cô lập về điện, có điện thế cực đại VMax  và khoảng cách cực đại dMax mà electron chuyển động trong điện trường cản có cường độ E được tính theo công thức:
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* Với U là hiệu điện thế giữa anốt và catốt, vA là tốc độ cực đại của electron khi đập vào anốt, vK = v0Max là tốc độ ban đầu cực đại của electron khi rời catốt thì: 

[image: image445.wmf]22

11

22

AK

eUmvmv

=-


* Hiệu suất lượng tử (hiệu suất quang điện)
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   Với n và n0 là số electron quang điện bứt khỏi catốt và số phôtôn đập vào catốt trong cùng một khoảng thời gian t.

   Công suất của nguồn bức xạ: 
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  Cường độ dòng quang điện bão hoà: 
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* Bán kính quỹ đạo của electron khi chuyển động với vận tốc v trong từ trường đều B : 
[image: image450.wmf]a

sin

B

e

mv

R

=

  (
[image: image451.wmf](

)

B

v

,

=

a

)


Lưu ý: Hiện tượng quang điện xảy ra khi được chiếu đồng thời nhiều bức xạ thì khi tính các đại lượng: Tốc độ ban đầu cực đại  v0Max, hiệu điện thế hãm Uh, điện thế cực đại VMax, … đều được tính ứng với bức xạ có (Min (hoặc fMax)

Hoạt động 2: Vận dụng làm bài tập.

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	Hoạt động 2 (25 phút): Chữa bài tập tự luận

	HS viết các công thức cho 2 lần xảy ra hiện tượng quang điện 

Với  (1 <  (0 => có hiện tượng quang điện 

 (2 > (0 không xảy ra hiện tượng quang điện
(1 < (0 xảy ra hiện tượng quang điện

(2 <  (1 => 
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	1/Ta cã : hf = A + 
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2/ Tõ hf1 = . . . => (​0 = 
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C«ng tho¸t A = 2,48eV

2/ TÝnh ®­îc Uh1 = - 0,621 V 

Theo ®Ò bµi v2 = 2v1 => Uh2 = 4Uh1=

 (Uh = Uh2 – Uh1 = 4 Uh1 – Uh1 = - 1,86V
	Bài tập 1:

 Khi chiếu lần lượt các bức xạ có tần số f = 2,2.1015Hz và f2 = 2,538.1015Hz thì các electron quang điện bị bật ra đều bị giữ lại bởi hiệu điện thế hãm tương ứng là U1 = 6,6V và U2 = 8V.

1/ Xác định hằng số Plăng 

2/ Xác định giới hạn quang điện của kim loại 

3/ Khi chiếu động thời hai bức xạ (1 = 0,4(m và (2 = 0,56(m vào kim loại trên thì hiện tượng quang điện có xảy ra không ? Tìm hiệu điện thế hãm của chúng 

Bài 2 : 

Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng  (1 = 0,45(m vào một tế bào quang điện . Công thoát của kim loại làm catốt là A = 2,26eV.

a) Bức xạ trên có gây ra hiện tượng quang điện không ?

b) Chiếu đồng thới hai bức xạ (1 kể trên và (2 = 0,25(mvào catốt .

- Tính vận tốc ban đầu cực đại của quang electron khi thoát ra khỏi catốt .

- Hiệu điện thế giữa anốt và catốt có giá trị như thế nào để electron không đến được anốt . Cho h = ; c = ; e = - 1,6.10-19C ; me = 

Bài 3 :

Chiếu hai bức xạ có bước sóng (1 = 400nm và (2 = 0,25(m lần lượt lên catốt của tế bào quang điện thì thấy vận tốc ban đầu cực đại của quang electron có độ lớn gấp đôi nhau .

1/ Tính công thoát A và giới hạn quang điện 

2/ Tính độ biến thiên hiệu điện thế hãm giữa hai lần chiếu bức xạ 

Cho h ; c ; me ; e = 1,6.10-19C




3  Củng cố luyện tập 
Về ôn tập chia dạng bài tập, dạng bài tập thường gặp vào trong quyển ghi nhớ

4.  Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (1 phút)

Ôn tập lại bài mẫu nguyên tử Bo làm các bài tập trong sbt

Ngày soạn:...../...../2012
Lớp  dạy: 12A Tiết:        Ngày dạy:...../....../.......     sĩ số:              vắng:

Lớp  dạy: 12B Tiết:        Ngày dạy:...../....../.......     sĩ số:              vắng:
                                         Tiết 27 MẤU NGUYÊN TỬ BO
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 

- Củng cố và khắc sâu thêm kiến thức về mẫu nguyên tử Bo

2. Kĩ năng

-Vận dụng các kiến thức để giải các bài tập đơn giản

- Viết được công thức tiên đề Bo

3. Thái độ: Rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học, độc lập nghiên cứu, tác phong lành mạnh và có tính tập thể.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:Chuẩn bị hệ thống bài tập về mẫu nguyên tử Bo, có hướng dẫn giải.

2. Học sinh:Học bài cũ và làm các bài tập được giao.


III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ 
Câu hỏi: Nêu 2 tiên đề của Bo và viết được các công thức trong đó

2. Bài mới

Hoạt động 1: tóm tắt những kiến thức liên quan đến các bài tập cần giải.

 Tiên đề Bo - Quang phổ nguyên tử Hiđrô

* Tiên đề Bo 
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* Bán kính quỹ đạo dừng thứ n của electron trong nguyên tử hiđrô:rn = n2r0  

 Với r0 =5,3.10-11m là bán kính Bo (ở quỹ đạo K)

* Năng lượng electron trong nguyên tử hiđrô: 

[image: image467.wmf]2
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Năng lượng ion hóa là năng lượng tối thiểu để đưa e từ quỹ đạo K ra xa vô cùng (làm ion hóa nguyên tử Hiđrô): Eion=13,6eV
* Sơ đồ mức năng lượng

- Dãy Laiman: Nằm trong vùng tử ngoại:Ứng với e chuyển từ quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo K

Lưu ý: Vạch dài nhất (LK khi e chuyển từ L ( K


Vạch ngắn nhất ((K khi e chuyển từ ( ( K.

- Dãy Banme: Một phần nằm trong vùng tử ngoại, một phần nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy
   Ứng với e chuyển từ quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo L 

   Vùng ánh sáng nhìn thấy có 4 vạch:

   Vạch đỏ H(     ứng với e: M ( L

   Vạch lam H(   ứng với e: N ( L

   Vạch chàm H( ứng với e: O ( L

   Vạch tím H(    ứng với e: P ( L 

Lưu ý: Vạch dài nhất (ML (Vạch đỏ H( )


Vạch ngắn nhất ((L khi e chuyển từ ( ( L.

- Dãy Pasen: Nằm trong vùng hồng ngoại
   Ứng với e chuyển từ quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo M

Lưu ý: Vạch dài nhất (NM khi e chuyển từ N ( M.


Vạch ngắn nhất ((M khi e chuyển từ ( ( M.Mối liên hệ giữa các bước sóng và tần số của các vạch quang phổ của nguyên từ hiđrô: 
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Hoạt động 2: Vận dụng làm bài tập.

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	Hoạt động 2 : Chữa bài tập tự luận

	Cho biết các lực tác dụng lên e-  và chuỷen động của e- quanh hạt nhân . . 

Dựa vào lý thuyết =>
vận dụng tiên đề 2

tính E hấp thụ 

tính động năng ban đầu cực đại của e sau khi bứt ra khỏi nguyên tử áp dụng định luật bảo toàn năng lượng


	1/ áp dụng công thức : rn = n2r0 với r0 = 0,53.10-10m

r2 = 2,12A0 ; r3 = 4,77A0
k
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v2 = 1,1.106 m/s ; v3 = 0,73.106m/s

2/ lập luận : hf = h
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n = 3,4,5. 3/ Bước sóng giới hạn : (1 = 0,657(m ; (2 = 0,365(m

4/ Biến đổi : (1 =1,875(m;

 (2 = 1,282(m;     (3 = 1,093(m
1/ Bán kính tăng lên 9 lần nghĩa là m = 3 . các photôn có thể phát ra là 

Từ M --> L ( n = 3 về n =2 ) : (1 = 0,657(m

Từ L --> K (  n = 1 về m = 1 )  : (2 = 0, 121(m

Từ M --> K ( n = 3 về m = 1 )  : (3 = 0, 103(m

2/ ta có : E1 = E0 =- 13,6eV ; E2 = - 
[image: image471.wmf]4
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[image: image472.wmf]9
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= - 1,51 eV ; E4 = - 0,85eV 

+ nguyên tử hấp thụ photôn.. có năng lượng E = 6 – 13,6 = - 7,6 eV ( Không có mức này )

+ Năng lượng 12,75eV => E = - 0,85eV ( n = 4 )

+ Năng lượng 18eV => E = 4,4eV ( Hấp thụ photôn và bị iônhoá ) , e-  bớt khỏi nguyên tử Hiđrô và có động năng 4,4eV

3/ Trước khi va chạm năng lượng của hệ (gồm e- và nguyên tử ) là E1 + Wđ , sau va chạm năng lượng của hệ gồm E2 + Wđ’ . áp dụng điịnh luật bảo toàn năng lượng suy ra : Wđ’ = 0,4eV


	Bài 1 :

Xét nguyên tử Hiđrô : 

1/ Xác định bán kính quĩ đạo Bohr thứ 2  thứ 3 và tính vận tốc của e- trên các quĩ đạo đó .

2/ Thiết lập biểu thức của bước sóng các bức xạ phát ra khi nguyên tử chuyển  từ trạng thái kích thích n > 2 về n = 2  ( Dãy Banme )

3/ Tính bước sóng giới hạn của dãy Banme này 

4/ Biết bước sóng của 4 vạch trong dãy Banme là (1 = 0,656(m ; (2 = 0,486(m ; (3 = 0,434(m ; (4 = 0,410(m . Tìm bước sóng ứng với 3 vạch đầu tiên của dãy Pasen  thông qua các bước sóng trên .

  Bài 2: Các mức năng lượng của nguyên tử Hiđrô được xác định bởi công thức : En = - 
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 với E = -13,6eV, n là những số nguyên 1,2,3,4. .  

1/ Khi kích thích nguyên tử Hiđrô ở trạng thái cơ bản bằng việc hấp thụ photon có năng lượng thích hợp , bán kính quĩ đạo dừng của e- tăng lên 9 lần . Tìm các bước sóng khả dĩ của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra .

2/ Khi lần lượt chiếu vào nguyên tử Hiđrô ở trạng thái cơ bản các bức xạ mà photon có các năng lượng 6eV; 12,75eV và 18eV. Trong mỗi trường hợp đó , nguyên tử Hiđrô có hấp thụ photon không ? Và nếu có thì nguyên tử sẽ chuyển lên trạng thái nào ?

3/ Nguyên tử Hiđrô ở trạng thái cơ bản va chạm với một e- có năng lượng 10,6eV . trong quá trình tương tác , giả sử nguyên tử đứng yên và chuyển lên trạng thái kích thích đầu tiên . Hãy tìm động năng của e- sau va chạm




3. Củng cố luyện tập 
Về ôn tập chia dạng bài tập, dạng bài tập thường gặp vào trong quyển ghi nhớ

4.  Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (1 phút)

Ôn tập lại bài mẫu nguyên tử Bo làm các bài tập trong sbt
Ngày soạn:...../...../2012
Lớp  dạy: 12A Tiết:        Ngày dạy:...../....../.......     sĩ số:              vắng:

Lớp  dạy: 12B Tiết:        Ngày dạy:...../....../.......     sĩ số:              vắng:
                                         Tiết 28. Mẫu nguyên tử Bo
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 

- Củng cố và khắc sâu thêm kiến thức về mẫu nguyên tử Bo

2. Kĩ năng

-Vận dụng các kiến thức để giải các bài tập đơn giản

- Viết được công thức tiên đề Bo

3. Thái độ: Rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học, độc lập nghiên cứu, tác phong lành mạnh và có tính tập thể.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:Chuẩn bị hệ thống bài tập về mẫu nguyên tử Bo, có hướng dẫn giải.

2. Học sinh:Học bài cũ và làm các bài tập được giao.


III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ 
Câu hỏi: Nêu 2 tiên đề của Bo và viết được các công thức trong đó

2. Bài mới

Hoạt động 1: tóm tắt những kiến thức liên quan đến các bài tập cần giải.

 Tiên đề Bo - Quang phổ nguyên tử Hiđrô

* Tiên đề Bo 
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* Bán kính quỹ đạo dừng thứ n của electron trong nguyên tử hiđrô:rn = n2r0  

 Với r0 =5,3.10-11m là bán kính Bo (ở quỹ đạo K)

* Năng lượng electron trong nguyên tử hiđrô: 

[image: image475.wmf]2
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Năng lượng ion hóa là năng lượng tối thiểu để đưa e từ quỹ đạo K ra xa vô cùng (làm ion hóa nguyên tử Hiđrô): Eion=13,6eV
* Sơ đồ mức năng lượng

- Dãy Laiman: Nằm trong vùng tử ngoại:Ứng với e chuyển từ quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo K

Lưu ý: Vạch dài nhất (LK khi e chuyển từ L ( K


Vạch ngắn nhất ((K khi e chuyển từ ( ( K.

- Dãy Banme: Một phần nằm trong vùng tử ngoại, một phần nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy
   Ứng với e chuyển từ quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo L 

   Vùng ánh sáng nhìn thấy có 4 vạch:

   Vạch đỏ H(     ứng với e: M ( L

   Vạch lam H(   ứng với e: N ( L

   Vạch chàm H( ứng với e: O ( L

   Vạch tím H(    ứng với e: P ( L 

Lưu ý: Vạch dài nhất (ML (Vạch đỏ H( )


Vạch ngắn nhất ((L khi e chuyển từ ( ( L.

- Dãy Pasen: Nằm trong vùng hồng ngoại
   Ứng với e chuyển từ quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo M

Lưu ý: Vạch dài nhất (NM khi e chuyển từ N ( M.


Vạch ngắn nhất ((M khi e chuyển từ ( ( M.Mối liên hệ giữa các bước sóng và tần số của các vạch quang phổ của nguyên từ hiđrô: 
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Hoạt động 2(10 phút): Vận dụng làm bài tập.

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	Hoạt động 2 (25 phút): Chữa bài tập tự luận

	HS viết các công thức  và nhận xét . . .

áp dụng định lý động năng . .. .

Chuyển động của e-  trong điện trường giống chuyển động nào đã học ?

Sử dụng công thức eUh = 
[image: image477.wmf]2
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N¨ng l­îng ®Ó ®èt nãng ®èi catèt lÊy tõ ®©u?
	1/ CM ®­îc Uh2 = 4Uh1 => 
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2/ UAKo = - UKAo = - 
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VËy nÕu UAK = +1V th× vËn tèc cùc ®¹i cña e- lóc ®Õn anèt : e ( UAK –UAKo ) = 
[image: image481.wmf]2
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=> vmax = 6,896.105m/s.

3/ Ph©n tÝch chuyÓn ®éng cña e- lµm hai thµnh phÇn 

thiÕt lËp ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng 

=> xmax = Rmax = v0d
[image: image483.wmf]AK
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1/ TÝnh ®­îc : v = 
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2/ (min​ = 
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3/ n¨ng l­îng ®Ó nung nãng b¶n Platin lµ :

Q = mc( t2-t1) = 504J

Mçi e- mang ®Õn mét n¨ng l­îng : ( = eU =1,92.10-16J

Mçi gi©y cã n = 5.1015  e- tíi vËy thêi gian cÇn thiÕt lµ 

t = 
[image: image486.wmf]e
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	Bài 1 :

Chiếu lần lượt hai bức xạ (1 = 0,555(m và (2 = 377nm vào catốt của tế bào quang điện thì thấy hiệu điện thế hãm có độ lớn gấp 4 lần nhau .

a) Tìm giới hạn quang điện của kim loại làm catốt 

b) Chiếu (1 , tìm điều kiện của hiệu điện thế UAK để không có dòng quang điện .

c) Đặt hiệu điện thế UAK = +1V vào tế bào quang điện . Tìm vận tốc cực đại của electron quang điện lúc đến Anốt .

d) Coi rằng Anốt và catốt là các bản phẳng song song và cách nhau một khoảng là d = 1cm . Tìm bán kính lớn nhất của miền trên anốt có electron quang điện đập vào . Trong trường hợp này vẫn chiếu bức xạ (1 vào tâm catốt  và UAK = +1V

Cho h ; c ; me e = 1,6.10-19C

bài 2:

Trong một ống tia RơnGhen , cường độ dòng điện đi qua ống là 0,8mA và hiệu điện thế giữa Anốt và catốt của ống là 1,2kV.

1/ Tìm số e- đập vào đối catốt và vận tốc của e- khi tới đối catốt 

2/ Tìm bước sóng nhỏ nhát của tia rơnghen mà ống Rơnghen có thể phát ra 

3/ Đối catốt là một bản Platincó diện tích 1cm2 và dày 2mm . Giả sử toàn bộ động năng của e-  đập vào đối catốt dùng để đốt nóng bản Platin đó . Hỏi sau bao lâu nhiệt độ của bản tăng thêm 10000C . Cho biết khối lượng riêng và nhiệt dung riêng của Platin là : D = 21.103kg/m3 ; C = 0,12kJ/kg độ.




3. Củng cố luyện tập 
Về ôn tập chia dạng bài tập, dạng bài tập thường gặp vào trong quyển ghi nhớ

4.  Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà 
Ôn tập lại bài mẫu nguyên tử Bo làm các bài tập trong sbt

Ngày soạn:...../...../2012
Lớp  dạy: 12A Tiết:        Ngày dạy:...../....../.......     sĩ số:              vắng:

Lớp  dạy: 12B Tiết:        Ngày dạy:...../....../.......     sĩ số:              vắng:
                                            Tiết 29. Phản ứng hạt nhân
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: - Củng cố và khắc sâu thêm kiến thức về phản ứng hạt nhân, cấu tạo hạt nhân
2. Kĩ năng
-Vận dụng các kiến thức để giải các bài tập đơn giản

- Viết được công thức tính năng lượng trong phản ứng hạt nhân
3. Thái độ: 
Rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học, độc lập nghiên cứu, tác phong lành mạnh và có tính tập thể.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:
Chuẩn bị hệ thống bài tập, có hướng dẫn giải.

2. Học sinh:
Học bài cũ và làm các bài tập được giao.


III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi: Nêu các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân
2. Bài mới

Hoạt động : tóm tắt những kiến thức liên quan đến các bài tập cần giải.

Mục tiêu: tổng hợp được các lý thuyết cơ bản về h cấu tạo hạt nhân, năng lượng liên kết hạt nhân, phản ứng hạt nhân
Phương pháp: thuyết trình, phát vấn

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	Nêu vấn đề và ghi tóm tắt lý thuyết cơ bản lên bảng 
	trả lời vấn đề

ghi nhớ
	


1 Hệ thức Anhxtanh, độ hụt khối, năng lượng liên kết

* Hệ thức Anhxtanh giữa khối lượng và năng lượng   Vật có khối lượng m thì có năng lượng nghỉ  E = m.c2

    Với c = 3.108 m/s là vận tốc ánh sáng trong chân không.

* Độ hụt khối của hạt nhân 
[image: image487.wmf]A

Z

X

 : (m = m0 – mVới:  m0 = Zmp + Nmn = Zmp + (A-Z)mn là khối lượng các nuclôn.

         m là khối lượng hạt nhân X.

* Năng lượng liên kết : (E = (m.c2 = (m0-m)c2 

* Năng lượng liên kết riêng (là năng lượng liên kết tính cho 1 nuclôn): 
[image: image488.wmf]A

E

D


Lưu ý: Năng lượng liên kết riêng càng lớn thì hạt nhân càng bền vững.

2. Phản ứng hạt nhân

* Phương trình phản ứng: 
[image: image489.wmf]4
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Trong số các hạt này có thể là hạt sơ cấp như nuclôn, e, phôtôn ...

Trường hợp đặc biệt là sự phóng xạ: X1 ( X2 + X3
   X1 là hạt nhân mẹ, X2 là hạt nhân con, X3 là hạt ( hoặc (
* Các định luật bảo toàn

   + Bảo toàn số nuclôn (số khối):        A1 + A2 = A3 + A4
   + Bảo toàn điện tích (nguyên tử số): Z1 + Z2 = Z3 + Z4

Hai định luật này dùng để viết phương trình phản ứng hạt nhân   

   + Bảo toàn năng lượng
[image: image490.wmf](
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Q>0 phản ứng tỏa năng lượng; Q<0 phản ứng thu năng lượng

Ngoài ra : 
[image: image491.wmf]å
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   + Bảo toàn động lượng: 
[image: image492.wmf]å
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[image: image493.wmf]v
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Lưu ý: - Không có định luật bảo toàn khối lượng.


- Mối quan hệ giữa động lượng pX và động năng KX của hạt X là: 
[image: image494.wmf]2
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Hoạt động 2: Vận dụng làm bài tập
Mục tiêu: vận dụng lý thuyết cấu tạo và năng lượng liên kết của hạt nhân, và lý thuyết về phản ứng hạt nhân vào làm bài tập

Phương pháp: thuyết trình, phát vấn, hoạt động nhóm

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	cho học sinh hoạt động nhóm 2 người  tiến hành giải bài tập 1,2

HD1. khi tổng hợp 1hatj tỏa ra 7,0752Mev thì khi tổng hợp N=[image: image495.wmf]M

m

.NA hạt thì tỏa ra bao nhiêu?

HD 2. áp dụng công thức tính năng lượng liên kết riêng

HD: . Số hạt hêli trong m gam khí hêli là N = 
[image: image496.wmf]A

m

.NA. Mỗi phản ứng tổng hợp được 1 hạt hêli tỏa ra được năng lượng (W ( Khi tổng hợp được m = 1 gam hêli sẽ tỏa ra năng lượng: 

W = 
[image: image497.wmf]A

m

.NA. (W
đọc đề 
HD. Phương trình phản ứng: [image: image498.wmf]3

1

T + [image: image499.wmf]2

1

D ( [image: image500.wmf]1
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n + [image: image501.wmf]4
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He; 


W = ((mX - (mT - (mD).931,5 = 18,0711 MeV.

kết luận
	1. (He = [image: image502.wmf]A
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= 7,0752 MeV;


W=[image: image504.wmf]M

m

.NA.Wlk = [image: image505.wmf]0015
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.6,022.1023.7,0752.4=
42,59.1023 MeV      = 26,62.1010 J.

2.(Na = [image: image506.wmf]A
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    = 8,1114 MeV;

    (Fe =  8,7898 MeV;

    (Fe > (Na nên hạt nhân Fe bền vững hơn hạt nhân Na.

hoạt động nhóm 2 người 

Tính (W

tính N = 
[image: image508.wmf]A

m

.NA
tính W= 
[image: image509.wmf]4

1

.6,02.1023.17,6.1,6.10-13 = 4,24.1011 (J).

tóm tắt, phân tích bài toán

hoạt động nhóm 2 bàn giải bài toán

1 học sinh lên bảng giải bài toán

 
	1. Hạt nhân heli có khối lượng 4,0015 u. Tính năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của hạt nhân hêli. Tính năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1 gam hêli. Cho biết khối lượng của prôton và nơtron là mp = 1,007276 u và mn = 1,008665 u; 1 u = 931,5 MeV/c2 và số avôgađrô là NA = 6,022.1023 mol-1.

2. Tính năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân [image: image510.wmf]Na

23

11

 và [image: image511.wmf]Fe

56

26

. Hạt nhân nào bền vững hơn? Cho mNa = 22,983734u; mFe = 55,9207u mn = 1,008665 u; mp = 1,007276 u; 1u = 931,5 MeV/c2.

3. Cho phản ứng hạt nhân 
[image: image512.wmf]3

1

H + 
[image: image513.wmf]2

1

H  ( 
[image: image514.wmf]4

2

He + 
[image: image515.wmf]1

0

n + 17,6 MeV. Tính năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 gam khí heli.

4. Hạt nhân triti (T) và đơteri (D) tham gia phản ứng nhiệt hạch sinh ra hạt nhân X và hạt nơtron. Viết phương trình phản ứng và tìm năng lượng toả ra từ phản ứng. Cho biết độ hụt khối của hạt nhân triti là (mT = 0,0087 u, của hạt nhân đơteri là (mD = 0,0024 u, của hạt nhân X là (mX = 0,0305 u, 1 u = 931,5 MeV/c2.


 3.Củng cố luyện tập 
Về ôn tập chia dạng bài tập, dạng bài tập thường gặp vào trong quyển ghi nhớ

 4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà 
Ôn tập lại bài phản ứng hạt nhân làm các bài tập trong sbt

Ngày soạn:...../...../2012
Lớp  dạy: 12A Tiết:        Ngày dạy:...../....../.......     sĩ số:              vắng:

Lớp  dạy: 12B Tiết:        Ngày dạy:...../....../.......     sĩ số:              vắng:
                                      Tiết 30  PHẢN ỨNG HẠT NHÂN
                                                                  (Tiep)
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 

- Củng cố và khắc sâu thêm kiến thức về phản ứng hạt nhân cấu tạo hạt nhân

2. Kĩ năng

-Vận dụng các kiến thức để giải các bài tập đơn giản

- Viết được công thức tính năng lượng trong phản ứng hạt nhân

3. Thái độ: Rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học, độc lập nghiên cứu, tác phong lành mạnh và có tính tập thể.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:
Chuẩn bị hệ thống bài tập , có hướng dẫn giải.

2. Học sinh:
Học bài cũ và làm các bài tập được giao.


III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Kiểm tra bài cũ 
Câu hỏi: Nêu các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân

2. Bài mới

Hoạt động 1: tóm tắt những kiến thức liên quan đến các bài tập cần giải.

Mục tiêu: tổng hợp được các lý thuyết cơ bản về h cấu tạo hạt nhân, năng lượng liên kết hạt nhân, phản ứng hạt nhân

Phương pháp: thuyết trình, phát vấn

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	Nêu vấn đề và ghi tóm tắt lý thuyết cơ bản lên bảng 
	trả lời vấn đề

ghi nhớ
	


1 Hệ thức Anhxtanh, độ hụt khối, năng lượng liên kết

* Hệ thức Anhxtanh giữa khối lượng và năng lượng   Vật có khối lượng m thì có năng lượng nghỉ  E = m.c2

    Với c = 3.108 m/s là vận tốc ánh sáng trong chân không.

* Độ hụt khối của hạt nhân 
[image: image516.wmf]A

Z

X

 : (m = m0 – mVới:  m0 = Zmp + Nmn = Zmp + (A-Z)mn là khối lượng các nuclôn.

         m là khối lượng hạt nhân X.

* Năng lượng liên kết : (E = (m.c2 = (m0-m)c2 

* Năng lượng liên kết riêng (là năng lượng liên kết tính cho 1 nuclôn): 
[image: image517.wmf]A

E

D


Lưu ý: Năng lượng liên kết riêng càng lớn thì hạt nhân càng bền vững.

2. Phản ứng hạt nhân* Phương trình phản ứng: 
[image: image518.wmf]4
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Trong số các hạt này có thể là hạt sơ cấp như nuclôn, e, phôtôn ...

Trường hợp đặc biệt là sự phóng xạ: X1 ( X2 + X3   X1 là hạt nhân mẹ, X2 là hạt nhân con, X3 là hạt ( hoặc (
* Các định luật bảo toàn

   + Bảo toàn số nuclôn (số khối):        A1 + A2 = A3 + A4
   + Bảo toàn điện tích (nguyên tử số): Z1 + Z2 = Z3 + Z4

Hai định luật này dùng để viết phương trình phản ứng hạt nhân   

   + Bảo toàn năng lượng
[image: image519.wmf](
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Q>0 phản ứng tỏa năng lượng; Q<0 phản ứng thu năng lượng

Ngoài ra : 
[image: image520.wmf]å
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   + Bảo toàn động lượng: 
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Lưu ý: - Không có định luật bảo toàn khối lượng.


- Mối quan hệ giữa động lượng pX và động năng KX của hạt X là: 
[image: image523.wmf]2
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Hoạt động 2: Vận dụng làm bài tập

Mục tiêu: vận dụng lý thuyết cấu tạo và năng lượng liên kết của hạt nhân, và lý thuyết về phản ứng hạt nhân vào làm bài tập

Phương pháp: thuyết trình, phát vấn, hoạt động nhóm
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	đọc đề 2 bài tập

HD:1.  [image: image524.wmf]37

17

Cl + [image: image525.wmf]1

1

p ( [image: image526.wmf]1

0

 + [image: image527.wmf]37

18

Ar; 


m0 = mCl + mp; m = mn + mAr;


m0 < m: phản ứng thu năng lượng; năng lượng thu vào:

 
W = (m – m0).c2 
HD: 2. a) [image: image528.wmf]4

2

He + [image: image529.wmf]14

7

N ( [image: image530.wmf]1

1

p + [image: image531.wmf]17

8

O; m0 = mHe + mN; 

m = mp + mX ; m0 < m: phản ứng thu năng lượng; năng lượng thu vào: W = (m – m0).c2 =


b) Theo ĐLBT động lượng ta có: m(v( = (mp + mX)v; 

( v2 = [image: image532.wmf]2
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Kết luận

	hoạt động nhóm 2 bàn giải bài toán

2 học sinh lên làm bài tập(bài 2 dành riêng cho học sinh khá) 
1. [image: image537.wmf]37

17

Cl + [image: image538.wmf]1

1

p ( [image: image539.wmf]1

0

 + [image: image540.wmf]37

18

Ar; 

m0 =  37,963839u; 
m =  37,965554u;


m0 < m: phản ứng thu năng lượng; năng lượng thu vào:

 
W = 2,56.10-13 J = 1,602 MeV.

2.
a) [image: image541.wmf]4

2

He + [image: image542.wmf]14

7

N ( [image: image543.wmf]1

1

p + [image: image544.wmf]17

8

O; m0 = mHe + mN = 18,0007u; 

m = mp + mX = 18,002u; m0 < m: phản ứng thu năng lượng; năng lượng thu vào: W = (m – m0).c2 = 1,21 MeV.


b) Theo ĐLBT động lượng ta có: m(v( = (mp + mX)v; 

 Wđp =  12437,7.10-6
Wđ( = 0,05MeV = 796.10-17 J; 

v = = 30,85.105 m/s.


	1. Cho phản ứng hạt nhân [image: image545.wmf]37

17

Cl + X ( n + [image: image546.wmf]37

18

Ar. 
Hãy cho biết đó là phản ứng tỏa năng lượng hay thu năng lượng. Xác định năng lượng tỏa ra hoặc thu vào. Biết khối lượng của các hạt nhân: mAr = 36,956889 u; mCl = 36,956563 u; mp = 1,007276 u; mn = 1,008665 u; u = 1,6605.10-27 kg; c = 3.108 m/s.

2. Bắn hạt ( có động năng 4 MeV vào hạt nhân [image: image547.wmf]14

7

N đứng yên thì thu được một hạt prôton và một hạt nhân X.


a) Viết phương trình phản ứng, nêu cấu tạo của hạt nhân X và tính xem phản ứng đó tỏa ra hay thu vào bao nhiêu năng lượng.


b) Giả sử hai hạt sinh ra có cùng tốc độ, tính động năng và tốc độ của prôton. Cho: m( = 4,0015 u; mX = 16,9947 u; mN = 13,9992 u; mp = 1,0073 u; 1u = 931 MeV/c2; c = 3.108 m/s.




Hoạt động 3  : Giải các bài tập trắc nghiệm

Mục tiêu: vận dụng lý thuyết cấu tạo và năng lượng liên kết của hạt nhân, và lý thuyết về phản ứng hạt nhân vào làm bài tập

Phương pháp: thuyết trình, phát vấn, hoạt động nhóm

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung cơ bản

	Sau 15 phút làm bài của hs giáo viên hướng dẫn giải và công bố đáp án
	hoạt động nhóm 2 bàn làm bài tập

Điền đáp án đúng vào phiếu học tập
	


1: Chọn câu đúng. Hạt nhân nguyên tử [image: image548.wmf]235

92

U

 có bao nhiêu notron và proton:

A.  p = 92; n = 143
B.  p = 143; n = 92
C.  p = 92; n = 235
D. p = 235; n = 93

2. Cho hạt nhân 
[image: image549.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image550.wmf]X

10

5

. Hãy tìm phát biểu sai:

  a) Số nơtrôn: 5
           
     b) Số prôtôn: 5
             c) Số nuclôn: 10 .               d) Điện tích hạt nhân: 6e 

3: Tìm phát biểu sai về hạt nhân nguyên tử 
[image: image551.wmf]23

11

Na

   a. Hạt nhân Na có 11 nuclôn       b. Số nơtron là 12    c. Số Prôton là 11 .                     d. Số nuclôn là 23

4: Hãy cho biết thành phần cấu tạo của hạt nhân nguyên tử pôlôni [image: image552.wmf]Po

210

84

 như thế nào?

A.Hạt nhân pôlôni có Z=210 prôtôn và N=84 nơtrôn. B.Hạt nhân pôlôni có Z=84 prôtôn và N=126 nơtrôn.

C.Hạt nhân pôlôni có Z=126 prôtôn và N=84 nơtrôn. D.Hạt nhân pôlôni có Z=210 prôtôn và N=126 nơtrôn.

5. Nhân Ủanium có 92 proton và tổng cộng có 143 nơtron, kí hiệu nhân là: 

A. 
[image: image553.wmf]U

237

92


B. 
[image: image554.wmf]U

235

92


C. 
[image: image555.wmf]U

92

235


D. 
[image: image556.wmf]U

92

237


6. Hạt nhân 
[image: image557.wmf]X

A

Z

có k.lượng là mX​. K.lượng của prôtôn và của nơtron lần lượt là mp và mn. Độ hụt khối của hạt nhân 
[image: image558.wmf]X

A

Z

là:

A. (m=[Zmn+(A-Z)mp]-mX
B. (m=mX - (mn+mp)     C. (m=[Zmp+(A-Z)mn]-mX
D. (m= (mn+mp) - mX

7: Tính năng lượng liên kết của hạt nhân   
[image: image559.wmf]126

52

Te Cho mp = 1,00773u ; mn = 1,0084u. MTe = 125,9033u; u = 931MeV/c2
A: 1024,94 MeV;   
B:10,94 MeV;   C:102 Me V;  

D: 24,94 MeV.

8: Tính năng lượng liên kết riêng cho các hạt nhân 
[image: image560.wmf]23
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 Mg và 
[image: image561.wmf]24

12

Mg . Trong hai đồng vị này, đồng vị nào bền hơn.

Cho mp; mn; u ở bài 1; mMg23 = 22,9941u; mMg24 = 23,9850u

A: 
[image: image562.wmf]24

12

Mg kém bền hơn
[image: image563.wmf]23

12

 Mg ; B:
[image: image564.wmf]24

12

Mg  bền hơn
[image: image565.wmf]23

12

 Mg ;   C:Bền như nhau;                         D:không xác định được.

9: Tính năng lượng cần thiết để giải phóng nơtron liên kết yếu nhất trong hạt nhân 
[image: image566.wmf]40

20

Ca. Cho mp; mn ; u ở bài 1; mCa39 = 38,9707u; m​Ca40 = 39.9626u.   A:1024,94MeV;     B:10,94 MeV;      C:15,36MeV;        D:102 MeV

10: Tình năng lượng liên kết riêng củahạt nhân molypđen  
[image: image567.wmf]98

42

Mo. Cho mp = 1,0073u; mn = 1,0084u; mMo = 97,9054u; u = 931MeV/c2                                A. 8,3MeV.    B.8,1 MeV     C. 7,9MeV.
      D. 7,8 MeV

4)  Củng cố luyện tập (2 phút) 

Về ôn tập chia dạng bài tập, dạng bài tập thường gặp vào trong quyển ghi nhớ

5)  Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (1 phút)

Ôn tập lại bài mẫu nguyên tử Bo làm các bài tập trong sbt

Ngày soạn:...../...../2012
Lớp  dạy: 12A Tiết:        Ngày dạy:...../....../.......     sĩ số:              vắng:

Lớp  dạy: 12B Tiết:        Ngày dạy:...../....../.......     sĩ số:              vắng:
                                                       Tiết 31  PHÓNG XẠ
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 

- Củng cố và khắc sâu thêm kiến thức về phóng xạ
2. Kĩ năng

-Vận dụng các kiến thức để giải các bài tập đơn giản

- Viết được công thức tính khối lượng vật chất bị phân rã, bị phóng xạ
3. Thái độ: 
Rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học, độc lập nghiên cứu, tác phong lành mạnh và có tính tập thể.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:
Chuẩn bị hệ thống bài tập, có hướng dẫn giải.

2. Học sinh:
Học bài cũ và làm các bài tập được giao.


IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ 
Câu hỏi: Nêu các đặc tính của hiện tượng phóng xạ, công thức tính lượng vật chất còn lại sau thời gian t
2. Bài mới

Hoạt động 1: tóm tắt những kiến thức liên quan đến các bài tập cần giải.

Mục tiêu: tổng hợp được các lý thuyết cơ bản về phóng xạ

Phương pháp: thuyết trình, phát vấn, hoạt động nhóm

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	Nêu vấn đề và sau đó ghi tóm tắt lý thuyết cơ bản lên bảng 
	hoạt động nhóm tóm tắt các lý thuyết cơ bản về hạt nhân

ghi nhớ
	


1. Hiện tượng phóng xạ

* Số nguyên tử chất phóng xạ còn lại sau thời gian t 
[image: image568.wmf]t
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* Số hạt nguyên tử bị phân rã bằng số hạt nhân con được tạo thành và bằng số hạt (( hoặc e- hoặc e+) được tạo thành:
[image: image569.wmf]N

N

N

-

=

D

0


* Khối lượng chất phóng xạ còn lại sau thời gian t: 
[image: image570.wmf]t
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Trong đó : 
[image: image571.wmf]T
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 gọi là hằng số phóng xạ; ( và T không phụ thuộc vào các tác động bên ngoài mà chỉ phụ thuộc bản chất bên trong của chất phóng xạ.

* Khối lượng chất bị phóng xạ sau thời gian t : 
[image: image572.wmf]m
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* Phần trăm chất phóng xạ bị phân rã: 
[image: image573.wmf]t
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 Phần trăm chất phóng xạ còn lại: 
[image: image574.wmf]t
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* Liên hệ giữa khối lượng và số nguyên tử : 
[image: image575.wmf]A
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 NA = 6,022.10-23 mol-1 là số Avôgađrô (số hạt trong một mol)

* Độ phóng xạ H:Là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ, đo bằng số phân rã trong 1 giây : 
[image: image576.wmf]N
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   H0 = (N0  là độ phóng xạ ban đầu.

Đơn vị: Becơren (Bq); 1Bq = 1 phân rã/giây
    Curi (Ci);        1 Ci = 3,7.1010 Bq 

Lưu ý: Khi tính độ phóng xạ H, H0 (Bq) thì chu kỳ phóng xạ T phải đổi ra đơn vị giây(s).

Hoạt động 2: Vận dụng làm bài tập.

Mục tiêu: tổng hợp được các lý thuyết cơ bản về phóng xạ

Phương pháp: thuyết trình, phát vấn, hoạt động nhóm

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	Hoạt động 2 (25 phút): Chữa bài tập tự luận

	Đọc đề

HD:1. a) [image: image577.wmf]210

84

Po ( [image: image578.wmf]4

2

He + [image: image579.wmf]206

82

Pb; đó là hạt nhân chì, có cấu tạo gồm 206 nuclôn, trong đó có 82 prôtôn và 124 nơtron.


b) m = mo [image: image580.wmf]T
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HD: 2. a) [image: image581.wmf]14
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HD: 3. Ta có: N = N0
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t

e

2

ln

.

-


Khi t = (t thì ( 
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4. Ta có: N = N0
[image: image591.wmf]T
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Theo bài ra: 
[image: image592.wmf]T
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t

2

2

-

= 
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nhận xét và kết luận cho bài giải
	Hoạt động nhóm 2 người giải bài toán(các tổ giải quyết bài của tổ mình)
lên bảng giải bài toán

1. 
a) [image: image597.wmf]210

84

Po ( [image: image598.wmf]4

2

He + [image: image599.wmf]206

82

Pb; đó là hạt nhân chì, có cấu tạo gồm 206 nuclôn, trong đó có 82 prôtôn và 124 nơtron.


b) m = mo [image: image600.wmf]T
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= 0,01.[image: image601.wmf]T
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= 0,00125 g.

2. 
a) [image: image602.wmf]14
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C ( [image: image603.wmf]0
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N.

b) N = N0[image: image605.wmf]T
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(( t = 17190 năm.

3. Ta có: N = N0
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4. Ta có: N = N0
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Theo bài ra: 
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( T = 50 s.
	1. Pôlôni [image: image620.wmf]Po

210

84

 là nguyên tố phóng xạ (, có chu kì bán rã 138 ngày, nó phóng ra 1 hạt ( và biến đổi thành hạt nhân con X. 

  
a) Viết phương trình phản ứng. Nêu cấu tạo, tên gọi hạt nhân X.


b) Một mẫu pôlôni nguyên chất có khối lượng ban đầu 0,01 g. Tính khối lượng của mẫu chất trên sau 3 chu kì bán rã.

2. Hạt nhân [image: image621.wmf]C
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 là một chất phóng xạ, nó phóng xạ ra tia (- có chu kì bán rã là 5730 năm.


a) Viết phương trình của phản ứng phân rã.


b) Sau bao lâu lượng chất phóng xạ của một mẫu chỉ còn bằng 1/8 lượng chất phóng xạ ban đầu của mẫu đó.

3. Gọi (t là khoảng thời gian để số hạt nhân của một lượng chất phóng xạ giảm đi e lần (e là cơ số của lôga tự nhiên với lne = 1), T là chu kỳ bán rã của chất phóng xạ. Hỏi sau khoảng thời gian 0,51(t chất phóng xạ còn lại bao nhiêu phần trăm lượng ban đầu?

4. Ban đầu (t = 0) có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời điểm t1 mẫu chất phóng xạ X còn lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã. Đến thời điểm t2 = t1 + 100 (s) số hạt nhân X chưa bị phân rã chỉ còn 5% so với số hạt nhân ban đầu. Tính chu kì bán rã của chất phóng xạ đó.




3. Củng cố luyện tập 
Về ôn tập chia dạng bài tập, dạng bài tập thường gặp vào trong quyển ghi nhớ

4.  Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (1 phút)

Ôn tập lại bài mẫu nguyên tử Bo làm các bài tập trong sbt
Ngày soạn:...../...../2012
Lớp  dạy: 12A Tiết:        Ngày dạy:...../....../.......     sĩ số:              vắng:

Lớp  dạy: 12B Tiết:        Ngày dạy:...../....../.......     sĩ số:              vắng:
                                   Tiết 32  PHÓNG XẠ

                                                 (Tiếp)
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 

- Củng cố và khắc sâu thêm kiến thức về phóng xạ

2. Kĩ năng

-Vận dụng các kiến thức để giải các bài tập đơn giản

- Viết được công thức tính khối lượng vật chất bị phân rã, bị phóng xạ

3. Thái độ: 
Rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học, độc lập nghiên cứu, tác phong lành mạnh và có tính tập thể.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:
Chuẩn bị hệ thống bài tập, có hướng dẫn giải.

2. Học sinh:
Học bài cũ và làm các bài tập được giao.


III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Kiểm tra bài cũ 
Câu hỏi: Nêu các đặc tính của hiện tượng phóng xạ, công thức tính lượng vật chất còn lại sau thời gian t

2. Bài mới

Hoạt động 1: tóm tắt những kiến thức liên quan đến các bài tập cần giải.

Mục tiêu: tổng hợp được các lý thuyết cơ bản về phóng xạ

Phương pháp: thuyết trình, phát vấn, hoạt động nhóm

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	Nêu vấn đề và sau đó ghi tóm tắt lý thuyết cơ bản lên bảng 
	hoạt động nhóm tóm tắt các lý thuyết cơ bản về hạt nhân

ghi nhớ
	


1. Hiện tượng phóng xạ

* Số nguyên tử chất phóng xạ còn lại sau thời gian t 
[image: image622.wmf]t
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* Số hạt nguyên tử bị phân rã bằng số hạt nhân con được tạo thành và bằng số hạt (( hoặc e- hoặc e+) được tạo thành:
[image: image623.wmf]N
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* Khối lượng chất phóng xạ còn lại sau thời gian t: 
[image: image624.wmf]t
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Trong đó : 
[image: image625.wmf]T
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 gọi là hằng số phóng xạ; ( và T không phụ thuộc vào các tác động bên ngoài mà chỉ phụ thuộc bản chất bên trong của chất phóng xạ.

* Khối lượng chất bị phóng xạ sau thời gian t : 
[image: image626.wmf]m
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* Phần trăm chất phóng xạ bị phân rã: 
[image: image627.wmf]t
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 Phần trăm chất phóng xạ còn lại: 
[image: image628.wmf]t
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* Liên hệ giữa khối lượng và số nguyên tử : 
[image: image629.wmf]A
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Hoạt động 2: Vận dụng làm bài tập.

Mục tiêu: tổng hợp được các lý thuyết cơ bản về phóng xạ

Phương pháp: thuyết trình, phát vấn, hoạt động nhóm
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	đọc đề
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b) Trong năm thứ 786: khối lượng [image: image647.wmf]226
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Ra bị phân rã: 
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Li; X là hạt nhân hêli,
  b) m0 = mBe + mp ; m = mX + Mli ;  m0 > m nên phản ứng tỏa năng lượng; năng lượng tỏa ra: 


W = (m0 – m).c2.


	hoạt động nhóm 2 bàn giải các bài toán, cử thành viên nhóm lên trình bày kết quả

1. 
a) x =  8; y = 6.


b) N0 =  [image: image658.wmf]238
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.6,022.1023 = 253.1019 hạt; N = 63,25.1019 hạt; N’ = 135.1019 hạt.

2. 
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b) Trong năm thứ 786: khối lượng [image: image672.wmf]226

88

Ra bị phân rã: mRa =  7.10-4g; khối lượng [image: image673.wmf]222
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Rn được tạo thành: mRn  = 6,93g; số hạt nhân [image: image674.wmf]222
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Rn được tạo thành NRn =  1,88.1018 hạt.
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X + [image: image678.wmf]6
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Li; X là hạt nhân hêli, còn gọi là hạt (.


  b) m0 = 10,02002u;

 m = 10,01773u; m0 > m nên phản ứng tỏa năng lượng; năng lượng tỏa ra: 


W= 2,132MeV.


	1. Phản ứng phân rã của urani có dạng:  [image: image679.wmf]U
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a) Tính x và y.


b) Chu kì bán rã của [image: image681.wmf]U
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 là 4,5.109 năm. Lúc đầu có 1 gam [image: image682.wmf]U

238

92

 nguyên chất. Tính số hạt nhân ban đầu, số hạt nhân sau 9.109 năm và số nguyên tử [image: image683.wmf]U
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 bị phân rã sau 5.109 năm. 

2. Coban [image: image684.wmf]Co
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 phóng xạ (- với chu kỳ bán rã 5,27 năm và biến đổi thành niken (Ni). Viết phương trình phân rã và nêu cấu tạo của hạt nhân con. Hỏi sau bao lâu thì 75% khối lượng của một khối chất phóng xạ [image: image685.wmf]Co
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phân rã hết.

3. Phốt pho [image: image686.wmf]P

32
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 phóng xạ (- với chu kỳ bán rã T = 14,2 ngày và biến đổi thành lưu huỳnh (S). Viết phương trình của sự phóng xạ đó và nêu cấu tạo của hạt nhân lưu huỳnh. Sau 42,6 ngày kể từ thời điểm ban đầu, khối lượng của một khối chất phóng xạ [image: image687.wmf]P
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 còn lại là 2,5 g. Tính khối lượng ban đầu của nó.

4. Hạt nhân [image: image688.wmf]226

88

Ra có chu kì bán rã 1570 năm phân rã thành 1 hạt ( và biến đổi thành hạt nhân X.


a) Viết phương trình phản ứng.


b) Tính số hạt nhân X được tạo thành trong năm thứ 786. Biết lúc đầu có 2,26 gam radi. Coi khối lượng của hạt nhân tính theo u xấp xĩ bằng số khối của chúng và NA = 6,02.1023 mol-1.

5. Cho phản ứng hạt nhân [image: image689.wmf]9
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a) X là hạt nhân của nguyên tử nào và còn gọi là hạt gì?


b) Hãy cho biết đó là phản ứng tỏa năng lượng hay thu năng lượng. Xác định năng lượng tỏa ra hoặc thu vào. Biết mBe = 9,01219 u; mp = 1,00783 u; mLi = 6,01513 u; mX = 4,0026 u; 1u = 931 MeV/c2.




3.  Củng cố luyện tập 
Về ôn tập chia dạng bài tập, dạng bài tập thường gặp vào trong quyển ghi nhớ

4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (1 phút)

Ôn tập lại bài mẫu nguyên tử Bo làm các bài tập trong sbt
Ngày soạn:...../...../2012
Lớp  dạy: 12A Tiết:        Ngày dạy:...../....../.......     sĩ số:              vắng:

Lớp  dạy: 12B Tiết:        Ngày dạy:...../....../.......     sĩ số:              vắng: 
Tiết 33
BÀI TẬP VỀ PHẢN ỬNG PHÂN HẠCH VÀ NHIỆT HẠCH
-------o0o------

I. MỤC TIÊU TIẾT HỌC
1.Kiến thức:
- Hệ thống kiến thức và phương pháp giải bài tập ba bài PHÓNG XẠ, PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH và PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH

- Thông qua giải bài tập bổ sung thêm những kiến thức cần thiết cho hs chuẩn bị thi TN
2. Kỹ năng:

- Rèn luyện kĩ năng phân tích bài toán dựa vào đề ra và các hiện tượng vật lý để thành lập mối quan hệ giữa các phương trình đã  học.

3. Thái độ:

- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, tự lực nghiên cứu các vấn đề mới trong khoa học
II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:
- Lựa chọn cac bài tập đặc trưng

2. Học sinh:

Ôn lại kiến thức cũ

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ


2. Bài mới 


* Vào bài

- Để củng cố kiến thức đã học ta sẽ tiến hành giải một số bài tập có liên quan qua tiết bài tập.

* Tiến trình giảng dạy
Hoạt động 1: Bài tập SGK trang 194 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của hs
	Nội dung

	- Yêu cầu hs đọc bài 2, 3, 4, 5 và giải thích phương án lựa chọn

- Nhận xét
	- Thảo luận nhóm 

- Giải thích phương án lựa chọn bài 2, 3, 4, 5 

- Trình bày kết quả
	Bài 2

Đáp án B

------//-----

Bài 3

a) Mạnh nhất là γ
b) Yếu nhất là α
------//-----

Bài 4

Đáp án D

------//-----

Bài 5

Đáp án D


Hoạt động 2: Bài tập SGK trang 198 
	- Yêu cầu hs đọc bài 3, 4 và giải thích phương án lựa chọn

Bài 5, 6. Trình baỳ phương pháp và công thức cần sử dụng

-  Tiến hành giải và trình bày kết quả

- Cho đại diện của từng nhóm trình bày kết quả

- Nhận xét
	- Thảo luận nhóm 

- Giải thích phương án lựa chọn bài 3, 4

* Bài 5

- Áp dụng công thức

W=Δm.c2
* Bài 6

- Áp dụng công thức
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Năng lượng tỏa ra trên 1 kg là

2,56.1024.200.1,6.10-19

	Bài 3

Đáp án B

------//-----

Bài 4
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Bài 5
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234,99332-138,89700-93,89014-2.1,00866 

= 0,18886u
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------//-----

Bài 6

Số hạt nhân Uranium trong 1kg


[image: image697.wmf]23
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Năng lượng tỏa ra trên 1 kg là

2,56.1024.200.1,6.10-19 = 7,21.1013J
[image: image698.wmf]

	
	
	


Hoạt động 3: Bài tập SGK trang 203 
	Bài 3, 4. Trình baỳ phương pháp và công thức cần sử dụng

-  Tiến hành giải và trình bày kết quả

- Cho đại diện của từng nhóm trình bày kết quả

- Nhận xét
	Bài 3
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------//-----

Bài 4

a) W=Δm.c2
b) Tính số phản ứng

Tính khối lượng


	Bài 3
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------//-----

Bài 4

a) 


[image: image701.wmf]J
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b) Đốt 1kg than tỏa 3.107J

Số phản ứng phân hạch là


[image: image702.wmf]19
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khối lượng cần là

2.2,0135.1,66055.6.10-1910-27 =4.10-7kg

------//-----


[image: image703.wmf]


IV. CỦNG CỐ VÀ BTVN

- Về nhà làm lại các bài tập đã được hướng dẫn 

----------------------//---------------------

Lớp  dạy: 12A Tiết:        Ngày dạy:...../....../.......     sĩ số:              vắng:

Lớp  dạy: 12B Tiết:        Ngày dạy:...../....../.......     sĩ số:              vắng: 
Tiết 34  ÔN TẬP HỌC KỲ

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:
- Củng cố và khắc sâu thêm kiến thức đã học trong kỳ 2

2. Kĩ năng

-Vận dụng các kiến thức để giải các bài tập trắc nghiệm

3. Thái độ: 
Rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học, độc lập nghiên cứu, tác phong lành mạnh và có tính tập thể.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:
Chuẩn bị hệ thống bài tập, có hướng dẫn giải.

2. Học sinh:
Học bài cũ và làm các bài tập được giao.


III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Kiểm tra bài cũ không kiểm tra

2. Bài mới

Hoạt động 1: tóm tắt  kiến thức 

Mục tiêu: tổng hợp được các lý thuyết cơ bản trong kỳ 2(chương 4, 5)

Phương pháp: thuyết trình, phát vấn, hoạt động nhóm

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	ghi tóm tắt lý thuyết cơ bản lên bảng 
	hoạt động nhóm tóm tắt các lý thuyết cơ bản trong kỳ 2 trong 10 phút
	


I. Dao động điện từ:

    1. Dao động điện từ trong mạch dao động:
       - Mạch dao động là mạch kín gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm có độ tự cảm L.

       - Biến thiên của điện trường và từ trường trong mạch LC gọi là dao động điện từ.

       - Tần số góc: 
[image: image704.wmf]1
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     2. Năng lượng điện từ trong mạch dao động: 

       - Năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện, năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm, năng lượng điện từ của mạch LC bằng tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường.

     - Trong quá trình dao động của mạch, năng lượng từ trường và năng lượng điện trường luôn luôn chuyển hóa cho nhau nhưng tổng năng lượng điện từ là không đổi.

     3. Sóng điện từ: 

     - Quá trình lan truyền điện từ trường được gọi là sóng điện từ.

     - Sóng điện từ là sóng ngang.

     - Bước sóng của sóng điện từ: 
[image: image707.wmf]c
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(c = 3.108m/s là tốc độ ánh sáng trong chân không).

II: SÓNG ÁNH SÁNG

I. Hiện tượng tán sắc ánh sáng: 

II. Hiện tương giao thoa ánh sáng: 

        - Giao thoa ánh sáng trắng là bằng chứng chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng.

        - Lần lượt gọi d1, d2 lần lượt là khoảng cách từ nguồn F1, F2 đến điểm M trên màn quan sát, a là khoảng cách giữa hai khe F1và F2, D là khoảng cách từ hai khe tới màn quan sát, x là tọa độ của điểm M.

        Ta có: 
[image: image708.wmf]D
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        Nếu M là vân sáng: 
[image: image709.wmf]a

D

k

x

k

d

d

s

l

l

=

Þ

=

-

1

2


         + k = 0 là vân sáng trung tâm. Vị trí vân trung tâm không phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng.

         + k = 
[image: image710.wmf]1
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 là vân sáng bậc 1…

        Nếu M là vân tối: 
[image: image711.wmf](
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       - Khoảng vân: Là khoảng cách giữa 2 vân sáng hoặc 2 vân tối liên tiếp: 
[image: image712.wmf]a
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       - Đo bước sóng ánh sáng: Đo D, a và i ta tính được 
[image: image713.wmf]l

, 
[image: image714.wmf]D

a

i

.

=

l


IV. Quang phổ: 

	Quang phổ
	Định nghĩa
	Nguồn phát
	Đặc điểm
	Ứng dụng

	Liên tục
	Gồm nhiều dải màu từ đỏ đến tím, nối liền nhau một cách lên tục.
	Các chất rắn, chất lỏng, chất khí ở áp suất lớn khi bị nung nóng sẽ phát ra quang phổ liên tục.
	- Không phụ thuộc vào bản chất của vật phát sáng, mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ.

- Nhiệt độ của vật càng cao, miền phát sáng càng lan dần về phía ánh sáng có bước sóng ngắn.
	- Đo nhiệt độ của các vật phát sáng và các vật ở rất xa.

	Vạch phát xạ
	Gồm các vạch màu riêng lẻ, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối.
	Các chất khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích (đốt nóng hay phóng điện qua.)
	Quang phổ vạch của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau về số lượng vạch, vị trí, màu sắc và cường độ sáng.
	Xác định thành phần cấu tạo của các nguyên tố có trong hợp chất.

	Vạch hấp thụ
	Là hệ thống các vạch tối riêng rẽ nằm trên một nên quang phổ liên tục.
	-Chiếu ánh sáng trắng qua đám khí hay hơi nóng sáng ở áp suất thấp.

- Nhiệt độ đám hơi phải thấp hơn nhiệt độ của nguồn sáng.
	Chiếu ánh sáng trắng qua đám hơi nung nóng thu được vạch tối trên nền quang phổ liên tục.

- Tắt nguồn sáng, có những vạch màu nằm trên nền tối trùng với các vạch tối ở trên.
	-Ở nhiệt độ nhất định, một đám khí hay hơi có khả năng phát ra những ánh sáng đơn sắc nào thì cũng có khả năng hấp thụ ánh sáng đơn sắc ấy.


V. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X:

	Nội dung
	Tia hồng ngoại
	Tia tử ngoại
	Tia X

	Định nghĩa
	- Bức xạ điện từ không nhìn thấy, có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.
	- Bức xạ điện từ không nhìn thấy, có bước sóng ngắn hơn bước sóng của ánh sáng tím.
	- Sóng điện từ có bước sóng ngắn từ 10 -12 – 10 -8 m.

	Nguồn phát
	Mọi vật nung nóng đều phát ra tia hồng ngoại.
	Các vật có nhiệt độ trên 20000C.
	Ống catốt có nắp thêm đối âm cực.

	Tính chất, tác dụng
	- Tác dụng nổi bật  là tác dụng nhiệt.

- Tác dụng lên kính ảnh hồng ngoại.

- Có thể biến điệu sóng điện từ cao tần.

- Có thể gây ra hiện tượng quang điện cho một số chất bán dẫn.
	- Tác dụng mạnh lên kính ảnh, làm iôn hóa chất khí.

- Kích thích phát quang nhiều chất.

- Bị nước và thuỷ tinh hấp thụ mạnh, nhưng có thể truyền qua được thạch anh.

- Có tác dụng sinh lí: huỷ diệt tế bào, diệt khuẩn, nấm mốc…

- Có thể gây ra hiện tượng quang điện.
	- Có khả năng đâm xuyên mạnh. (Tính chất đáng chú ý nhất.)

- Tác dụng mạnh lên phim ảnh, làm iôn hóa không khí.

- Có tác dụng làm phát quang nhiều chẩt.

- Có tác dụng gây ra hiện tượng quang điện ở hầu hết kim loại.

- Có tác dụng sinh lí mạnh: hủy diệt tế bào, diệt vi khuẩn…

	Ứng dụng
	- Sấy khô, sưởi ấm.

- Sử dụng trong bộ điều khiển từ xa.

- Chụp ảnh hồng ngoại.

- Trong quân sự ứng dụng làm ống nhòm hồng ngoại, quay phim ban đêm…
	- Khử trùng, diệt khuẩn.

- Chữa bệnh còi xương.

- Tìm vết nứt trên bề mặt kim loại.
	- Y học: Chụp chiếu điện, chữa ung thư.

- Công nghiệp: dò tìm khuyết tật trong sản phẩm đúc.

- Khoa học: nghiên cứu cấu trúc tinh thể.

- Giao thông: kiểm tra hành lí của hành khách.


	Ngày soạn:                

ngày giảng:
	Tiết 33. Vi mô vĩ mô


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 

- Củng cố và khắc sâu thêm kiến thức về vi mô và vĩ mô
2. Kĩ năng

-Vận dụng các kiến thức để giải các bài tập đơn giản

3. Thái độ: Rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học, độc lập nghiên cứu, tác phong lành mạnh và có tính tập thể.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:Chuẩn bị hệ thống bài tập, có hướng dẫn giải.

2. Học sinh:Học bài cũ và làm các bài tập được giao.


III. PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình, phát vấn, hoạt động nhóm

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức (2 phút): Ổn định trật tự, kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ (5 phút)

Câu hỏi: Nêu các hành tinh trong hệ mặt trời, cấu tạo của thiên hà
3. Bài mới

Hoạt động 1(7 phút): tóm tắt  kiến thức 

Mục tiêu: tổng hợp được các lý thuyết cơ bản về phóng xạ

Phương pháp: thuyết trình, phát vấn, hoạt động nhóm

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	Nêu vấn đề và sau đó ghi tóm tắt lý thuyết cơ bản lên bảng 
	hoạt động nhóm tóm tắt các lý thuyết cơ bản về vi mô và vĩ mô

ghi nhớ
	


1. CÁC HẠT SƠ CẤP

* Hạt sơ cấp

* Tạo ra các hạt sơ cấp mới

* Phân loại các hạt sơ cấp

+ Phôtôn: hạt có khối lượng tĩnh bằng 0.

+ Leptôn (các hạt nhẹ): có khối lượng từ 0 đến 200me: nơtrinô, electron, pôzitron, mêzôn (.

+ Hađrôn: gồm hai loại mêzôn và barion: Mêzôn, Barion: 
* Tính chất của các hạt sơ cấp

*  Tương tác của các hạt sơ cấp


Có bốn loại tương tác của các hạt sơ cấp:

+ Tương tác hấp dẫn: là tương tác giữa các hạt vật chất có khối lượng.

+ Tương tác điện từ: là tương tác giữa các hạt mang điện, giữa các vật tiếp xúc gây nên ma sát…

+ Tương tác mạnh: là tương tác giữa các hađrôn.

+ Tương tác yếu: là tương tác giữa các leptôn trong phân rã (.

2. CẤU TẠO VŨ TRỤ

* Hệ Mặt Trời


Hệ Mặt Trời gồm Mặt Trời, các hành tinh và các vệ tinh.

+ Mặt Trời:

+ Các hành tinh

+ Thiên thạch: 
* Các sao

+ Định nghĩa
+ Sao đôi 
+ sao mới và siêu mới.

+ sao không phát sáng, 

+ Tinh vân.

* Thiên hà

+ Thiên hà là một hệ thống sao gồm nhiều loại sao và tinh vân. 
+ Ngân Hà: 

+ Các đám thiên hà: là tập hợp các thiên hà.

+ Các quaza: 

Hoạt động 2(26 phút) : Giải các bài tập trắc nghiệm

Mục tiêu: vận dụng được lý thuyết vào bài tập

Phương pháp: hoat động nhóm, thuyết trình, phát vấn

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung cơ bản

	Sau 15 phút làm bài của hs giáo viên hướng dẫn giải và công bố đáp án
	 hoạt động nhóm 2 bàn làm bài tập 

Điền đáp án đúng vào phiếu học tập
	


1. Pôzitron là phản hạt của


A. nơtrinô.

B. nơtron.
C. prôtôn.
D. electron.

2. Trong thiên văn học, để đo khoảng cách từ các hành tinh đến Mặt Trời, người ta dùng đơn vị thiên văn (đvtv). Một đvtv bằng khoảng cách


A. từ Trái Đất đến Mặt Trời.
B. từ Trái Đất đến Mặt Trăng.


C. từ Kim tinh đến Mặt Trời.
D. từ Trái Đất đến Hỏa tinh.

3. Trong hệ Mặt Trời, thiên thể nào sau đây không phải là hành tinh của hệ Mặt Trời?


A. Mặt Trăng.
B. Mộc tinh.
C. Hỏa tinh.
D. Trái Đất.

4. Trong 8 hành tinh của hệ Mặt Trời, hành tinh xa Mặt Trời nhất là


A. Mộc tinh.

B. Thổ tinh.


C. Hải vương tinh.

D. Thiên vương tinh.

5. Thông tin nào sau đây là sai khi nói về hạt sơ cấp?


A. Điện tích của các hạt sơ cấp có thể nhận các giá trị là -1, 0 hoặc +1 điện tích nguyên tố.


B. Các hạt sơ cấp đều mang điện tích.


C. Phôtôn có khối lượng nghĩ bằng 0.


D. Phôtôn, nơtron và electron là các hạt sơ cấp khá bền vững.

6. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo gần tròn có bán kính vào khoảng


A. 15.105 km.
B. 15.106 km.
C. 15.107 km.
D. 15.108 km.

7. Đường kính của một thiên hà vào cở


A. 10 000 năm ánh sáng.

B. 100 000 năm ánh sáng.


C. 1000 000 năm ánh sáng.
D. 10 000 000 năm ánh sáng.

8. Hãy chỉ ra cấu trúc không phải là thành viên của thiên hà.


A. Sao siêu mới.
B. Punxa.
C. Lỗ đen.
D. Quaza.

9. Khối lượng Trái Đất vào cở


A. 6.1023 kg.
 B. 6.1024 kg.
C. 6.1025 kg.
D. 6.1026 kg.


10. Tương tác hấp dẫn xảy ra


A. với mọi hạt cơ bản.
    B. với các hạt có khối lượng.


C. với các hạt có điện tích.
    D. với các hạt không mang điện.

11. Khối lượng Mặt Trời vào cở


A. 2.1028 kg.
B. 2.1029 kg.
C. 2.1030 kg.
D. 2.1031 kg.

12. Hạt nào sau đây không phải là hạt sơ cấp?


A. electron (e-).
B. prôtôn (p).
C. pôzitron (e+).     D. anpha (().

13. Những tương tác nào sau đây có bán kính tác dụng lớn?


A. tương tác hấp dẫn và tương tác yếu.


B. tương tác mạnh và tương tác điện từ.


C. tương tác hấp dẫn và tương tác điện từ.


D. tương tác hấp dẫn và tương tác mạnh.

14. Trong bốn loại tương tác cơ bản, loại tương tác có bán kính tác dụng vào cở kích thước hạt nhân là


A. tương tác hấp dẫn.
B. tương tác điện từ.


C. tương tác mạnh.

D. tương tác yếu.

15. Trong hệ Mặt Trời, thiên thể duy nhất nóng sáng là


A. Mặt Trời.
B. Trái Đất.
C. Hỏa tinh.
D. Mộc tinh.


16. Thông tinh nào sau đây là sai khi nói về hệ Mặt Trời?


A. Mặt Trời là trung tâm của hệ, là thiên thể duy nhất nóng sáng.


B. Tất cả các hành tinh quay quanh Mặt Trời theo cùng một chiều.


C. Thiên vương vương tinh là hành tinh nằm xa Mặt Trời nhất.


D. Có tám hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời.

17. Trong hệ Mặt Trời, hành tinh nào có số vệ tinh bay xung quanh nhiều nhất đã biết ?


A. Thổ tinh.



B. Mộc tinh.


C. Hải vương tinh.


D. Thiên vương tinh.


18. Thông tin nào sau đây là sai khi nói về thiên hà?


A. Thiên hà thực chất là hệ Mặt Trời cùng với nhiều sao trong đó.


B. Các thiên hà phần lớn có dạng hình xoắn ốc.


C. Thiên hà chứa hệ Mặt Trời của chúng ta được gọi là Ngân Hà.


D. Trong mỗi thiên Hà có rất nhiều ngôi sao nóng sáng.

19. Thiên hà của chúng ta (Ngân Hà) có cấu trúc dạng


A. xoắn ốc.

B. elípxôit.
C. hình trụ.
D. hình cầu.


20. Hệ thống gồm các sao và các đám tinh vân, đó là


A. thiên hà.

B. punxa.
C. quaza.
D. hốc đen.

4)  Củng cố luyện tập (2 phút) 

Về ôn tập chia dạng bài tập, dạng bài tập thường gặp vào trong quyển ghi nhớ

5)  Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (1 phút)

Ôn tập lại bài mẫu nguyên tử Bo làm các bài tập trong sbt
	Ngày soạn:                

ngày giảng:
	Tiết 34. Ôn tập


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 

- Củng cố và khắc sâu thêm kiến thức đã học trong kỳ 2

2. Kĩ năng

-Vận dụng các kiến thức để giải các bài tập trắc nghiệm

3. Thái độ: Rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học, độc lập nghiên cứu, tác phong lành mạnh và có tính tập thể.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:Chuẩn bị hệ thống bài tập, có hướng dẫn giải.

2. Học sinh:Học bài cũ và làm các bài tập được giao.


III. PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình, phát vấn, hoạt động nhóm

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức (2 phút): Ổn định trật tự, kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ (phút) không kiểm tra

3. Bài mới

Hoạt động 1(20 phút): tóm tắt  kiến thức 

Mục tiêu: tổng hợp được các lý thuyết cơ bản trong kỳ 2(chương 4, 5)

Phương pháp: thuyết trình, phát vấn, hoạt động nhóm

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	ghi tóm tắt lý thuyết cơ bản lên bảng 
	hoạt động nhóm tóm tắt các lý thuyết cơ bản trong kỳ 2 trong 10 phút
	


I. Dao động điện từ:

    1. Dao động điện từ trong mạch dao động:
       - Mạch dao động là mạch kín gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm có độ tự cảm L.

       - Biến thiên của điện trường và từ trường trong mạch LC gọi là dao động điện từ.

       - Tần số góc: 
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     2. Năng lượng điện từ trong mạch dao động: 

       - Năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện, năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm, năng lượng điện từ của mạch LC bằng tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường.

     - Trong quá trình dao động của mạch, năng lượng từ trường và năng lượng điện trường luôn luôn chuyển hóa cho nhau nhưng tổng năng lượng điện từ là không đổi.

     3. Sóng điện từ: 

     - Quá trình lan truyền điện từ trường được gọi là sóng điện từ.

     - Sóng điện từ là sóng ngang.

     - Bước sóng của sóng điện từ: 
[image: image718.wmf]c
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(c = 3.108m/s là tốc độ ánh sáng trong chân không).

II: SÓNG ÁNH SÁNG

I. Hiện tượng tán sắc ánh sáng: 

II. Hiện tương giao thoa ánh sáng: 

        - Giao thoa ánh sáng trắng là bằng chứng chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng.

        - Lần lượt gọi d1, d2 lần lượt là khoảng cách từ nguồn F1, F2 đến điểm M trên màn quan sát, a là khoảng cách giữa hai khe F1và F2, D là khoảng cách từ hai khe tới màn quan sát, x là tọa độ của điểm M.

        Ta có: 
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        Nếu M là vân sáng: 
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         + k = 0 là vân sáng trung tâm. Vị trí vân trung tâm không phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng.

         + k = 
[image: image721.wmf]1
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 là vân sáng bậc 1…

        Nếu M là vân tối: 
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       - Khoảng vân: Là khoảng cách giữa 2 vân sáng hoặc 2 vân tối liên tiếp: 
[image: image723.wmf]a
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       - Đo bước sóng ánh sáng: Đo D, a và i ta tính được 
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IV. Quang phổ: 

	Quang phổ
	Định nghĩa
	Nguồn phát
	Đặc điểm
	Ứng dụng

	Liên tục
	Gồm nhiều dải màu từ đỏ đến tím, nối liền nhau một cách lên tục.
	Các chất rắn, chất lỏng, chất khí ở áp suất lớn khi bị nung nóng sẽ phát ra quang phổ liên tục.
	- Không phụ thuộc vào bản chất của vật phát sáng, mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ.

- Nhiệt độ của vật càng cao, miền phát sáng càng lan dần về phía ánh sáng có bước sóng ngắn.
	- Đo nhiệt độ của các vật phát sáng và các vật ở rất xa.

	Vạch phát xạ
	Gồm các vạch màu riêng lẻ, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối.
	Các chất khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích (đốt nóng hay phóng điện qua.)
	Quang phổ vạch của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau về số lượng vạch, vị trí, màu sắc và cường độ sáng.
	Xác định thành phần cấu tạo của các nguyên tố có trong hợp chất.

	Vạch hấp thụ
	Là hệ thống các vạch tối riêng rẽ nằm trên một nên quang phổ liên tục.
	-Chiếu ánh sáng trắng qua đám khí hay hơi nóng sáng ở áp suất thấp.

- Nhiệt độ đám hơi phải thấp hơn nhiệt độ của nguồn sáng.
	Chiếu ánh sáng trắng qua đám hơi nung nóng thu được vạch tối trên nền quang phổ liên tục.

- Tắt nguồn sáng, có những vạch màu nằm trên nền tối trùng với các vạch tối ở trên.
	-Ở nhiệt độ nhất định, một đám khí hay hơi có khả năng phát ra những ánh sáng đơn sắc nào thì cũng có khả năng hấp thụ ánh sáng đơn sắc ấy.


V. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X:

	Nội dung
	Tia hồng ngoại
	Tia tử ngoại
	Tia X

	Định nghĩa
	- Bức xạ điện từ không nhìn thấy, có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.
	- Bức xạ điện từ không nhìn thấy, có bước sóng ngắn hơn bước sóng của ánh sáng tím.
	- Sóng điện từ có bước sóng ngắn từ 10 -12 – 10 -8 m.

	Nguồn phát
	Mọi vật nung nóng đều phát ra tia hồng ngoại.
	Các vật có nhiệt độ trên 20000C.
	Ống catốt có nắp thêm đối âm cực.

	Tính chất, tác dụng
	- Tác dụng nổi bật  là tác dụng nhiệt.

- Tác dụng lên kính ảnh hồng ngoại.

- Có thể biến điệu sóng điện từ cao tần.

- Có thể gây ra hiện tượng quang điện cho một số chất bán dẫn.
	- Tác dụng mạnh lên kính ảnh, làm iôn hóa chất khí.

- Kích thích phát quang nhiều chất.

- Bị nước và thuỷ tinh hấp thụ mạnh, nhưng có thể truyền qua được thạch anh.

- Có tác dụng sinh lí: huỷ diệt tế bào, diệt khuẩn, nấm mốc…

- Có thể gây ra hiện tượng quang điện.
	- Có khả năng đâm xuyên mạnh. (Tính chất đáng chú ý nhất.)

- Tác dụng mạnh lên phim ảnh, làm iôn hóa không khí.

- Có tác dụng làm phát quang nhiều chẩt.

- Có tác dụng gây ra hiện tượng quang điện ở hầu hết kim loại.

- Có tác dụng sinh lí mạnh: hủy diệt tế bào, diệt vi khuẩn…

	Ứng dụng
	- Sấy khô, sưởi ấm.

- Sử dụng trong bộ điều khiển từ xa.

- Chụp ảnh hồng ngoại.

- Trong quân sự ứng dụng làm ống nhòm hồng ngoại, quay phim ban đêm…
	- Khử trùng, diệt khuẩn.

- Chữa bệnh còi xương.

- Tìm vết nứt trên bề mặt kim loại.
	- Y học: Chụp chiếu điện, chữa ung thư.

- Công nghiệp: dò tìm khuyết tật trong sản phẩm đúc.

- Khoa học: nghiên cứu cấu trúc tinh thể.

- Giao thông: kiểm tra hành lí của hành khách.


     Hoạt động 2(20 phút) : Giải các bài tập trắc nghiệm

Mục tiêu: vận dụng lý thuyết vào bài tâp

Phương pháp: thuyết trình, phát vấn, hoạt động nhóm

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung cơ bản

	Sau 15 phút làm bài của hs giáo viên hướng dẫn giải và công bố đáp án
	 hoạt động nhóm 2 bàn làm bài tập 

Điền đáp án đúng vào phiếu học tập
	


Câu 1.Hiệu điện thế trên hai bản của tụ điện trong mạch dao động tự do LC biến thiên điều hoà với tần số góc:
A. 
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Câu 2. Chọn câu đúng nhất khi so sánh dao động điện từ và dao động cơ học.

A. Cả hai có cùng bản chất vật lý và được mô tả bằng những phương trình toán học giống nhau.. 

B. Cả hai đều là sóng ngang và được mô tả bằng những phương trình toán học giống nhau.

C. Cả hai có bản chất vật lý khác nhau và được mô tả bằng những phương trình toán học giống nhau..

D. Cả hai đều là sóng ngang và có bản chất vật lý khác nhau  .

Câu 3. Trong mạch dao động LC  có sự biến thiên qua lại tuần hoàn giữa: 
A. điện tích và dòng điện.


B. điện trường và từ trường.

C. hiệu điện thế và cường độ điện trường.
D. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường.

Câu 4. Mạch dao động LC lý tưởng có điện tích dao động với tần số f. Năng lượng điện trường trong mạch biến thiên điều hòa với tần số:

A. bằng f  
C. bằng f/2


B. bằng 4f 


D. bằng 2f

Câu  5. Trong mạch dao động LC lý tưởng thì năng lượng nào bảo toàn?:
A. Năng lượng điện trường                                                       C. Năng lượng điện từ 

B. Năng lượng từ trường                                                           D. Năng lượng cảm ứng

Câu 6.  Chọn câu sai về năng lượng của mạch dao động LC lý tưởng 

A. Năng lượng của mạch gồm năng lượng điện trường và năng lượng từ trường.

B. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên tuần hoàn

C. Tại mọi thời điểm, tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường được bảo toàn .

D. Năng lượng của cuộn cảm và của tụ điện biến thiên cùng tần số với biến thiên của điện tích trong mạch.

Câu7: Trên màn sát hiện tượng giao thoa với hai khe Young S1 và S2,để tại A là một vân sáng thì :

A. S2A – S1 A = (2k + 1 )( . 


C. S2A – S1 A = (2k + 1 )(/2 

B. S2A – S1 A = k(  



D. S2A – S1 A = k (/2

Thực hiện giao thoa ánh sánh bằng hai khe Young cách nhau đoạn a, hai khe cáh màn quan sát đoạn D. Xét điểm A trên nàm cách vân sáng trung tâm đoạn x, cách hai nguồn kết hợp đoạn d1​ và d2.

1. A là vân sáng khi :

A. 
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C. 
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D. 
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2. Khoảng vân giao thoa có biểu thức nào ?

A. i = 
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Câu8: Chiếu một tia sáng qua lăng kính. Tia sáng sẽ tách ra thành chùm tia cĩ các màu khác nhau. Hiện tượng này gọi là hiện tượng:

a. Giao thoa ánh sáng. 



b. Tán sắc ánh sáng.

b. Khúc xạ ánh sáng. 



d. Nhiễu xạ ánh sáng

Câu 9: Chiết suất của một mơi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là đại lượng:

a. khơng đổi, cĩ giá trị như nhau đối với tất cả ánh sáng màu từ đỏ đến tím.

b. thay đổi, chiết suất là lớn nhất đối với ánh sáng đỏ và nhỏ nhất đối với ánh sáng tím.

c. thay đổi, chiết suất là lớn nhất đối với ánh sáng tím và nhỏ nhất đối với ánh sáng đỏ.

d. thay đổi, chiết suất là lớn nhất đối với ánh sáng lục và nhỏ đối với các ánh sáng khác.

Câu 10: Hiện tượng quang học nào sử dụng trong máy phân tích quang phổ:

a. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng. 


b. Hiện tượng giao thoa ánh sáng.

b. Hiện tượng phản xạ ánh sáng. 


c. Hiện tượng tán sắc  ánh sáng.

4)  Củng cố luyện tập (2 phút) 

Về ôn tập chia dạng bài tập, dạng bài tập thường gặp vào trong quyển ghi nhớ

5)  Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (1 phút)

Ôn tập lại bài mẫu nguyên tử Bo làm các bài tập trong sbt
	Ngày soạn:                

ngày giảng:
	Tiết 35. Ôn tập


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 

- Củng cố và khắc sâu thêm kiến thức đã học trong kỳ 2

2. Kĩ năng

-Vận dụng các kiến thức để giải các bài tập trắc nghiệm

3. Thái độ: Rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học, độc lập nghiên cứu, tác phong lành mạnh và có tính tập thể.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:Chuẩn bị hệ thống bài tập, có hướng dẫn giải.

2. Học sinh:Học bài cũ và làm các bài tập được giao.


III. PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình, phát vấn, hoạt động nhóm

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức (2 phút): Ổn định trật tự, kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ (phút) không kiểm tra

3. Bài mới

Hoạt động 1(20 phút): tóm tắt  kiến thức 

Mục tiêu: tổng hợp được các lý thuyết cơ bản trong kỳ 2(chương 6, 7, 8)

Phương pháp: thuyết trình, phát vấn, hoạt động nhóm

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	ghi tóm tắt lý thuyết cơ bản lên bảng 
	hoạt động nhóm tóm tắt các lý thuyết cơ bản trong kỳ 2 trong 10 phút
	


Chương 6. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG.
      I. Hiện tượng quang điện ngoài:
         1. Hiện tượng quang điện ngoài: Hiện tượng ánh sáng làm bật các êlectron ra khỏi bề mặt kim loại gọi là hiện tượng quang điện ngoài. Các êlectron bị bật ra gọi là các êlectron quang điện.

         2. Định luật quang điện: Hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi ánh sáng kích thích chiếu vào kim loại có bước sóng nhỏ hơn hoặc bằng bước sóng 
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gọi là giới hạn quang điện của kim loại đó. 
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         3. Thuyết lượng tử ánh sáng:

             a. Giả thuyết lượng tử: Lượng năng lượng mà mỗi lần một nguyên tử (phân tử) hấp thụ hay phát xạ có giá trị hoàn toàn xác định gọi là lượng tử năng lượng. Kí hiệu là 
[image: image745.wmf]e

:
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( f là tần số ánh sáng bị hấp thụ hay phát xạ; h = 6,625.10 -34J.s gọi là hằng số Plăng).

             b. Thuyết lượng tử ánh sáng (Thuyết phôtôn):

                - Chùm  sáng là chùm các phôtôn (các lượng tử ánh sáng). Mỗi phôtôn có năng lượng xác định 
[image: image747.wmf].
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. Cường độ chùm  sáng tỉ lệ với sô phôtôn trong 1s.

                - Nguyên tử, phân tử, êlectron…phát xạ hay hấp thụ ánh sáng cũng có nghĩa là chúng phát xạ hay hấp thụ  phôtôn.

               - Các phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ c =3.10 8 m/s trong chân không.

           4. Giới hạn quang điện: 
[image: image748.wmf]0
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(A là công thoát).

    II. Hiện tượng quang điện trong:
         1. Hiện tượng quang điện trong: là hiện tượng tạo thành các êlectron dẫn và lỗ trống trong bán dẫn do tác dụng của ánh sáng có bước sóng thích hợp.

         2. Hiện tượng quang dẫn: hiện tượng giảm điện trở suất tức tăng độ dẫn điện của bán dẫn khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.
    III. Mẫu nguyên tử Bohr: 

         1. Tiên đề của Bohr: 

          * Tiên đề về trạng thái dừng: Nguyên tử chỉ tồn tại trong một số trạng thái có năng lượng xác định En gọi là trạng thái dừng. Khi ở trạng thái dừng, nguyên tử không bức xạ năng lượng.

          * Tiên đề về bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử: 
           + Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En sang trạng thái dừng có năng lượng Em nhỏ hơn thì nguyên tử phát ra 1 phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu: En - Em.

                En – Em =h.f.

           + Ngược lại, nếu nguyên tử đang ở trạng thái dừng có năng lượng Em mà hấp thụ một phôtôn có năng lượng hf đúng bằng En – Em thì nó chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng En lớn hơn.

          2. Hệ quả: Trong các trạng thái dừng của nguyên tử, electron chỉ chuyển động quanh hạt nhân theo những quỹ đạo có bán kính hoàn toàn xác định gọi là các quỹ đạo dừng, tỉ lệ với bình phương số nguyên liên tiếp rn = n2r0   với r0 = 5,3.10 -11m: bán kínhBohr.

              Bán kính:      r0  ; 4r0 ; 9r0  ; 16r0; 25r0; 36r0…..

              Tên quỹ đạo: K  ;  L  ;  M  ;  N  ;  O   ;  P ……

     IV. Sự phát quang: 

       - Sự phát quang là hiện tượng một số chất khi hấp thụ năng lượng dưới một dạng nào đó thì có khả năng phát ra những bức xạ điện từ trong miền ánh sáng nhìn thấy.

      * Đặc điểm của sự phát quang:
        + Mỗi chất phát quang có một quang phổ đặc trưng cho nó.

        + Sau khi ngừng kích thích, sự phát quang của một số chất còn tiếp tục kéo dài thêm một khoảng thời gian gọi là thời gian phát quang rồi mới tắt hẳn.

      * Định nghĩa về hiện tượng phát quang: Hiện tượng phát quang là hiện tượng một số chất có khả năng hăp thụ ánh sáng kích thích có bước sóng này để phát ra ánh sáng kích thích có bước sóng khác.

      * Có hai loại phát quang:

        + Huỳnh quang: là sự phát quang có thời gian phát quang  ngắn dưới 10 -8s. Do các chất lỏng hoặc khí phát ra khi nhận được ánh sáng kích thích thích hợp.

        + Lân quang: là sự phát quang có thời gian phát quang dài khoảng 10 -8s  trở lên. Do các chất rắn khi nhận được ánh sáng kích thích thích hợp.

        * Đặc điểm huỳnh quang là bước sóng của ánh sáng huỳnh quang 
[image: image749.wmf]hq
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 luôn lớn hơn bước sóng  của ánh sáng kích thích 
[image: image750.wmf]kt
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Chương 7. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
    I. Cấu tạp của hạt nhân nguyên tử. Độ hụt khối:

       1. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử: Hạt nhân được cấu tạo từ các nuclôn. Có hai loại nuclôn:

        - Prôtôn (p), khối lượng 1,67262.10 -27kg, mang điện tích nguyên tố dương +e (e = 1,6.10 -19C).

        - Nơtrôn (n), khối lượng 1,67493.10 -27 kg, không mang điện.

        - Ký hiệu của hạt nhân nguyên tử là: 
[image: image752.wmf]X
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 trong đó:

          + Z là nguyên tử số hay số prôtôn trong hạt nhân.

          + A là số khối bằng tổng số proton (Z) và số nơtron (N): A = Z + N.

        2. Đồng vị: Là những nguyên tử mà hạt nhân có cùng số prôton Z nhưng có số nơtron N khác nhau.

              VD: 
[image: image753.wmf]...
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        3. Đơn vị khối lượng nguyên tử:
          - Đơn vị khối lượng trong vật lí hạt nhân là khối lượng nguyên tử, kí hiệu là u.

                      1u = 1,66055.10 -27kg.

- Khối lượng còn có thể là đơn vị của năng lượng chia cho c2, cụ thể: eV/c2 hoặc MeV/c2.

            1u = 931,5 MeV/c2.

        4. Năng lượng liên kết: 

            a. Lực hạt nhân: là lực tương tác giữa các nuclon trong hạt nhân.

           b. Độ hụt khối. Năng lượng liên kết: Hạt nhân 
[image: image754.wmf]X

A

Z

có khối lượng m.

              - Độ hụt khối 
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)

[

]

.

m

m

Z

A

Zm

m

n

p

-

-

+

=

D


              - Năng lượng liên kết hạt nhân là năng lượng liên kết giữa các nuclôn trong hạt nhân: 
[image: image756.wmf]2
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              - Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết tính cho một nuclôn: 
[image: image757.wmf]A
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, đặc trưng cho độ bền vững của hạt nhân.

              - Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững.

     II.Sự phóng xạ: 

          1. Hiện tượng phóng xạ: Hiện tượng một hạt nhân không bền vững tự phát phân rã, phát ra các tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác gọi là hiện tượng phóng xạ.

          2. Các tia phóng xạ: 

              a. Phóng xạ anpha (α):

               + Tia α chính là hạt nhân nguyên tử 
[image: image758.wmf]He
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               + Phóng ra từ hạt nhân với tốc độ 2.107m/s, iôn hóa môi trường mạnh, tầm bay xa ngắn.

              b. Phóng xạ bêta (
[image: image759.wmf]b

): phóng ra với tốc độ lớn gần bằng vận tốc ánh sáng, có khả năng iôn hóa môi trường nhưng yếu hơn tia 
[image: image760.wmf]a

, tầm bay xa dài hơn. Có hai loại tia bêta:

                + Tia bêta trừ 
[image: image761.wmf]-
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đó chính là các êlectron, kí hiệu 
[image: image762.wmf]e
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                + Tia bêta cộng: 
[image: image764.wmf]+
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 đó chính là pôzitron hay electron dương, kí hiệu: 
[image: image765.wmf]e
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              c. Phóng xạ gamma (
[image: image767.wmf]g

) là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn, cũng là hạt phôtôn có năng lượng cao.           3. Định luật phóng xạ: 

              - Gọi m0 và N0 lần lượt là khối lượng và số nguyên tử ban đầu của chất phóng xạ. 
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              - 
[image: image770.wmf]l

là hằng số phóng xạ, đặc trưng cho từng loại phóng xạ: 
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, trong đó T gọi là chu kì bán rã.

     III. Phản ứng hạt nhân:

            1. Định nghĩa: Quá trình tương tác giữa các hạt nhân với nhau để tạo thành hạt nhân khác.

                Có hai loại phản ứng hạt nhân:

                  - Phản ứng hạt nhân tự phát: Quá trình tự phân rã của một hạt nhân không bền vững thành các hạt nhân khác.( Quá trình phóng xạ).

                  - Phản ứng hạt nhân kích thích: Quá trình các hạt nhân tương tác với nhau tạo ra các hạt nhân khác.

            2. Các định luật bảo toàn trong phản ứn hạt nhân:
                Xét phản ứng hạt nhân: 
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                - Định luật bảo toàn số nuclon (số khối): A1 + A2 
[image: image773.wmf]®

A3 + A4.

                - Định luật bảo toàn điện tích: Z1 + Z2 
[image: image774.wmf]®

 Z3 + Z4

                        - Định luật bảo toàn động lượng.

                - Định luật bảo toàn năng lượng toàn phần.

            3. Năng lượng phản ứng hạt nhân:
              * Nếu mtrước > msau thì phản ứng toả năng lượng, năng lượng được tính bởi:

                 Wtỏa = W = (mtrước - msau)c2.

              - Có hai phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng:

                   + Phản ứng nhiệt hạch: là quá trình hai hạt nhân rất nhẹ (A<10) kết hợp lại với nhau thành hạt nhân nặng hơn.

                   + Phản ứng phân hạch: là quá trình một hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn.

               * Nếu mtrước < msau thì W< 0 nghĩa là phản ứng hạt nhân thu năng lượng.

     Hoạt động 2(20 phút) : Giải các bài tập trắc nghiệm

Mục tiêu: vận dụng được lý thuyết vào bài tập

Phương pháp: hoat động nhóm, thuyết trình, phát vấn

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung cơ bản

	Sau 10 phút làm bài của hs giáo viên hướng dẫn giải và công bố đáp án
	 hoạt động nhóm 2 bàn làm bài tập 

Điền đáp án đúng vào phiếu học tập
	


Câu 1. Nhận xét hoặc kết luận nào dưới đây về thuyết lượng tử và các định luật quang điện là sai.
A. Các định luật quang điện hoàn toàn không mâu thuẫn với tính chất sóng của ánh sáng.

B. Các tia tím có bước sóng 
[image: image775.wmf]0,4
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. Năng lượng lượng tử của phôtôn tia tím bằng 4,956.10-19J.

C. Công thức Anhxtanh về hiện tượng quang điện có dạng: 
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D. Theo Anhxtanh thì một chùm sáng được xem như chùm hạt và mỗi hạt được gọi là một phôtôn.

Câu 2. Hiện tượng quang điện là quá trình dựa trên:

A. Sự giải phóng các từ mặt kim loại do tương tác giữa chúng với các phôtôn.

B. Sự tác dụng của các electron lên kính ảnh.

C. Sự giải phóng phôtôn khi kim loại bị đốt nóng.

D. Sự phát sáng do các electron trong nguyên tử nhảy từ mức năng lượng cao xuống mức năng lượng thấp.

Câu 3. hạn quang điện của mỗi kim loại cho ta biết :

A. bước sóng của ánh sáng chiếu vào kim loại.

B. công thoát của electron đối với kim loại đó.

B. bước sóng riêng của kim loại đó. 


D. Động năng cực đại của các electron quang điện 

Câu 4. hiện tượng quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện không phụ thuộc vào:

A. Bứơc  sóng  ánh  sáng  chiếu  vào mặt  kim loại .

C. Giới hạn quang điện.

B. Năng lượng của phôtôn đập vào kim loại. 

D. Cường độ ánh sáng chiếu vào mặt kim loại 

Câu 5. Khi có hiện tượng quang điện xảy ra thì cường độ dòng quang điện bào hoà tỉ lệ thuận với 

A. Cường độ ánh sáng kích thích và bước sóng ánh sáng kích thích.

B. Cường độ ánh sáng kích thích và giới hạn quang điện.

C. Cường độ ánh sáng kích thích.

D. Hiệu điện thế hãm và bước sóng ánh sáng khích thích.

Câu 6.. Chọn câu sai 

A . Tia ( có tính ion hoá mạnh và không xuyên sâu vào môi trường vật chất .

B . Tia ( ion hoá yếu và có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia ( .

C . Trong cùng môi trường tia (  chuyển động với vận tốc nhỏ hơn vận tốc ánh sáng .

D . Thành phần các tia phóng xạ gồm : tia ( , tia ( và tia ( . 

Câu 7.. Chọn câu đúng về chu kỳ bán rã của một chất phóng xạ.

A . Là thời gian sau đó số hạt nhân phóng xạ còn lại bằng số hạt nhân bị phân rã. 

B . Là thời gian sau đó khối lượng chất phóng xạ còn lại bằng một nửa khối lượng chất phóng xạ ban đầu.

C . Là thời gian sau đó độ phóng xạ của nguồn giảm còn một nửa so với độ phóng xạ ban đầu.

D . Cả A , B , C đều đúng 

Câu 8.. Trong phóng xạ (, hạt nhân con 


A . lùi hai ô so với hạt nhân mẹ trong bảng tuần hoàn. 
B . lùi một ô so với hạt nhân mẹ trong bảng tuần hoàn.


C . tiến một ô so với hạt nhân mẹ trong bảng tuần hoàn.
D . tiến hai ô so với hạt nhân mẹ trong bảng tuần hoàn.

Câu 9.. Trong phóng xạ (- , hạt nhân con 


A . lùi một ô so với hạt nhân mẹ trong bảng tuần hoàn.
B . lùi hai ô so với hạt nhân mẹ trong bảng tuần hoàn.


C . tiến một ô so với hạt nhân mẹ trong bảng tuần hoà.
D . tiến hai ô so với hạt nhân mẹ trong bảng tuần hoàn.

Câu 10.. Trong phóng xạ (+ hạt nhân con 


A . tiến một ô so với hạt nhân mẹ trong bảng tuần hoàn.
B . tiến hai ô so với hạt nhân mẹ trong bảng tuần hoàn.


C . lùi một ô so với hạt nhân mẹ trong bảng tuần hoàn.
D . lùi hai ô so với hạt nhân mẹ trong bảng tuần hoàn.

4)  Củng cố luyện tập (2 phút) 

Về ôn tập chia dạng bài tập, dạng bài tập thường gặp vào trong quyển ghi nhớ

5)  Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (1 phút)

Ôn tập lại bài mẫu nguyên tử Bo làm các bài tập trong sbt
	Ngaøy soaïn:                

ngaøy giaûng:
	Tiết 19. Ôn tập


I. MUÏC TIEÂU

1. Kieán thöùc: 

- Củng cố kiến thức của học kì I và chuẩn bị thi học kì

2. Kó naêng

Vận dụng các kiến thức để giải các bài tập đơn giản

3. Thaùi ñoä: RÌn luyện thái độ lµm viÖc nghiêm túc, khoa häc, ®éc lËp nghiªn cøu, t¸c phong lµnh m¹nh vµ cã tÝnh tËp thÓ.
II. CHUAÅN BÒ

1. Giaùo vieân:Chuẩn bị hệ thống bài tập về con lắc đơn, có hướng dẫn giải.

2. Hoïc sinh:Học bài cũ và làm các bài tập được giao.


III. PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình, phát vấn, hoạt động nhóm

IV. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC

1. OÅn ñònh toå chöùc (2 phuùt): OÅn ñònh traät töï, kieåm tra só soá.

2. Kieåm tra baøi cuõ : không kiểm tra

3. Bài taäp  

Hoaït ñoäng 1 (37 phuùt): Chữa bài tập  trắc nghiệm

Bài 1. Điện áp đặt vào hai đầu một đoạn mạch R, L, C không phân nhánh. Điện áp hai đầu R là 80V, hai đầu L là 120V, hai bản tụ C là 60V. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là:

            A. 260V                B. 140V                   C. 100V                   D. 20V

Bài 2. Một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm R = 100(, cuộn dây thuần cảm 
[image: image777.wmf]1
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H, tụ điện có điện dung C = 15,9 (F. Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch là 
[image: image778.wmf]2002cos100
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 (V). Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là :

      A. 
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      C. 
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 (A)                  D. 
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Bài 3. Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 100(, cuộn dây thuần cảm có cảm kháng bằng 100(, tụ điện có điện dung 
[image: image783.wmf]4
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F mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều 
[image: image784.wmf]200sin100

ut

p

=

 (V). Công suất tiêu thụ bởi đoạn mạch là:

        A. P = 200W           B. P = 400W             C. P = 100W          D. P = 50W

Bài 4. Một khung dây có N = 50 vòng, đường kính mỗi vòng là d = 20cm. Đặt khung dây trong một từ trường đều có cảm ứng từ B = 4.10-4 T. Pháp tuyến của khung hợp với cảm ứng từ 
[image: image785.wmf]B
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 góc (. Giá trị cực đại của từ thông là:

       A. (o = 0,012 (Wb).                                  B. (o = 0,012 (Wb).

       C. (o = 6,28.10-4 (Wb).                             D. (o = 0,05 (Wb).

Bài 5. Mắc một cuộn dây hệ số tự cảm L có điện trở r = 100(, nối tiếp với tụ điện có điện dung 31,8(F. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch có biểu thức là 
[image: image786.wmf]200sin100
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 (V). Điều chỉnh L sao cho cường độ dòng điện đạt cực đại. Cường độ dòng điện hiệu dụng cực đại Imax là:

        A. 2A                     B. 
[image: image787.wmf]2
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A                    C. 1A                      D. 
[image: image788.wmf]2
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Bài 6. Máy phát điện xoay chiều ba pha mắc sao, điện áp pha 127V, tần số 50Hz. Người ta đưa dòng điện vào tải ba pha mắc tam giác, đối xứng. Mỗi tải là cuộn dây có điện trở thuần r = 12(, độ tự cảm L = 51mH. Cường độ dòng điện đi qua các tải sẽ là:

        A. 6,35A                B. 11A                      C. 12,63A                D.4,54A

Bài 7. Cho mạch điện R, L, C mắc nối tiếp. Cuộn dây thuần cảm, tụ điện có C thay đổi được. Điều chỉnh C để UC đạt giá trị cực đại thì ta sẽ có:

        A. uLC vuông pha với u.                          B. uRL vuông pha với u.

        C. uLC vuông pha với uRC.                       D. uRC vuông pha với u.

Bài 8. Cho mạch điện gồm hai hộp kín 1 và 2. u2 trùng pha với i. Điện áp u1 nhanh pha 
[image: image789.wmf]/3
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 so với u2. Chúng có giá trị hiệu dụng 
[image: image790.wmf]12
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 V. Góc lệch pha giữa điện áp u của toàn mạch so với i là :

        A. 
[image: image791.wmf]3
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Bài 9. Mạch R, L, C nối tiếp có 
[image: image795.wmf]21
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. Nếu cho R tăng 2 lần thì hệ số công suất của mạch

        A. tăng 2 lần         B. Giảm 2 lần        C. tăng bất kì       D. không đổi

Bài 10. Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu cuộn dây thuần cảm có 
[image: image796.wmf]1
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H thì cường độ dòng điện qua cuộn dây có biểu thức 
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(A). Biểu thức điện áp ở hai đầu đoạn mạch là:

        A. 
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(V).             B. 
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        C. 
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(V).         D. 
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Bài 11. Cho mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, trong đó R thay đổi được. Cho 
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F, điện hai đầu mạch giữ không đổi có biểu thức 
[image: image804.wmf]1002sin100
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(V). Giá trị của R và công suất cực đại của mạch lần lượt là:

         A. R = 40(, P = 100W.                          B. R = 50(, P = 500W.

         C. R = 50(, P = 200W.                          D. R = 50(, P = 100W.

Bài 12. Một máy biến áp một pha có số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 2000 vòng và 100 vòng. Điện áp và cường độ hiệu dụng ở mạch sơ cấp là 120V – 0,8A. Bỏ qua mất mát điện năng thì điện áp hiệu dụng và công suất ở mạch thứ cấp là:

          A. 6V – 96W.                                         B. 240V – 96W.

          C. 6V – 4,8W.                                        D. 120V – 4,8W.

Bài 13. Một khung dây có 200 vòng, diện tích mỗi vòng là 125cm2. Đặt khung dây trong từ trường có cảm ứng từ B = 0,4T. Lúc t = 0, vec-tơ pháp tuyến của khung hợp với 
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 rad/s. Tính tần số và suất điện động hiệu dụng trong khung lúc 
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          A. f = 100Hz, E = 444
[image: image810.wmf]2

(V).                B. f = 50Hz, E = 222 (V).

          C. f = 50Hz, E = 444
[image: image811.wmf]2

(V).                  D. f = 100Hz, E = 444 (V).

Bài 14. Cho mạch xoay chiều R, L, C nối tiếp.

             - Khi nối tắt L (còn R nối tiếp C) thì thấy i nhanh pha hơn u một góc 
[image: image812.wmf]4
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.

             - Khi R, L, C nối tiếp thì i chậm pha so với u một góc 
[image: image813.wmf]4
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. 

Mối liên hệ giữa ZL và ZC là:

          A. ZL = 2ZC.                                            B. ZC = 2ZL.

          C. ZL = ZC.                                              D. không xác định được.

Bài 15. Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = ZL1 = 100(. X là hộp kín chỉ chứa một trong ba phần tử điện thuần R, L, C. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch thì uAB nhanh pha hơn i một góc 
[image: image814.wmf]/3
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. X là phần tử điện có giá trị:

          A. R = 73,2(          B. ZL = 73,2(          C. ZC = 73,2(         D. R = 6,8(
Bài 16. Mạch điện gồm cuộn thuần cảm L = 0,318H nối tiếp biến trở Rx và nối tiếp với tụ điện C = 0,159.10-4F. Tần số dòng điện f = 50Hz. Để điện áp hai đầu RL là uRL vuông pha với điện áp hai đầu RC là uRC thì R có giá trị:

          A. 100(                 B. 141(                    C. 200(                   D. 284(
Bài 17. Cho mạch điện không phân nhánh. R = 40(, cuộn dây có r = 20( và L = 0,0636H, tụ điện có điện dung thay đổi. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có f = 50Hz và U = 120V. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại, giá trị đó bằng:

          A. 40V                   B. 80V                      C. 46,57V                 D. 56,57V

Bài 18. Một động cơ không đồng bộ ba pha đấu hình sao vào mạng điện xoay chiều ba pha, có điện áp dây 380V. Động cơ có công suất 10 kW. Hệ số công suất 0,8. Cường độ dòng điện hiệu dụng đi qua mỗi cuộn dây có giá trị bao nhiêu?

          A. 18,94A              B. 56,72A                 C. 45,36A                 D. 26,35A

Bài 19. Cuộn thứ cấp của máy biến áp có 1500 vòng và dòng điện có f = 50Hz. Giá trị cực đại của từ thông trong lõi thép là 0,6 Wb. Chọn pha ban đầu bằng không. Biểu thức của suất điện động trong cuộn thứ cấp là:

          A. 
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(V).                         B. 
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          C. 
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(V).                    D. 
[image: image818.wmf]2002cos100

4

et

p

p

æö

=-

ç÷

èø

(V).

Bài 20. Cho đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp gồm R = 100(, cuộn dây thuần cảm có L = 0,318H. Tần số dòng điện f = 50Hz. Biết tổng trở của đoạn mạch bằng 
[image: image819.wmf]1002

. Điện dung C của tụ điện có giá trị:

          A. 200 (F.               B. 15,9 (F.              C. 2/( (F.                 D. 1/( (F.

Đáp án

	1C
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	3A
	4C
	5D
	6B
	7B
	8D
	9D
	10C

	11D
	12A
	13B
	14A
	15B
	16B
	17D
	18A
	19C
	20B


4)  Củng cố luyện tập (4 phuùt) 

Về ôn tập chia dạng bài tập, dạng bài tập thường gặp vào trong quyển ghi nhớ

5)  Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (1 phuùt)

Ôn tập 

                                            Tiết 20   MẠCH DAO ĐỘNG
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 

- Củng cố và khắc sâu thêm kiến thức về mạch dao động

2. Kĩ năng

Vận dụng các kiến thức để giải các bài tập đơn giản

3. Thái độ: Rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học, độc lập nghiên cứu, tác phong lành mạnh và có tính tập thể.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:Chuẩn bị hệ thống bài tập mạch dao động, có hướng dẫn giải.

2. Học sinh:Học bài cũ và làm các bài tập được giao.


III. PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình, phát vấn, hoạt động nhóm

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức (2 phút): Ổn định trật tự, kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ (5 phút)

Câu hỏi: Nêu cấu tạo của mạch dao động và viết công thức tính chu kì tần số của mạch dao động

3. Bài mới

Hoạt động 1(10 phút): tóm tắt những kiến thức liên quan đến các bài tập cần giải.

1. Dao động điện từ

* Điện tích tức thời q = q0cos((t + ()

* Hiệu điện thế (điện áp) tức thời 
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* Dòng điện tức thời i = q’ = -(q0sin((t + () = I0cos((t + ( +
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* Cảm ứng từ: 
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   Trong đó: 
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* Năng lượng điện trường: 
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* Năng lượng từ trường:     
[image: image830.wmf]2
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* Năng lượng điện từ:          
[image: image831.wmf]đ
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Chú ý: + Mạch dao động có tần số góc (, tần số f và chu kỳ T thì Wđ và Wt biến thiên với tần số góc 

   2(, tần số 2f và chu kỳ T/2 



+ Mạch dao động có điện trở thuần R ( 0 thì dao động sẽ tắt dần. Để duy trì dao động cần cung 

   cấp cho mạch một năng lượng có công suất: 
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+ Khi tụ phóng điện thì q và u giảm và ngược lại

+ Quy ước: q > 0 ứng với bản tụ ta xét tích điện dương thì i > 0 ứng với dòng điện chạy đến bản

 tụ mà ta xét.

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	Hoạt động 2 (25 phút): Chữa bài tập tự luận


	


4)  Củng cố luyện tập (2 phút) 

Về ôn tập chia dạng bài tập, dạng bài tập thường gặp vào trong quyển ghi nhớ

5)  Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (1 phút)

Ôn tập lại bài các mạch điện xoay chiều, làm các bài tập trong sbt




Ký duyÖt


Ngµy      th¸ng         n¨m 2017





� EMBED CDraw5  ���





(l





l0





0(VTCB))





x





 - (l





•





•





•





M1





+  (





2





4





M2





(





•





•








M





� EMBED CDraw5  ���





k





� EMBED Equation.3  ���





m0








Ký duyÖt


Ngµy      th¸ng         n¨m 2017








Ký duyÖt


Ngµy      th¸ng         n¨m 2017








Ký duyÖt


Ngµy      th¸ng         n¨m 2017








Ký duyÖt


Ngµy      th¸ng         n¨m 2017








Ký duyÖt


Ngµy      th¸ng         n¨m 2017





Laiman





K





M





N





O





L





P





Banme





Pasen





H(





H(





H(





H(





n=1





n=2





n=3





n=4





n=5





n=6





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





1





2





3





Laiman





K





M





N





O





L





P





Banme





Pasen





H(





H(





H(





H(





n=1





n=2





n=3





n=4





n=5





n=6





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





1





2





3









- 1 -


_1285501386.unknown

_1340342589.unknown

_1340342629.unknown

_1340342665.unknown

_1340628645.unknown

_1342179182.unknown

_1342179629.unknown

_1342181823.unknown

_1353041922.unknown

_1355635492.unknown

_1366542187.unknown

_1355635730.unknown

_1364139418.unknown

_1355634597.unknown

_1355634709.unknown

_1353042242.unknown

_1342181851.unknown

_1342181295.unknown

_1342181480.unknown

_1342181604.unknown

_1342181696.unknown

_1342181586.unknown

_1342181437.unknown

_1342179931.unknown

_1342179256.unknown

_1342179280.unknown

_1342179227.unknown

_1340629320.unknown

_1342177317.unknown

_1342177413.unknown

_1342177499.unknown

_1342177582.unknown

_1342177592.unknown

_1342177472.unknown

_1342177403.unknown

_1342094567.unknown

_1342094913.unknown

_1342094521.unknown

_1340628695.unknown

_1340629299.unknown

_1340628678.unknown

_1340577191.unknown

_1340578295.unknown

_1340578382.unknown

_1340628618.unknown

_1340578334.unknown

_1340577910.unknown

_1340578208.unknown

_1340577866.unknown

_1340342669.unknown

_1340577075.unknown

_1340342670.unknown

_1340342667.unknown

_1340342668.unknown

_1340342666.unknown

_1340342657.unknown

_1340342661.unknown

_1340342663.unknown

_1340342664.unknown

_1340342662.unknown

_1340342659.unknown

_1340342660.unknown

_1340342658.unknown

_1340342653.unknown

_1340342655.unknown

_1340342656.unknown

_1340342654.unknown

_1340342634.unknown

_1340342636.unknown

_1340342652.unknown

_1340342651.unknown

_1340342635.unknown

_1340342631.unknown

_1340342633.unknown

_1340342632.unknown

_1340342630.unknown

_1340342613.unknown

_1340342621.unknown

_1340342625.unknown

_1340342627.unknown

_1340342628.unknown

_1340342626.unknown

_1340342623.unknown

_1340342624.unknown

_1340342622.unknown

_1340342617.unknown

_1340342619.unknown

_1340342620.unknown

_1340342618.unknown

_1340342615.unknown

_1340342616.unknown

_1340342614.unknown

_1340342605.unknown

_1340342609.unknown

_1340342611.unknown

_1340342612.unknown

_1340342610.unknown

_1340342607.unknown

_1340342608.unknown

_1340342606.unknown

_1340342601.unknown

_1340342603.unknown

_1340342604.unknown

_1340342602.unknown

_1340342597.unknown

_1340342599.unknown

_1340342600.unknown

_1340342598.unknown

_1340342591.unknown

_1340342595.unknown

_1340342596.unknown

_1340342593.unknown

_1340342594.unknown

_1340342592.unknown

_1340342590.unknown

_1330536299.unknown

_1333112499.unknown

_1333178760.unknown

_1333185400.unknown

_1333188826.unknown

_1340342585.unknown

_1340342587.unknown

_1340342588.unknown

_1340342586.unknown

_1333198871.unknown

_1333358308.unknown

_1340342584.unknown

_1340342583.unknown

_1333198995.unknown

_1333199938.unknown

_1333198906.unknown

_1333189952.unknown

_1333198834.unknown

_1333189115.unknown

_1333187893.unknown

_1333188207.unknown

_1333188290.unknown

_1333188101.unknown

_1333187775.unknown

_1333187834.unknown

_1333187705.unknown

_1333179543.unknown

_1333185265.unknown

_1333185288.unknown

_1333179544.unknown

_1333179204.unknown

_1333179542.unknown

_1333179541.unknown

_1333179138.unknown

_1333133200.unknown

_1333175985.unknown

_1333176053.unknown

_1333176067.unknown

_1333176043.unknown

_1333175809.unknown

_1333175872.unknown

_1333133234.unknown

_1333115112.unknown

_1333131758.unknown

_1333133045.unknown

_1333115193.unknown

_1333112621.unknown

_1333112657.unknown

_1333112539.unknown

_1332876016.unknown

_1332923492.unknown

_1332955065.unknown

_1333112288.unknown

_1333112397.unknown

_1332955095.unknown

_1332923494.unknown

_1332923495.unknown

_1332923493.unknown

_1332916887.unknown

_1332923490.unknown

_1332923491.unknown

_1332923488.unknown

_1332923489.unknown

_1332923486.unknown

_1332923487.unknown

_1332920405.unknown

_1332915735.unknown

_1332916790.unknown

_1332876080.unknown

_1332872466.unknown

_1332873706.unknown

_1332875442.unknown

_1332875656.unknown

_1332875931.unknown

_1332875569.unknown

_1332874002.unknown

_1332873876.unknown

_1332874001.unknown

_1332873535.unknown

_1332851060.unknown

_1332871249.unknown

_1332871715.unknown

_1332851109.unknown

_1332852737.unknown

_1332848444.unknown

_1332849985.unknown

_1332849988.unknown

_1332848507.unknown

_1332849970.unknown

_1332840251.unknown

_1332845755.unknown

_1303277369.unknown

_1330515837.unknown

_1330533687.unknown

_1330534576.unknown

_1330535177.unknown

_1330536213.unknown

_1330534674.unknown

_1330534101.unknown

_1330534179.unknown

_1330534493.unknown

_1330534131.unknown

_1330533963.unknown

_1330516035.unknown

_1330516236.unknown

_1330516884.unknown

_1330517111.unknown

_1330516508.unknown

_1330516590.unknown

_1330516413.unknown

_1330516110.unknown

_1330515911.unknown

_1330516007.unknown

_1330515860.unknown

_1330515574.unknown

_1330515666.unknown

_1330514503.unknown

_1330514736.unknown

_1327251394.unknown

_1327251461.unknown

_1327251481.unknown

_1327251447.unknown

_1304726743.unknown

_1323540685.unknown

_1304726724.unknown

_1303231345.unknown

_1303232634.unknown

_1303232951.unknown

_1303233140.unknown

_1303233189.unknown

_1303233087.unknown

_1303232663.unknown

_1303232537.unknown

_1303232071.unknown

_1303232174.unknown

_1303232332.unknown

_1303232441.unknown

_1303232302.unknown

_1303232120.unknown

_1303231933.unknown

_1303232029.unknown

_1303231695.unknown

_1303231730.unknown

_1303231749.unknown

_1303231463.unknown

_1303231377.unknown

_1300436594.unknown

_1300452983.unknown

_1300454696.unknown

_1300456040.unknown

_1301718365.unknown

_1303230950.unknown

_1303231150.unknown

_1303230898.unknown

_1301718383.unknown

_1301717119.unknown

_1301717154.unknown

_1301717870.unknown

_1300457822.unknown

_1300458012.unknown

_1300454886.unknown

_1300455982.unknown

_1300456005.unknown

_1300455939.unknown

_1300454777.unknown

_1300454795.unknown

_1300454732.unknown

_1300454474.unknown

_1300454625.unknown

_1300454667.unknown

_1300454557.unknown

_1300453226.unknown

_1300454323.unknown

_1300453139.unknown

_1300451230.unknown

_1300452062.unknown

_1300452362.unknown

_1300451247.unknown

_1300437151.unknown

_1300451165.unknown

_1300436625.unknown

_1300433681.unknown

_1300434461.unknown

_1300435867.unknown

_1300435992.unknown

_1300435847.unknown

_1300433724.unknown

_1300433775.unknown

_1298921072.unknown

_1299349399.unknown

_1299955691.unknown

_1299955905.unknown

_1299956695.unknown

_1299956758.unknown

_1299956781.unknown

_1299955970.unknown

_1299955774.unknown

_1299349994.unknown

_1299350147.unknown

_1299349616.unknown

_1299348569.unknown

_1299348849.unknown

_1299349044.unknown

_1299348661.unknown

_1299348428.unknown

_1285525399.unknown

_1285525436.unknown

_1287334995.unknown

_1285525365.unknown

_1071357061.unknown

_1280760822.unknown

_1281733973.unknown

_1281736874.unknown

_1284280514.unknown

_1284550183.unknown

_1284877531.unknown

_1285500833.unknown

_1284877552.unknown

_1284280545.unknown

_1284280553.unknown

_1284281073.unknown

_1284280535.unknown

_1284280403.unknown

_1282419917.unknown

_1282419978.unknown

_1282420185.unknown

_1282419944.unknown

_1281736913.unknown

_1281734717.unknown

_1281735487.unknown

_1281734682.unknown

_1281119706.unknown

_1281120112.unknown

_1281120208.unknown

_1281120347.unknown

_1281733886.unknown

_1281120276.unknown

_1281120176.unknown

_1281119953.unknown

_1281119986.unknown

_1281119761.unknown

_1280761654.unknown

_1281119551.unknown

_1281119684.unknown

_1281119518.unknown

_1280762001.unknown

_1281119431.unknown

_1280761153.unknown

_1280761401.unknown

_1280761478.unknown

_1280761380.unknown

_1280760945.unknown

_1280761106.unknown

_1280760864.unknown

_1237062188.unknown

_1268249345.unknown

_1280760576.unknown

_1280760801.unknown

_1268771671.unknown

_1268772411.unknown

_1278871720.unknown

_1269114091.unknown

_1269184326.unknown

_1271485775.unknown

_1269120387.unknown

_1268772713.unknown

_1268772308.unknown

_1237062498.unknown

_1237062726.unknown

_1266851616.unknown

_1268249335.unknown

_1237062756.unknown

_1265489679.unknown

_1237062591.unknown

_1237062707.unknown

_1237062521.unknown

_1237062388.unknown

_1237062450.unknown

_1237062284.unknown

_1237062316.unknown

_1223667477.unknown

_1223667630.unknown

_1234455448.unknown

_1234455885.unknown

_1229802984.unknown

_1234439204.unknown

_1234439286.unknown

_1230823869.unknown

_1229802978.unknown

_1223667499.unknown

_1223667531.unknown

_1223667524.unknown

_1223667488.unknown

_1223667494.unknown

_1223667483.unknown

_1223664327.unknown

_1223664876.unknown

_1223667471.unknown

_1223666070.unknown

_1223664360.unknown

_1223664868.unknown

_1223664261.unknown

_1223664271.unknown

_1223656565.unknown

_1223664245.unknown

_1191992600.unknown

_1222181392.unknown

_1191992583.unknown

_1039825925.unknown

_1043241499.unknown

_1043261269.unknown

_1043344604.unknown

_1071350063.unknown

_1071355300.unknown

_1055748602.unknown

_1054132520.unknown

_1043262685.unknown

_1043344550.unknown

_1043263123.unknown

_1043262566.unknown

_1043242305.unknown

_1043256829.unknown

_1043257004.unknown

_1043261009.unknown

_1043261203.unknown

_1043260938.unknown

_1043256846.unknown

_1043256488.unknown

_1043256696.unknown

_1043256404.unknown

_1043242072.unknown

_1043242198.unknown

_1043241571.unknown

_1043240007.unknown

_1043240090.unknown

_1043240291.unknown

_1043241219.unknown

_1043241308.unknown

_1043240378.unknown

_1043240126.unknown

_1043240051.unknown

_1039826005.unknown

_1039826050.unknown

_1039825978.unknown

_1039825997.unknown

_1039825953.unknown

_1039824612.unknown

_1039824983.unknown

_1039825816.unknown

_1039825881.unknown

_1039825547.unknown

_1039824862.unknown

_1039816139.unknown

_1039820825.unknown

_1039824480.unknown

_1039824567.unknown

_1039820900.unknown

_1039821315.unknown

_1039821423.unknown

_1039823859.unknown

_1039820949.unknown

_1039820880.unknown

_1039820570.unknown

_1039820653.unknown

_1039820797.unknown

_1039820798.unknown

_1039820799.unknown

_1039820679.unknown

_1039820615.unknown

_1039817639.unknown

_1039817674.unknown

_1039817536.unknown

_1039813913.unknown

_1039815852.unknown

_1039815972.unknown

_1039816132.unknown

_1039815912.unknown

_1039815717.unknown

_1039815836.unknown

_1039814552.unknown

_1039814674.unknown

_1039814776.unknown

_1039814600.unknown

_1039813978.unknown

_1039813588.unknown

_1039813733.unknown

_1039812949.unknown

_1023275314.unknown

